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Giói thiéu tác già 


Tony Buzan, nhà phát minh những Sơ đỏ Tu duy” hiện dang 
nổi tiếng trên toàn thế giới, đã dat được nhiều thành tựu 
đáng kinh ngạc: 
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đầu sách do ông làm tác giả và đồng tác giả, với doanh số lên đến ba triệu 
bản và con số này đang không ngừng gia tảng! 
Diễn già hàng đầu thế giới và nào bộ và kiến thức. Được mênh danh là "Áo 
thuật gia tư duy”, Tony Buzan đã thuyết giảng cho đông đảo thính giả, từ trẻ 
em ram tuổi, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các nghiên cứu sinh ưu tú 
của Đạt hoc Oxford và Cambridge đến các giám đốc của những doanh nghiệp 
tên tuổi, các chính phủ và tổ chức hàng đấu. 
Sáng làp viên của Giải Vô dich Tri nhớ Thế giới. 
Sáng lập viên của Giải Võ dịch Бас nhanh Thế giới. 
Đại đen vò thuật. 
Các tác phẩm và những sản phẩm khác của Buzan đã dat được thành công 
vang dèi trên 100 quốc gia và duoc địch sang 30 ngôn ngữ, đem lại lai nhuân 
trên 100 triệu bảng Anh. 
Nhà phát minh So dà Tư duy”, công cu tư duy được mô tả là “Công cụ van 
năng của bô não”, hiện được hơn 250 triệu người trên khắp thế giới sử dụng, 
Tổng biên tập Tap chí quốc tế MENSA (Hội chỉ số thông minh cao) từ năm. 
1968 đến năm 1971. 
Chuyên gia tu vấn kinh doanh quốc tế cho các tập đoàn đa quốc gia tên tuổi 
nhu: BP, Barclays International, General Motors, Walt Disney, Oracle, 
Microsoft, HSBC, British Telecom, IBM, British Airways, v.v. 
Chuyên gia tư vấn và cố vấn cho các chinh phủ và tổ chức chính phủ, бт: 
Anh, Singapore, Méhicó, Úc, các quốc gia vàng Vịnh và Liechtenstein. 
Huän luyên viên Olympic. 
Cha đẻ của các khái niêm Tu duy Mở rộng và Hiểu biết Trí tuệ. 
Nhà thơ doat giải thưởng, 
Vận động viên doat giải thưởng. 
Nhân vật nổi tiếng của truyén thông toàn cầu, đã xuất biên trên 100 giờ 
trên dài truyền hình quốc gia và quốc tế, hơn 1.000 giờ trên sóng phát thanh 
quốc gia và quốc tế. Khoảng hơn 3 tỷ lượt người đã xem và nghe ông phát 
biểu 


Cùng một tác già 


Sách 
Вб công cụ tu duy: 

Use Your Head 

Use Your Memory 

The Speed Reading Book 

The Mind Map Book 

The Illustrated Mind Мар Dech 
Embracing Change. 


Điểm nhấn cúa Buzan 
йан. Memory 
Mmd Mapping 
Speed. Ñeadiny 
Ger Ahead 
Bram SCH 
Super Sell 
BraınSmart Leader 
Sales Genus 
Mind Maps m Medicine 
The Bram Book 
Brain Training 
Lessons from the Art of Jugglmg 
Buzan's Book of Mental World Records 
Man Versus Machine 
Synapsia (Individual) 
Synapsıa (89-99 complete set) 
The Younger Tongue 
Bram Power for Kads 
Teach Yourself Revision Guides 
(GCSE level ın 17 subjects) 
Teach Yourself Reusion Guides 
(A level in 8 subjects) 
Teach Yourself Literature Guides 
Q2 tides) 
How to Mind Мар 
The Pouer of Social Intelligence 
The Pouer of Verbal Intelligence 
Head Strong 
The Power of Creuuee Intelligence 
Head First 
Mind Maps for Kids 


Băng video 
Learning wuh Lana 
Developing Family Genus 
Get Ahel 

lf at Fast. 

Mindhouer 


Băng ghi âm 
Use Your Head 
Buzan On — 
The Brain 
Memory 
Thinking & Creativity 
Success. 
Reading 
Mind o Body 
Mind Mapping 
Mind Mapping Natural Genius 
The Gentus Formula 
Bram SCH 


Các sån рһат khác 

lub - Home Study Plan 

Body & Soul Poster (Limited Edition) 
Desiderata Reconsidered 

Uniwersal Personal Organiser 

Mind Map Kit 


Brain 


Phần mềm 

Mud Manager (CD-ROM) 

Mind Manager (Trial CD-ROM) 
Mastering Memory 

(Computer Sofoware & Manual) 


Làm chú 
Trí nhó cua Ban 


Tony Buzan 
Bản dịch tiếng Việt 
Lê Huy Lâm 
E NTV 
NHÀ XUẤT BAN TONG HỢP Công ty TNHH 


THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Nhân Trí Việt 


Tặng những người ban thân thiết của 
tôi ở các Câu lạc bộ Tư duy và Trung 
tâm Buzan 


Tổng biên tập độc lập: Vanda North 
Cố vấn đặc biệt: Tin si Susan Whiting, GMM 
Đại Kiện tướng Raymond Keene, OBE 


ABA ACTIVE 
MASTER YOUR MEMORY 
© Tony Buzan 1974, 1982, 1989, 1995, 2000, 2003, 2006 


This translation of MASTER YOUR MEMORY Edition is published by arrangemen( belween 
Pearson Educalion Limited, UK and Nhan Tri Viet Co., Ltd, Vietnam. 


LAM CHÜ TRI NHÓ CÜA BAN 


Cóng ty TNHH Nhân Tri Việt giữ bản quyền bản dịch tiếng Việt 2009. 

Được xuất bản độc quyến tai Việt Nam, phát hành trên toàn thé giới, theo hợp đồng chuyển. 
nhương bản quyền giữa Pearson Education Limited và Công ty TNHH Nhân Trí Viết. 
Không phần nảo trong tác phẩm này được phép sao chép, lưu giữ, đưa vào hệ thống truy 
cáp, hoặc truyén tải bằng bất ky hinh thức hay phương tiện nào, điện tử, ghi ёт, sao chup, 
thu hinh, phát tàn qua mạng, hoặc dud bất ci hình thức пао khác khi chưa có sự cho phép 
bằng văn bản của chủ bản quyển. 


A Muc luc 


Lët cảm ơn 
Lời tựa của Dominic O'Brien, GMM 
Lời tựa của Tiến sĩ Susan Whiting, GMM 


Chương 
1 Câu chuyện bạn sẽ nhớ suốt đời 17 
Cách sử dung Làm chủ Trí nhớ của Вап 21 
Chứng cớ cho thấy trí nhớ của bạn có thể làm việc tốt: 
Hệ Liên kết Đơn giản và Hiệu quả 24 
Trí nhớ — Nguyên lý và Kỹ thuật 33 
Š Hệ Chính 45 
Ma trận Nhớ Chủ đạo Tự nâng cao (SEM: 
Kỹ thuật nhớ để học tập toàn diện 54 


Nhớ cả cuộc đời: Câu chuyện vé Funes, Người có trí 
nhớ siêu việt 65 


t 


p 


+ 


o 


8 Hoasi 78 

9 Nhacsi 93 

10 Nhà văn [11 

1] 20 Thiên tài vi đại của mọi thời đại 732 
12 Toàn bộ các vở kịch của Shakespeare 135 


13 Từ vựng; Tiếp аи ngữ, Tiếp vi ngữ và Nga сап 177 

14 Ngôn ngữ 187 

15 Quốc gia/Thủ đô 213 

16 Vua và Nữ hoàng Anh 222 

17 Cơ thể con người - Hệ Со 225 

18 Các nguyên tố 229 

19 Thái Dương Hệ 253 

20 Nhớ cuộc đời bạn: Trí nhớ và Tương lai của bạn 257 
Sách nên đọc 259 


Lời cám on 


Chân thành cám ơn những người có tên dưới đây đã dành 
cóng sức giúp chúng tôi hoàn thành cuốn sách này: Tiến si 
Susan Whiting, Đại Kiện tướng Trí nhớ, bốn lần Vô địch Trí 
nhớ Thế giới dành cho nữ, Đương kim Vô địch $ЕМ?, đã nỗ 
lực hết mình để hoàn chỉnh Hệ SEM; Vanda North, Tổng 
biên tập độc lập, đã nhiệt tĩnh hỗ trợ và cống hiến trọn vẹn 
tim nhìn về một Hành tinh Hiểu biết Trí tuệ; Đại Kiện 
tướng Cờ vua và Thể thao Trí tuệ Quốc tế Raymond Keene, 
OBE, đã xác định và xếp hạng thiên tài cũng như cung cấp 
những tri thức quý giá về hệ thống các tác phẩm của 
Shakespeare; Đại Kiện tướng Trí nhớ lan Docherty, đã trợ 
giúp không ngừng trong việc phát triển Hệ SEM? và Sơ đỏ 
Tư duy Chủ đạo của anh chính là nguồn cảm hứng cho các So 
dó Tư duy khác trong sách này; hai họa sĩ xuất sắc Lorraine 
Gil và Christopher Hedley-Dent đã hướng dẫn chúng tôi 
cách cảm thụ nghệ thuật và hỗ trợ nghiên cứu sâu trong 
chương “Họa sĩ” của sách; trợ lý riêng Lesley Bias đã dièu 
hành hoàn hảo toàn bộ hệ thống, đồng thời giám sát quy 
trình in thử bản thảo này; thân mẫu của tác giả, Jean Buzan, 
với “con mắt biên tập tỉnh tường” đã phát hiện trên 25 lỗi 
trong “bản thảo hoàn chỉnh”; trợ lý nghiên cứu và chuyên 
gia vi tính Susanne Pumpin đã thu thập nhiêu thông tin quý 
giá và đánh máy cuốn sách; Dominic O'Brien, tám lån và 
đương kim Vô địch Trí nhớ Thế giới, đã chứng minh tất cả 


những dièu viết trong sách này đều có khả năng trở thành 
hiện thực; Chủ biên Sheila Ableman, người đã ươm mầm cho 
loạt sách BBC của chúng tôi được đơm hoa kết trái; Chủ biên 
Joanne Osborn, người cộng tác với chúng tôi trong nhiều dự 
án xuất bản thành công khác; họa sĩ tài năng và chuyên gia 
vẽ Sơ dó Tư duy, Alan Burton, với những công trình nghệ 
thuật đáng nhớ, đội ngũ biên tập BBC tuyệt vời của chúng 
tôi, với lời cám ơn đặc biệt gởi đến Sally Potter và Kelly 
Davis. 


Lời tua 


Dominic O'Brien, омм? 


(VÔ ĐỊCH TRÍ NHÓ ĐẦU TIÊN VÀ 
8 LẦN TRÊN THẾ GIỚI) 


Nếu tôi kể câu chuyện vë một cậu học sinh thường xuyên 
thi rớt các môn cấp độ “O” bỏ học năm 16 tuổi với nhận 
xét của giáo viên là chẳng hy vọng làm nên trò trống gì, 
nhung cuối cùng lại trở thành Nhà Vô dich Trí nhớ Thế giới, 
hẳn bạn sẽ nghĩ tôi sáng tác tiểu thuyết. Chuyện này chẳng 
đời nào хау ra. Tuy nhiên, đây lại là chuyện thật. “Người 
chuyên thi rớt” ấy chính là tôi! 


Sau khi rời trường, lang thang đây đó và làm đủ mọi việc, 
một làn tỉnh cờ xem TV, tôi có dip chứng kiến một anh 
chàng tên Creighton Carvello nhớ nguyên bệ bài trong thời 
gian chưa đến ba phút. Với tôi, đây quả là điều kỳ diệu và rõ 
ràng không phải trò bịp. Creighton thật sự nhớ cả bộ bài 
trong tích tắc. 


Vậy là tôi nghi bụng: “Mình cùng có bộ não như anh ta. 
Nếu anh ta có thể lập được kỳ tích ấy thì át hẳn mình cũng 
làm được.” Và tôi bắt đầu luyện tập. 


Sau vài tháng, tôi đạt đến “ngưỡng mơ ước” là ba phút. 
Trong lúc lung túng không biết vận dung “cơ báp trí nhớ” 
đang tăng nhanh của mình vào việc gì thì vào năm 1991, tôi 


aD Fu vt Tắt cio Grand Master al Memory Dar Kien Lướng T Nhớ М. 


КА Ti cân cự ur lật o 


ene dục phố thong tar Anh trước ds pain 


nghe tin vë Giải Уб dich Trí nhớ Thé giới dâu tiền do Tony 
Buzan tổ chức, tác giả của cuốn sách ban đang cầm trên tay. 
Vậy là tôi quyết định ứng thí. Trải qua các vòng tranh tài quyết 
liệt, cuối cùng, tôi đoạt giải Nhà Vô địch Trí nhớ Thế giới. 


Các nguyên lý nén tång giúp tôi đoạt giải chính là những 
nguyên lý được trình bày trong các tác phẩm của Tony 
Buzan. Nếu áp dụng các nguyên lý này vào ma trận kiến 
thức đã được Làm chủ Trí nhớ của Bạn miêu tả rất sinh 
động, bạn sẽ có khả năng chinh phục cả thế giới trí nhớ và 
thế giới tri thức, tạo ra những lợi thế không ngờ cho bản 
thân: tự tin hơn, làm chủ trí tưởng tượng hiệu quả hơn, nâng 
cao óc sáng tạo, khả nàng nhận thức được hoàn thiện. Và di 
nhiên, chỉ số IQ cũng được gia tăng! 


Được giới thiệu cuốn sách bổ ích của một tác giả tên tuổi 
là niềm vinh hạnh đối với tôi. Ngoài việc nắm giữ Kỷ lục Thế 
giới về IQ sáng tạo, Tony Buzan còn là tác giả của hơn 80 đầu 
sách về nào bà và phương pháp học tập bán chạy nhất thế 
giới. Ông là người sáng lập tổ chức Brain Foundation, dêng 
sáng lập Thế vận hội Olympic vë Thế thao Trí tuệ và phát 
minh So dó Tư duy hiện nổi tiếng trên toàn thế giới. Tap chí 
Forbes đã biu chọn ông vào hàng ngũ các diễn giả hàng đầu, 
cùng với Mikhail Gorbachev, Henry Kissinger và Margaret 
Thatcher. Đối với tôi, Tony thực sự là một trong những nhà 
truyền thông thành công nhất trên thế giới, cả về khả nàng 
thuyết trình lẫn viết sách. 


Xin chúc mừng vì bạn đã khởi đầu cuộc hành trình mà tôi 
biết sẽ đem đến cho bạn nhiễu thay đổi lớn lao trong cuộc đời. 


Dominic O'Brien 


Lời tựa 


Ton si Susan Whiting, GMM 


(NU ĐẠI KIỆN TƯỚNG TRÍ NHÓ ĐẦU TIÊN VÀ ĐƯƠNG 
кїм VÔ ĐỊCH TRÍ NHỚ THẾ GIỚI DÀNH CHO NU) 


Những ai nghiêm túc quan tâm đến việc nâng cao trí nhớ - 
điều này có nghĩa là tất cả mọi người vì ai trong chúng ta 
cũng sở hữu trí nhớ có thể nâng cao — nên nghiên cứu Làm 
chủ Trí nhớ cia Bạn. 


Tôi tinh cà đọc sách này lån đầu cách đây vài năm, thời 
điểm tôi quyết định từ bỏ công việc có quá nhiễu thử thách 
để toàn tâm chăm lo cho gia đình mình, Như nhiều người 
đồng cảnh ngộ, tôi nhận thấy mình cán một loại hinh kích 
thích trí tuệ nào đó. Tôi chợt nghĩ từ trước đến nay tôi luôn 
mong muốn tìm hiểu kỹ thuật nhớ, nhất là thời kỳ ôn thi và 
nói chung là nhớ được tất thay những điểu cần thiết trong 
cuộc sống. 


May mắn là tôi có cơ hội làm quen với một số công trình 
của Tony Buzan và đọc ấn bản đầu tiên của Làm chủ Trí nhá 
của Bạn. Cuốn sách khiến tôi thật sự bất ngời Tôi chưa Һё 
nghi ghi nhớ thông tin lại là công việc thú vị! Ôn thi lúc nào 
mà chẳng buón té, thậm chí là chán ngất. Vậy mà giờ đây, 
nhớ không chỉ là điều hoàn toàn có thể mà nâng cao trí nhớ 
còn trở thành một thú tiêu khiển. 
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Các kỹ thuật nhớ của Tony thực sự rất hữu ích và tôi có 
thể chắc chán một điểu, nhớ trong trường hợp này không chỉ 
để nhớ. Chẳng hạn, khi nhớ được tên các nhạc sĩ, tôi có thể 
hiểu và liên hệ tốt hơn đến thời kỳ sáng tác của họ. Tâm trí 
của tôi bớt lan man và khả nang сат thụ âm nhạc được 
chuyển biến đáng kể. Có thể nói, những “neo móc” của từng 
người trong não да giúp tôi dễ dàng bổ sung thông tin. 


Nghệ thuật hay nghệ sĩ chưa bao giờ là lĩnh vực tôi quan 
tâm. Vậy mà giờ đây, việc bắt tay nghiên cứu để tài này thực 
sự mang đến cho tôi nhiều lợi ích. Bản thân việc học hỏi 
nguón trí thức mới đã thú vi. Hon thế nữa, khi tôi tham 
quan Nhà Triển Lãm Quốc gia, bạn có thể tưởng tượng tôi 
hân hoan thế nào khi khám phá ra mình nhớ được không 
biết bao nhiêu bức họa từ phòng này sang phòng khác. Tôi 
có thể ké vanh vách cho các con tôi nghe toàn bộ chỉ tiết 
liên quan đến các họa sĩ lẫn những phong cách nghệ thuật 
đặc thù. Đây thực sự là trải nghiệm rất thú vị, không chỉ vì 
tôi nhận được sự ngưỡng mộ từ bọn trẻ. 


Cuối cùng, như một kết quả tất yếu, tôi trở thành Nhà Vô 
dich Trí nhớ Thế giới dành cho nữ vào năm 1994 và Nữ Đại 
Kiện tướng Trí nhớ đầu tiên trong lịch sử vào năm 1996. 


Ước gì tôi khám phá được các kỹ thuật nhớ này sớm hơn, 
trước khi trải qua tất cả các kỳ thi chẳng hạn! Bạn, những 
độc giả, hiện đang có được cơ hội ấy. Cuốn sách này sẽ 
hướng dẫn bạn cách học thú vị nhất, nhưng cẩn thận, bạn sẽ 
bị cuốn vào lúc nào không hay! 


Susan Whiting 


Etgen duoc dé nghi trong SEM 
Nhüng nguói sú dung kj thuát nhó, mót nhóm do tác già 
thành Јар, duói su huóng dàn сда Tién si Sue Whiting, 
GMM, đã dé nghị và hiện dang sử dung các vi trí SEM? dưới 
đây ứng với từng linh vực kiến thức quan trong: 


Lĩnh vực kiến thức uyên bác Phản $ЕМ? 
Thiên tài 1.000-1.199 
Hoa si 1.200-1.399 
Nhac si 1.400-1.599 
Nhà khoa hoc 1.600—1.799 
Nhà vàn 1.800-1.999 
Vua và Nữ hoàng 2.000—2.099 
Dia lý 4.000—4.099 
Ngôn ngữ 5.0005.999 
Shakespeare 7.000-7.499 
Các nguyên tố 8.000-8.199 
Co thé con ngudi 8.200-8.599 
Cuộc đời của bạn 9.000—10.000+! 


(1) Nguyên bản là found, nhung theo chúng tới thì tir đúng phải là founded (ND) 


Саи chuyên ban 
së nhó suót аё 


Vào cái ngày đầu tiên ngồi trên ghế giảng đường, có một cậu 
sinh viên vào lớp với tâm trang sợ hãi và căng tháng. Anh và 
hầu hết sinh viên khác trong lớp đã được cảnh báo rằng, giáo 
sư Clark không những là nghiên cứu sinh lỗi lạc nhất vë Văn 
chương Văn minh Anh từ trước đến nay mà còn là nhân vật, 
từ đỉnh cao tài năng sáng chói của mình, luôn nhìn sinh viên 
bằng nửa con mắt và khiến họ cảm thấy thấp kém trước 
năng lực trí tuệ phi thường của ông, Vị giáo sư này còn cố ý 
đến trễ làm lớp học càng thêm căng thẳng] 


Giáo sư Clark thản nhiên bước vào phòng, đảo quanh lớp 
bằng cái nhìn gay gắt rồi nở một nụ cười chế giễu. 


Thay vì yên vị vào chỗ ngồi và bắt đầu bài giảng, ông 
đứng ngay truóc bàn, siết chặt hai tay sau lưng và giữ nguyên 
ánh nhìn trừng trừng kèm nụ cười khinh mạn. Nói đoạn, 
ông cất lời: “Văn chương Văn minh Anh năm nhất hả? Tôi 
điểm danh.” Béi ông bắt đầu quát lớn, chẳng khác nào tiếng 
súng liên thanh, tên của từng sinh viên đang chết điếng vì 
SỢ: 

"Abrahamson?" “Thưa thầy, có!” 
“Adams?” “Тһча thày, có!” 


“Barlow?” “Thua thày, сб!” 
“Bush?” “Thưa thày, có!” 
“Buzan?” “Thưa thày, có!" ... 


Dén cái tên ké tiép, êng gàm lén: “Cartland”, дар lai êng là 
mót su yên ling dén kinh hoàng. Сїй nguyén dáng vé hüng 
hổ ấy, vi giáo su, lúc này chẳng khác nào một vị thám phán 
tối cao, nhìn trừng trừng vào mát từng sinh viên dang chết 
khiếp như muốn đốt cháy tâm can họ, như muốn họ “khắc 
cốt ghi xương” cái tên vừa được xướng. Chưa có ai trả lời, 
ông thở đài sườn sượt rồi thao thao gọi với tốc độ nhanh gấp 
đôi mức binh thường: "Cartland?... Jeremy Cartland, số nhà 
2761 dai lộ West Third, số điện thoại 794 6231, sinh ngày 
25 tháng 9 năm 1941, mẹ tên là Jean, cha tên là Gordon... 
Cartland!?” Tịnh không một tiếng trả lời! Bau không khí dần 
trở nên ngột ngạt, cho đến lúc cực điểm, ông kết thúc bằng 
một tiếng quát lớn: “Vắng!” 


Cứ như thế, vị giáo sư tiếp tục cuộc điểm danh, Hễ gọi 
đến tên sinh viên nào vắng mặt, ông lại áp dụng “công thức 
Cartland” bằng cách xướng to toàn bộ thông tin liên quan 
đến người đó dù ông không cách nào biết được, vào ngày 
đâu tiên, ai sẽ có mặt còn ai thì không. Đó là chưa kể, ông 
chưa hé biết mặt bất kỳ sinh viên nào trong lớp. Đến lúc 
này, tất cả mọi người dëu nhận ra là giáo sư nắm thông tin 
cá nhân của từng sinh viên tường tận đến khó tin như 
trường hợp của Cartland. 


Khi điểm danh đến tên cuối cùng “Zygotski?”.. “Thưa 
thầy, có!”, ông nhìn sinh viên này với vé nhạo bêng và cười 
bí hiểm: “Vậy là vắng Cartland, Chapman, Harkstone, 


Hughes, Luxmore, Mears và Tovey!” Nging một lát, ông nói 


m 


tiếp: “Tôi sẽ ghi tên những em này... одо một lúc nào đó! 


Dứt lời, ông quay người và rời khỏi phòng trong nỗi bàng 
hoàng của tất cả mọi người. 


Đối với cậu sinh viên bấy giờ vẫn chưa hết sửng sốt kia, 
đó là khoảnh khác khi “ước то không tưởng” của cuộc đời 
đã trở thành hiện thực: ước mơ rèn luyện trí nhớ của bản 
thân đạt hiệu quả tối ưu trong những tình huống đặc biệt. 


Có khả năng nhớ tên, ngày sinh, ngày mt và tất cả sự 
kiện quan trọng của các họa sĩ, nhạc si, nhà văn nổi tiếng và 
những nhân vật vĩ đại khác! 


Có khả năng nhớ các thứ tiếng! 


€ó khả năng nhớ hàng chuỗi dữ liệu khổng lỗ trong sinh 
học và hóa hoc! 


Сб khả năng nhớ những gì mình muốn! 
Có trí nhớ như vị giáo sư trên! 


Anh lập tức nhảy bật khỏi chỗ ngôi, lao ra khỏi phòng và 
đuổi kịp vi giáo su ngoài hành lang. Anh láp bắp: “Thưa thầy, 
bằng cách nào mà thầy làm được điều dé?!” Vẫn giữ thái độ 
trịch thượng, vị giáo sư trả lời: “Vì ta là thiên tài, con а!” Và 
ông lại quay di, bó ngoài tai tiếng làm bàm của cậu sinh viên: 
“Vâng, thưa thấy, em biết, nhung em muôn hỏi, bằng cách 
nào mà thầy làm được điều д6?!” 


Sut hai tháng trời, anh cứ lšo дёо bám theo “Thiên tài”. 
Cuối cùng, vi giáo sư đã dêng ý kết bạn với anh. Chưa hêt, 
trong những buổi lên lớp, ông còn gián tiếp tiết lộ cho anh 


biết “bí quyết mẫu nhiệm” vé cách kiến tạo hé thống trí 
nhớ, nguyên nhân làm nên sự sửng sốt của toàn thể sinh 
viên vào ngày đầu tiên đáng nhớ ấy. 

Trong hai mươi năm tiếp theo, chàng sinh viên ấy nghiền 
ngẫm tất cả những cuốn sách sưu tầm được về trí nhớ, khả 
năng sáng tạo và bản chất não người, ấp ủ hoài bão tạo ra 
các Hệ Trí nhớ Siêu việt, những hệ trí nhớ mà sau này thậm 
chí còn vượt trội hơn những điều ау anh từng thể hiện. 


Hệ trí nhớ đầu tiên trong số này là Sơ đổ Tư duy, “con 
đao xếp dành cho bộ não”, cho phép người sử dụng không 
chỉ nhớ chính xác và linh hoạt mà còn thỏa sức sáng tạo, 
hoạch định, suy nghi, học béi và diễn đạt trên cơ sở trí nhớ 
ấy. 

Sau Sơ dó Tư duy, Hệ Trí nhớ Ma trận Siêu việt có chức 
năng như một hệ thống cơ sở dữ liêu, cho phép người sử 
dụng truy cập tức thời bất kỳ kết cấu thông tin nào quan 
trọng và can thiết đối với họ. 


Sau 25 năm nghiên cứu, hệ thống mới này cuối cùng đã 
xuất hiện. Chàng sinh viên chết lặng ngày nào chính là tôi! 
Còn người mà tôi muốn tặng hệ thống mới này trong niềm 
hân hoan chính là bạn. 


Cách sú dung 
Làm chú Trí nhó 
của Ban 


Để khỏi dën chuyến hành trinh khám phá tri thức quan trọng này, 
phán đầu tiên của sách sẽ di vào chứng minh trí nhớ của bạn có 
thé hoàn thành một tác vụ nhớ dé dàng và hiệu quả đến dường 
nào, tác vụ mà thông thường trăm người chỉ một người làm được. 


Sau khi đã tìm hiểu cường độ làm việc của trí nhớ, sách sẽ 
phân tích cách người Hy Lạp cổ mường tượng và phát triển 
các Hệ Nhớ (Tác nhân hỗ trợ trí nhớ) từ giai đoạn khởi thủy 
cho đến nay. 


Tiếp theo, bạn sẽ làm quen với các Nguyên lý Nhớ. Đây 
là các nguyên lý nën tảng giúp bạn kết cấu các kỹ năng nhớ 
mới được nâng cao của mình. Giai đoạn này cũng bao gồm 
việc phát triển dêng thời các giác quan của bạn. 


Tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu về các công trình nghiên cứu 
não mới nhất, đặc biệt là những nghiên cứu liên quan đến 
vỏ não trái và phải cũng như mối liên hệ giữa não trên, não 
giữa và não sau. Phần này cũng chỉ ra mối tương quan giữa 
các Nguyên lý Nhớ với tri thức mới về phương thức hoạt 
động của bộ não. 
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Sau khi tim hiéu vë các nguyên 1ў này, cách hoàn thiên 
các giác quan và vận dung chức năng của não, ban sẽ nhận 
ra điều kỳ điệu. Trong quá trinh hoàn thành tác vụ nhớ đầu 
tiên của mình, bạn không chỉ sử dụng các Nguyên lý Nhớ cơ 
bản do người Hy Lạp phát minh mà còn áp dụng một cách 
vô thức những tri thức mới nhất có dược về bộ não một cách 
hiệu quà! 

Tiếp theo, bạn sẽ được giới thiệu Hệ Nhớ quan trọng đầu 
tiên — Hệ Chính. Hệ này được phán lớn những người biểu 
điễn trí nhớ, những người có trí nhớ phi thường, các vận 
động viên trí tuệ hàng đầu thế giới, những thí sinh tranh tài 
trong Thế Vận hội Trí nhớ và các Giải Vô địch Trí nhớ Thế 
giới sử dụng. Trước hết, bạn sẽ được hướng dẫn cách nhớ 
một danh muc mua sám gồm 10 món bằng cách sử dung Hệ 
Chính, sau đó là gia tăng khả năng nhớ lên 10 làn dé nhớ 
100 món. 


Tiến hành tuần tự việc ghi nhớ từ 100 đến 1.000 rồi đến 
10.000 món xem chừng như bất khả. Tuy nhiên, để chứng 
minh điều này là #oàn toàn có thể, ban sẽ được theo dôi các 
cuộc thí nghiệm рап дау vë khả năng học và nhớ nhằm 
chứng tỏ bộ não của bạn không chỉ nhớ được 10.000 món mà 
thậm chí là nhiễu hơn gấp bội với độ chính xác đến kinh 
ngạc. 


Các dẫn chứng về những bộ óc vĩ đại trong lịch sử và các 
kỳ tích về trí nhớ mà não người có khả năng đạt được sẽ 
củng cố lòng tin của bạn. Tôi xin nhấn mạnh là bộ não của 
thiên tài cũng giống như bạn, duy chỉ khác một điểm là họ 
biết cách sử dụng bộ não của mình theo các phương pháp 
được đề xuất trong Làm chủ Trí nhỏ của Bạn. 


Dén giai doan này, ban hoàn toàn có khà nàng tiép thu 
Ma trận Nhớ Chủ dao Tự nâng cao (SEM. Khi dà làm chủ 
được ma trận, bạn có thể sử dụng nó dë học và nhớ bất kỳ 
cơ sở dữ liệu quan trọng nào tùy thích. 


Khi đó, bạn sẽ nắm được kiến thức nën tảng của tất cả 
các lĩnh vực như âm nhạc, nghệ thuật, văn chương, khoa học, 
thiên văn học, ngôn ngữ, lịch sử và địa lý thế giới. 

Bạn sẽ nhận ra rằng chính việc phát triển các hệ nhớ và 
ghi nhớ kết cấu kiến thức cơ bản sẽ giúp “Cơ bắp trí nhớ” 
trở nên linh hoạt, đồng thời nâng cao khả năng tập trung và 
sáng tạo của bản thân. 


MP 


Chúng ta hãy bắt ddu bằng cách chứng minh trí nhớ của bạn tốt hơn 
bạn tưởng rất nhiều! 
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Chúng có cho tháy 

trí nhó cúa ban 

có thé làm viéc tót: 
Hé Lién két Don gián và 


Hiệu quà 


Chú diém 
< Bài kiểm tra 
= Thuộc lòng các hành tinh trong Thái Dương Hệ 


Bài kiểm tra trí nhớ mà bạn sắp thực hiện sau đây liên quan 
đến các hành tinh của Thái Dương Hệ. Trong 25 năm nghiên 
cứu lĩnh vực này, tôi đã thu thập được số liệu thống kê sau 
từ 1.000 thính giả: 


1. Trong số 1.000 người, có chín trăm người đã học và nhớ 
nằm lòng các hành tỉnh. 

2. Ai cũng từng biết đến thông tin này nhờ học tập tại 
trường hay từ các phương tiện truyền thông. Tổng thời 
lượng tiếp thu dao động từ 10 đến 100 giờ. 

3. Trong số 1.000 người, có một trăm người nghi rằng 
mình biết số hành tinh trong Thái Dương Hệ. 

+. Trong số 1.000 người, có bốn mươi người biết có bao 
nhiêu hành tỉnh trong Thái Dương Hệ. 


5. Mugi người nghĩ rằng họ biết trật tự các hành tinh từ 
Mặt trời đến hành tinh xa nhất. 

6. Trong số 1.000 người, chỉ mười người sắn sàng đánh 
cuộc về trật tự này! 


Lý giải khả dĩ cho tình trạng hổng kiến thức trằm trọng đến 
khó tín như thế này nằm ở việc chúng ta chưa bao giờ được 
dạy cách nhớ. 


Hãy kiểm tra kiến thức và kinh nghiệm của bạn qua tác 
vụ nhớ đặc biệt sau: 


* Bạn đã học vé chín hành tinh của Thái Dương Hệ chưa? 
Nếu có thì bạn học bao nhiêu lần và vào lúc nào? 

* Bạn biết có bao nhiêu hành tinh được công nhận trong 
Thái Dương Hệ không? 

< Bạn có biết tên các hành tinh này không? 

+ Ban có biết mër tz các hành tinh trong Thái Dương Hệ 
không? 
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Hinh 1 Chín hành tinh trong Thái Dương Hệ — một trong những tác vu nhớ khó 
khăn mà cư dân sống trên hành tinh thử ba phải đối mat! Để học cách nhớ các 
hành tinh này vĩnh viễn, hãy xem trang 27. 
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Бк tra 


Truéc Һёї, ban hay ghi ra giáy tên tát cà các hành tinh trong 
Thái Duong Hë. Tiép theo, sit dung hinh minh hoa ó trang 26, 
lấy Mặt trời ó góc trái bên dưới làm mốc, xếp tên từ 1 đến 9 
hành tinh theo trật tự dáng. (Mách nhỏ bạn một chỉ tiết, 
Sagittarius không phải tên hành tinh!) Sau khi hoàn thành, 
hãy đối chiếu kết quả với trật tự đúng ở phần bên dưới. Với 
mỗi hành tinh xếp đúng, bạn được 1 điểm. Nếu bạn ghi đúng 
tên hành tinh nhưng xếp sai trật tự, bạn không có điểm. 
Điểm trung bình của bài kiểm tra này trên thế giới là từ một 
đến hai điểm. Do vậy, nếu điểm bạn thấp thì cũng đừng bận 
tâm. 


tinh trong Thái Dương Hệ 

Bài tập sau sẽ giúp bạn thay đổi cách sử dụng trí nhớ của 
bản thân vĩnh viễn, gia tăng năng lực nhớ và thực hiện một 
tác vụ nhớ mà hầu hết mọi người suốt đời không bao giờ làm 
nổi! 


Hãy thực hiện theo đúng hướng dẫn sau. Để trí tưởng 
tượng của ban tự do bay bóng và chuẩn bị đón nhận dièu kỳ 
điệu. 


Có chín hành tinh được biết đến trong Thái Dương Hệ. 
Theo thứ tự tính từ Mặt trời, các hành tinh đó là: 
Thủy tinh (nhỏ) 
Kim tinh (nhỏ) 
Địa cầu (nhỏ) 
Hỏa tỉnh (nhỏ) 
Mộc tỉnh (lớn) 


шш = 


л 
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Thổ tinh (lén) 

Thién vuong tinh (lón) 
Hài vugng tinh (lón) 

9, Diém vuong tinh (nhó) 


£ м = 


Để nhớ tên các hành tinh này suốt đời, ban sé sử dụng Hệ 
Liên kết và vận dụng trí tưởng tượng để sáng tạo một câu 
chuyện hợp logic và pha lẫn sắc màu huyén thoại. Nếu bạn 
tuân thủ theo đúng bướng dẫn từ đầu đến cuối thì việc quên 
còn khó hơn là nhớ đấy! 


Tưởng tượng trước mặt bạn, nơi bạn ngồi đọc sách, hiện 
ra một MẶT TRỜI rực rỡ. Bạn cảm nhận được sức nóng của 
nó và trầm trò trước khối sáng màu đỏ cam ấy. Tưởng tượng 
cạnh bên Mặt trời xuất hiện một chiếc nhiệt kế nhỏ (hành 
tỉnh nhỏ) chứa dày thủy ngân. Đó là THỦY TINH. 


Tưởng tượng Mặt trời nóng dàn lên và cuối cùng khiến 
nhiệt kế phát nó. Và rồi bạn thấy trước mát mình thứ kim 
loại lỏng ấy tung tóe cả ra bàn lẫn sàn nhà như những khối 
cầu tí hon. Khi vội và chạy vào dé xem xét tình hình thì ban 
thấy một vị nữ thần xinh đẹp bỗng đâu xuất hiện ngay bên 
cạnh. Bạn sơn phết bay chưng điện cho nàng thế nào thì tùy, 
thậm chí bạn có thể bôi nước hoa hoặc tạo dáng cho nàng 
theo ý bạn. Chúng ta đặt tên cho vị nữ thần nhỏ xinh là gì? 
Đúng rồi, KIM TINH! 


Bạn tập trung toàn bộ giác quan vào Kim tỉnh, sao cho 
nàng trở thành một thực thể sinh động trước mặt bạn. Bạn 
thấy Kim tỉnh nô đùa như một đứa trẻ với thủy ngân vung 
vãi kháp nơi. Cuối cùng, nàng nhặt được một tiểu cầu thủy 
ngân và hứng chí ném nó lên trời thành một vòm lửa khổng 


10. Bạn thấy ánh sáng túa ra từ vòm lửa và cuối cung, tiểu 
cầu từ trên cao đâm sim xuống khu vườn nhà bạn đánh 


ат”. Lúc này, bạn nghe cả âm thanh vọng ra và cảm nhận 
được sự rung chuyển của vật thể này. 


Vậy khu vườn của bạn nằm trên hành tỉnh nào? Đó là 
chính là DIA CÀU. 


Sức chấn động khi tiểu cầu thủy ngân rơi từ trên cao 
xuống đã tạo ra một hố nhỏ khiến đất (DÍA CÂU) bán tung 
tóe sang khu vườn bên cạnh. 


Tiếp tục dién tiến thần kỳ này, bạn tưởng tượng người 
hàng xóm là một nhân vật nhỏ bé (một hành tinh nhỏ), mặt 
đỏ bừng bừng (hành tỉnh màu đỏ), giận dữ và hung hăng, tay 
cầm một thanh só-có-la. Vị Thần Chiến tranh này là ai? Đó 
chính là HÓA TINH. 


Hỏa tỉnh nổi cơn thịnh nộ vì bị Địa cầu xâm phạm lãnh 
địa và chuẩn bị lao vào tấn công bạn thì một anh chàng 
khổng 18 xuất hiện. Người này lực lưỡng đến mức làm rung 
chuyển cả mặt đất (bạn có thể cảm nhận được điểu này). 
Hãy cố gắng hình dung anh chàng cao lớn và sống động như 
trường hợp Kim tính vậy. Anh này từ tốn khuyên Hỏa tinh 
hãy bình tinh và Hỏa tinh rãm ráp nghe. Hóa ra, anh chàng 
khổng lô với lọn tóc lớn hình chữ “J” trên trán này là người 
bạn thân thiết của bạn và cũng là chúa tể các vị thần, đó là 
MỘC TINH. 


Khi ngước lên chiêm ngưỡng chàng Mộc tỉnh cao dễ đến 
cả tram feet, bạn trông thấy dòng chữ “ТТН” nhấp nháy rực 
rỡ trên chiếc áo thun cộc tay khổng lỗ ôm sát lỗng ngực vạm 
vỡ của Mộc tỉnh. Mỗi mẫu tự biểu thị chữ cái đầu tiên của ba 
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hành tỉnh lớn tiếp theo trong Thái Dương Hệ. Do là: THÓ 
TINH, THIÊN VƯƠNG TINH và HẢI VƯƠNG TINH. 


Ngôi trên đầu Mộc tinh, một chú chó Walt Disney tí hon 
(vì hành tỉnh này rất nhỏ) đang la lớn đây phấn khích vì 
được chứng kiến cảnh tượng quá sức thú vị. Đây là DIÊM 
VƯƠNG TINH. 


Hãy ôn lại câu chuyện thần kỳ này trong tâm trí. Bạn sẽ 
nhận ra muốn quên không phải là chuyện dễ dàng! 

Khi nghiên cứu khả năng nhớ các hành tỉnh của những 
người tham gia trước khi áp dụng các Nguyên lý Nhó, chúng 
tôi ghi nhận kết quả sau: 


(a) Trong số 1.000 người, có tám trăm người không quan 
tâm đến các hành tính hay thông tin liên quan. 

(b) Trong số 1.000 người, chỉ có một trăm người quan tâm 
đến các hành tinh. 

(с) Trong số 1.000 người, có một trăm người chủ tâm 
không dé ý hoặc không thích bàn đến các hành tinh. 


Sau khi thuộc làng các hành tinh nhờ vận dung trí tưởng 
tượng và Hệ Liên kết, gần như tất cả 1.000 người đều tó ra 
quan tâm, 

Cuộc nghiên cứu tiếp diễn trên hé 10 một chi tiết hết sức 
quan trọng. Khi bộ não tiếp nhận những dữ liệu khó nhớ 
hoặc khi não bị nhằm lẫn, não có xu hướng từ chối tiếp nhận 
thêm dữ liệu liên quan đến lĩnh vực đó. Theo thời gian, thông 
tín về một lĩnh vực nhất định dược đưa vào não càng nhiều 
thì bị não ngăn chặn càng nhiễu, khả năng học hỏi của não 
qua đó cũng giảm sút. Cuối cùng thông tin bị ngăn chặn hoàn 


toàn. 


Nguoc lai, néu thóng tin trong nào duoc sip xép theo mót 
ma trận có hệ thống và dễ nhớ, mỗi thông tin mới sẽ tự 
động liên kết với thông tin sẵn có để hình thành các dạng 
thức nhận biết, hiểu và nhớ mà chúng ta gọi là kiến thức 
một cách tự nhiên. 


Ví dụ, nếu bạn nghe tin một máy thăm dò không gian 
vừa được phóng lên Kim tỉnh nhưng bạn không biết Kim 
tỉnh nằm ở đâu trong Thái Dương Hệ, phản ứng đầu tiên của 
bạn là bối rối. Bạn không hiểu máy đò khởi hành từ Địa cầu 
như thế nào, Kim tính nóng hay lạnh, liên quan thế nào đến 
Mặt trời và tại sao người ta lại phóng máy thăm dò đến 
hành tỉnh này trước tiên. Và phản ứng của bạn là từ chối 
tiếp nhận thông tìn đó. 


Tuy nhiên, nếu bạn biết Kim tinh là hành tinh thứ hai 
tính từ Mặt trời và gần Địa cầu nhất trong Hệ Mặt trời, bạn 
sẽ hiểu rằng khi máy дб không gian tiến về Kim tỉnh nghĩa 
là vé phía hành tinh gån Mặt trời hơn, do vây nóng hon Địa 
cầu. Qua đó, não ty khác hinh thành một ý niệm vè phương 
hướng, nhiệt độ, vị trí và các liên tưởng thích hợp. Tâm trí 
bạn cũng đồng thời xác nhận kiến thức mà bạn biết về các 
hành tinh khác. Điều này dëng nghĩa với việc, bạn biết và 
nhớ càng nhiều thì khả nàng tiếp thu thêm càng dé dàng và 
tự động hơn. 


Đến đây, hẳn bạn đã hiểu rằng kiến thức của bạn càng có 
hệ thống, đặc biệt là được kết cấu theo dạng ma trận thì việc 
nhớ thêm càng dễ dàng hơn. Trí nhớ của chúng ta siêu việt 
đến mức, một khi tạo dựng được các ma trận cơ bản, trí nhớ 
liên tục liên kết thông tin mới với các ma trận này mót cách 
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vó thức. Ban sẽ muốn có một khởi đầu thuận lợi bằng cách 
tìm hiểu chỉ tiết về Thái Dương Hệ (xem chương 19). 


Trái lại, nếu bạn không có các hệ thống trí nhớ và kiến 
thức cơ bản thì càng tiếp cận với kiến thức nhiễu bao nhiêu, 
tâm trí của bạn càng phân cách với chúng bấy nhiêu. Kết 
quả, “trí nhớ” của bạn chỉ “toàn là những gì bạn đã quên và 
không tiếp thu được gì thêm”! 


Nếu biết cách sử dụng trí nhớ, bạn hoàn toàn có quyền 
hy vọng vào một tương lai đây hứa hẹn với những kỹ năng 
trí nhớ mỗi ngày một nâng cao, kiến thức thêm phong phú, 
học tập dễ dàng và qua đó, khả năng làm chủ trí nhớ của 
bạn sẽ ưu việt hơn. 


Bạn vừa hoàn thành một “cuộc thí nghiệm về tư duy” có 
vận dụng những kỹ thuật mà các thiên tài từng sử dụng 
trong lịch sử. Khi bạn gặp gỡ bạn bè hay người thân, hãy chia 
sẻ với họ bí quyết mà bạn vừa học được. Đây vừa là cách ôn 
luyện tuyệt vời giúp não bạn ghi nhớ tốt hơn, vừa là món 
quà hữu ích mà bạn dành cho họ. Động viên họ làm giống 
như bạn, chỉ trong vòng vài năm, bạn sẽ là người tiên phong 
trong việc giúp toàn thể cư dân trên Địa cầu biết Trái Đất 
nằm đâu! 


Trong chương tiếp theo, bạn sẽ làm quen với lịch sử của các Hệ Nhớ 
(tác nhân hỗ trợ trí nhớ) và tìm hiểu sơ lược vë khả năng hoạt động 
tuyệt vời tủa bộ não trong tác vụ mà bạn mới hoàn thành. 


Trí nhó — 
Nguyén ly 
và Ky thuật 


+ Ngược dòng lịch sử 

* Ва Nguyên lý Nhớ 

+ Mười hai Kỹ thuật Nhớ 

+ Khẳng định của khoa học hiện dai về khám phá của 
người Hy Lạp 

+ Sáng tạo và trí nhớ 

+ Các Hệ Nhớ không phải là “Trò Ыр” 

* Các Hệ ngày càng nâng cao 


Bạn có biết trên 95% người lái xe thường quên một việc lạ lùng 
dën khó tưởng tượng khôn) ` ` 


Ban đầu, họ lái xe đến một trung tâm mua sắm, phi trường, 
rạp hát, nhà bạn bè... Sau khi xong việc, họ quay ra và hoàn 
toàn quên vị trí đậu xe. 


Làm thế nào chuyện này lại cớ thể xảy ra? Chính họ là 
người bước vào chiếc xe nặng ba tấn, lái đi, hướng đến bãi 
đậu xe, tắt máy, bước ra ngoài, đóng cửa và khóa xe lại. 


Không lý nào não có thể quên một chuyện như vậy? 


Khi doc chuong này, ban së nhàn ra ràng, ngudi ta khóng 
nhüng có thé guên mót tinh huóng nhu trën mà cèn that su 
có thể biết trước được là họ sẽ quên, vi họ không áp dụng 
những nguyên lý nhớ cơ bản. Hãy đọc tiếp rồi bạn sẽ hiểu 
tại sao... 


) De dëng lich sử 


Trước khi khoa học hiện dai về não khám phá sức mạnh và 
tiểm năng phi thường của bộ não trên bình diện tâm lý và 
sinh lý thần kinh, người Hy Lạp đã phát hiện được rằng, có 
thể nâng cao hiệu năng trí tuệ nếu biết vận dụng các kỹ 
thuật nào đó. 


Người Hy Lạp đã phát triển các hệ nhớ cơ bản được gọi là 
tác nhân hỗ trợ trí nhớ (mnemonics). Tên này bắt nguồn từ 
nghỉ thức thờ Nữ thần Trí nhớ là Mnemosyne. 


Các kỹ thuật hỗ trợ trí nhớ được lưu truyền trong cộng 
đồng trí thức ưu tú đương thời và được họ sử dụng để phô 
diễn các kỳ tích về trí nhớ trước công chúng, mang lại cho 
người biểu diễn quyển lực cá nhân, kinh tế, chính trị lẫn 
quân sự. 


Có thể xem người Hy Lạp là “những võ sĩ giác đấu vë trí 
tuệ” với sân vận động là đấu trường tri thức và vũ khí chính 
là trí nhớ. Đòn tấn công của những võ sĩ này là các câu hỏi 
vë con số, tên, thứ tự các Thành phố Độc lập của Hy Lạp, 
khả năng trích dẫn chính xác kiến thức từ kho tàng văn 
chương phong phú hay các bộ luật. 


Người tháng cuộc thường trở thành nghi sĩ, anh hùng 
hoặc nhà lãnh đạo. 


Các kỹ thuật mà người Hy Lap sử dụng đều dựa trên 
những nguyên lj cơ bản. Việc áp dụng những nguyên lý này 
vừa dễ dàng và lý thú lại vừa giúp cải thiện trí nhớ hiệu quả 
hơn. 


[BE Nguyën lý Nhớ 

Bằng phương pháp nội quan, thảo luận và trao đổi, người Hy 
Lạp đã khám phá rằng hoạt động nhớ chủ yếu dựa vào LIÊN 
TƯỞNG, nghĩa là trí nhớ hoạt động bằng cách liên kết các sự 
vật với nhau. Ví dụ, khi bạn nghe đến từ “quả táo”, não sẽ 
lập tức liên kết màu sắc, mùi vị, các bộ phận của loại trái cây 
này, cũng như các trải nghiệm, những lần thưởng thức táo 
cùng bạn bè hay những buổi họp mặt. 


Ngoài liên tưởng, người Hy Lạp còn nhận ra rằng, để dễ 
nhớ một vật thì HINH ÁNH của vật phải sắc nét và tác động 
đến các giác quan. 


Nguyên lý cốt lõi thứ ba tạo nên trí nhớ là VỊ TRÍ. Nói 
cách khác, để não nhớ đến vật mà não đã tưởng tượng và 
liên tưởng thì ký ức hay hình ảnh vé vật đó phải gắn liền với 
một vị trí đặc biệt. 


Сб thể liên hệ điểu này với việc bạn tìm sách trong thư 
viện. Hãy tưởng tượng bạn đặt chân vào một thư viện có cả 
triệu cuốn sách. Bạn muốn tìm sách bằng cách lục lọi giữa 
hàng tá sách chất đống trên sàn nhà hay tìm sách đã được 
phân loại theo thứ tự ngăn náp? Di nhiên ban sẽ chon 


phương án thú hai. Sách Làm chú Trí nhớ của Bạn sẽ giúp 
bạn thực hiện thao tác sắp xếp này cho bộ não của mình| 


ВАКу thuat Nhó 

Mười hai kỹ thuật đặc biệt sau đây sẽ hỗ trợ khả năng vận 
dụng liên tưởng, hình ảnh và vị trí của trí nhớ. Ghép mẫu tự 
đầu của các từ chỉ 12 kỹ thuật trọng yếu này, bạn có cụm từ 
“SMASHIN” SCOPE". Quả đúng nhu vậy, việc áp dụng 12 
kỹ thuật này sẽ mang lại cho triển vọng trí nhớ của bạn một 
“tầm vóc đáng nể” (smashin' scope). 


1 + Phối hợp giác quan (Synaesthesia/Sensuality) 
Synaesthesia chỉ sự phối hợp giác quan. Phần lớn những 
người có trí nhớ tốt “bẩm sinh” và tất cả chuyên gia tam cỡ 
vé kỹ thuật hỗ trợ trí nhớ đều phát triển từng giác quan đến 
mức cực nhạy rói phối hợp các giác quan lại với nhau để 
nâng cao khả năng nhớ. Để phát triển trí nhớ, việc không 
ngừng nâng cao độ tỉnh nhạy và thường xuyên rèn luyện các 
giác quan sau là yếu tố cốt lõi: 


a) Thị giác e) Xúc giác 

b) Thính giác Ð Cảm giác thể — khả năng nhận 
c) Khứu giác biết của bạn về vị trí và chuyển 
đ) Vị giác động của cơ thể trong không gian. 


2 = Chuyển động (Movement) 

Đối với bất kỳ hình ảnh nào có tác dụng hỗ trợ trí nhớ, sự 
chuyển động bổ sung cho não thêm nhiễu khả năng “kết 
nối” và nhớ. Vì ảnh của bạn có tính động nên hãy biến 
chúng thành ảnh ba chiều. 


3  Lién tưởng (Association) 

Để ghi nhớ điều gi, ban phải liên tưởng hoặc liên kết nó với 
một vật có sẵn trong tam trí bạn. 

4 Tinh duc (Sexuality) 


Tất cả chúng ta đều nhớ tốt vé lĩnh vực này. Hãy sử dụng nó! 


5 ` Ốc khói hài (Humour) 

Bạn càng làm cho hình ảnh của mình vui nhộn, buôn cười, 
ngớ ngẩn và phi thực tế chừng nào thì bạn càng dễ nhớ 
chúng chừng ấy. Hãy vui düa với trí nhớ của bạn nhé. 

6 ` Tưởng tượng (Imagination! 

Einstein từng nói: “Tưởng tượng còn quan trọng hơn cả kiến 
thức. Vì kiến thức là hữu hạn, còn tưởng tượng bao trùm са 
thế giới, kích thích sự tiến bộ và tạo ra tiến hóa.” Bạn càng 
tưởng tượng phong phú bao nhiêu thì bạn càng nhớ tốt bấy 
nhiêu. 

7 80 (Number) 

Việc dùng số tăng tính cu thể và hiệu quả cho nguyên lý trật 
tự và trình tự. 

8 Ký hiệu (Symbolism) 

Việc sử dụng một hình ảnh giàu ý nghĩa thay cho một hình 
ảnh bình thường hay tẻ nhạt sẽ làm tăng khả năng nhớ. 

9 Màu sắc (Colour) 

Nếu có thể và trong điều kiện thích hợp, hãy vận dụng toàn 


bộ màu sắc để tô điểm cho ý tưởng của bạn. Nhờ vậy, bạn sẽ 
đễ nhớ hơn. 


3? 
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10 Trật tự và/hoàc Trình tu (Order and/or Sequence ) 

Két hop tràt tu và/hoàc trinh tu vói nhüng nguyën lj khác 
së giúp nào lién hé nhanh chóng và nêng cao khà nàng "truy 
cập thông tin ngẫu nhiên” 

11 Hinh ảnh tích cực (Positive Images) 

Thông thường, các hình ảnh đẹp déu tác động tích cực đến 
trí nhó, vì chúng kích thích não muốn trở lại với những hình 
ảnh đó. Ngược lại, đối với các hình ảnh tiêu cực, đù bạn có 
áp dụng tất cả những nguyên lý trên hay bản thân hình ảnh 
“đã nhớ” đến đâu đi chăng nữa thì các hình ảnh này vẫn bị 
não chặn lại vì não thấy trước việc nhớ đến chúng không vui 
vẻ gì. 


12 Phóng đại (Exaggeration) 
Hãy phóng đại kích thước, hình dạng, màu sắc và âm thanh 
đối với tất cả những hình ảnh của bạn. 


Giờ đây, bạn đã nám được ba nguyên lý chính và 12 kỹ thuật 
hỗ trợ trí nhớ. Hãy ôn lại thật kỹ câu chuyện vë các hành 
tỉnh trong tâm trí. Khi duyệt lại tuần tự từng bước, bạn hãy 
kiểm tra xem câu chuyện này sử dụng bao nhiêu trong số ba 
nguyên lý và 12 kỹ thuật trên. 


Giờ thì hẳn bạn đã hiểu tại sao mình có thể thực hiện 
thao tác trên một cách thuần thục và nhận ra rằng, trí nhớ 
sẽ mang lai cho bạn những dièu kỳ diệu nếu bạn biết khai 
thác đúng công năng của nó. 


'Khẳng định của khoa học hiện đại về khám phá 
'tủa người Hy Lạp 

Những nghiên cứu mới đây về não, đặc biệt là ở vùng vỏ não 
trái và phải, đã khẳng định tất cả chúng ta đều có nhiều kỹ 
năng trí tuệ, được phân bố dèu khắp ở bộ phận cấp cao nhất 
xét vé mặt tiến hóa của não. Chỉ cán rèn luyện đúng cách là 
các kỹ năng này sẽ được biểu lô và phát triển. Các kỹ năng 
vỏ não trái và phải bao gồm: 


- Ngôn từ 

. Trật tự 

Trình tự 

Số 

5. Liệt kë 

6. Quan hë tuàn tu 
7. Phan tích 

S. Nhịp điệu 

9. Màu sắc 

10. Tưởng tượng 


— ' de — 


11. Tái tao 

12. Kích thước 

13. Nhận thức về không gian 
14. Gestalt (tính toàn thể) 


Được phân bố ở vùng não sau, nào giữa và đều khắp một 
phần não trên là các khả năng trí tuệ bổ sung của chúng ta, 
bao gồm: 

i. Thấy 

2. Nghe 

t Ngửi 
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+ 


Ném 


"T 


Tiếp xúc 
6. Di chuyén trong khóng gian ba chiéu 
7. Dáp ung 
8. Diễn cam 


Có thể nhận ra mối tương dëng rất lớn giữa hai nguồn tri 
thức, một do người Hy Lạp khám phá bằng cách tự phân tích 
và thực hành, một đã được khoa học hiện đại kiểm chứng 
nghiêm ngặt bằng phương pháp khoa học. 


Hinh 2 Sản cu trải và phải của não, Việc sử dụng toàn bê các kỹ năng của cd hơi bên nào 
giúp gia tàng trí nhớ. 


Với sự khẳng dinh từ cả hai bën, chúng ta có thể áp dung 
những Nguyên lý Nhớ một cách tu tin và hiệu quả nhằm gặt 
hái những thành tựu về trí nhớ và hiệu năng trí tuệ tổng 
quát, điểu mà đến nay chưa ai dám mơ tưởng đến. 


Bây giờ, hãy duyệt lại thật kỹ câu chuyện vë các hành 
tinh một lần nữa. Lån này, bạn hãy kiểm tra xem có bao 
nhiêu kỹ năng của vỏ não trái và phải đã được sử dụng. Bạn 
sẽ nhận ra gần như tất cả các kỹ năng đều xuất hiện trong 
câu chuyện này| 


EERE RO và trí nhớ 

Sau khi nắm được lý thuyết và hoàn chỉnh bài tập nhớ nằm 
lòng các hành tinh, bạn sẽ nhận thấy có một mối liên hệ 
mật thiết giữa trí nhớ được thực hành đúng cách và khả năng, 
sáng tạo. 


Động cơ chính thúc đẩy khả năng sáng tao là TRÍ TƯỞNG 
TUONG. Sức sáng tạo tao ra những chuyến hành trình giàu 
tưởng tượng, đưa con người vào những địa hạt độc đáo, chưa 
từng được khám phá. Ở đó, NHỮNG LIÊN TƯỞNG mới làm 
phát sinh các nhận thức mới mà thế giới gọi là đột phá sáng 
tạo — những thành tựu trí tuệ vượt bậc có khả năng biến đổi 
lịch sử. 


Đó là trường hợp của Leonardo da Vinci, Darwin, Archi- 
medes, Newton, Cézanne và Einstein. 


Có thể nói, nhớ là sử dụng trí tưởng tượng và liên tưởng 
để lưu giữ quá khứ ở vị trí thích hợp của nó và TÁI TẠO quá 
khứ trong hiện tại. Còn sáng tạo là dùng trí tưởng tượng và 
liên tưởng để bồi đắp và TAI TẠO tư duy hiện tại — đó có thể 
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là mót bài tha, bàn nhac giao huóng, tuong quan khoa hoc, 
tòa nhà hay phi thuyén — ở một thời điểm nào đó trong 
tương lai. 


Điều quan trọng là tuy tên gọi và mục đích khác nhau đôi 
chút nhưng các nguyên lý nền tång của TRÍ TƯỞNG TƯƠNG 
và LIÊN TƯỞNG hoàn toàn giống nhau. Do vậy, khi bạn 
thực hành hay áp dung các kỹ thuật trí nhớ nghĩa là ban 
cũng đồng thời nàng cao năng lực sáng tạo của bản thân. 


Các bài tập trên đối với não tương tự như các bài thể dục 
cho cơ thể. Bạn càng luyện tập nhiều trong “Phòng thể dục 
trí nhớ” thì các “cơ bắp” trí nhớ và sáng tạo của bạn càng 
phát triển. 


Nói một cách tổng quát, công thức mới để nâng cao tài 
năng là: bạn càng đầu tư nhiêu công sức (Energy) để phát 
triển trí nhớ (Memory) thì khả năng sáng tạo (Creativity) 
của bạn càng được nâng cao. Bạn hoàn toàn có khả năng làm 
được điều này, Nói cách khác, công sức cộng và “vào trong” 
trí nhớ bằng sáng tạo vô tân, Công thức này được biểu thị 
như sau: 


e phát trn 


` КЕНЕН khêng phái là "rro bip" 

Phàn vi các Hé Nhớ hữu hiệu đến khó tin, phán vì trong thời 
gian gần đây, chúng ta có khuynh hướng xem thường khả 
năng của bộ não nên nhiêu người cho rằng, các hệ nhớ xét ở 
khía cạnh nào đó là “không có thật”, “không bình thường” 
hay là trò Ыр bom. Tuy nhiên, tri thức mới của chúng ta vë 
chức năng của bộ não và trí nhớ đã chứng minh điều ngược 
lại. Chính việc chúng ta sử dụng trí nhớ theo cách “thông 
thường” mới không bình thường và kém hiệu quả. Trong khi 
đó, những hiểu biết đầu tiên của những nën văn minh ban sơ 
như Hy Lạp thật sự là những bước đi tiên phong thích hợp và 
bình thường trong việc khai phóng nguồn năng lực vô tận và 
mở khóa các kho tàng trong trí nhớ của chúng ta. 


Qua tám Giải Vô địch Trí nhớ Thế giới vừa qua, 
tất cả các Đại Kiện tướng Trí nhớ (đặc biệt là hai 
nhà Vê địch Trí nhớ Thể giới là Dominic O'Brien 
và Tiến sĩ Susan Whiting) đã xác nhận rằng họ 
thực hành các kj thuật nhớ càng nhiều thì trí 
nhớ tự nhiên của họ càng được nâng cao. 


Điểm nhấn 


) В Насау càng nâng cao 
Từ Hệ Liên Kết cơ bản, những người sử dụng trí nhớ trong 
giai đoạn ban đầu nhận ra có thể phát triển các hệ nhớ cao 
cấp và tinh vi hơn nhằm ghi nhớ các dữ liệu phức tạp. 
(Muốn tìm hiểu thêm vë các Hệ Đặc biệt khác, bạn hãy x, JJ 
cuốn Sit dung Trí nhớ của Bạn của tác già.) / Fi 
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Ld ne vn nna м ра 


Tiép nói 


Hë Chính 


* Nhớ bộ mã tự của Hë Chính 

* Nhớ ngày tháng năm, số điện thoại, số thé và số mã tự 
+ Hë Chính “Một Trám" 

+ Làm chủ Hệ Chính 

» Từ 100 đến 10.000 bằng một bước dễ dàng! 


Mật mã bạn sắp học chính là loại mà giáo sư Clark đã trổ tài vào 
cái ngày kỳ diệu cách đây khoảng 38 năm (xem trang 18). nr 
/ | 


A 


Bạn sẽ được khám phá nguyên lý dàng sau màn trình diễn 
kỳ tích trí nhớ của giáo sư Clark trước nhóm sinh viên năm 
nhất ngồi chết lặng hôm đó. Để ghi nhớ toàn bộ thông tin 
chỉ tiết, ông phải áp dụng Nguyên lý Nhớ về trật tự và trình 
tự. Và ông đã làm điều này như thế nào? Bằng Hệ Chính! 


Hệ Chính được Stanislaus Mink von Wennsshein phát 
mỉnh vào giữa thế kỷ 17. Mục đích của ông là tạo ra một hệ 
thống trí nhớ có công dụng chuyển số thành mẫu tự và mẫu 
tự thành số để giúp người nhớ tái tạo được từ qua bất kỳ tổ 
hợp số nào và số qua bất kỳ tổ hợp từ nào. 


Đến thé kỷ thứ 18, hệ thống này được Tiến si người Anh 
Richard Grey hoàn thiện và nâng cao. 


Để chuyển số thành mẫu tự, Hệ Chính có một bộ mã tự 
đặc biệt, cho phép ghi nhớ chính bản thân Hệ Chính nhờ 
vào đặc điểm của nó. Bộ mã tự này như sau: 


BỘ MÃ TỰ ĐẶC BIỆT 
Mẫu tự tương ứng 

s $,Z,c mên 

= d, t, th 

= п 

= т 

= т 

= 1 

= j, sh, ch mềm, dg, g mềm 

= k, g cúng, c cứng, ch cứng, ng, qu 

= fv 

= bp 


о = зм ом» wne oR 
i 


Các nguyên ат a, е, i, o, u và các màu tu h, w và y không có só 
tương ứng và được dùng như những “chỗ trống” hoặc từ bó 
khuyết cho các Từ Khóa Hình ảnh Dễ nhớ mà bạn sẽ tạo ra. 


Sở dĩ các số trên được gán cho các mẫu tự vì chúng liên hệ 
mật thiết với nhau. Bạn sẽ thấy điều này ở phần giải thích 
dưới đây. Các mẫu tự “trống” sẽ giúp bạn dễ dàng tạo ra 
những từ có “vị trí dễ nhớ”, 

Có thể ghi nhớ bộ mã tự đặc biệt của Hệ Chính gần như 
ngay lập tức bằng cách áp dụng các Nguyên Lý và Kỹ thuật 
Nhớ mà bạn vừa học theo cách sau: 


7^ Ibo ma tự của не Chính 


TA WN = © 


x D че 


Mẫu tự s, hoặc z là âm đầu tiên của từ zero; o là mẫu tự cuối. 
Mẫu tự đ và z đều có một đường đi xuống. 

Mẫu tự п có hai đường đi xuống. 

Mẫu tự m có ba đường đi xuống. 

Mẫu tự r là mẫu tự cuối trong từ four (bốn). 

Mẫu tự 7 có thể được xem là 50 theo số La Mã hoặc một bàn 
tay với năm ngón xòe ra, ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình 
chữ L. 

Mẫu tự j là hình phản chiếu của số 6. 

Mẫu tu k khi viết hoa có ba số 7. 

Mẫu tự ƒ khi viết thường có hai thòng lọng giống số 8. 

Mẫu tự b và p là hình phản chiếu của số 9. 


Một khi đã nắm được bộ mã tự đặc biệt này, bạn có thể 
chuyển bát ky số nào thành mẫu tự và ngược lại. 


Đầu tiên, bạn chuyển số thành các mẫu tự tương ứng. Khi 
các mẫu tự đã được sắp xếp theo trật tự, bạn chèn các 
nguyên âm và các mẫu tự h, w và y — không có số tương ứng 
— làm “từ lấp đây” để tạo thành từ có nghĩa. 


Ví dụ, đối chiếu với bảng trên, bạn có thể thấy số 11 sẽ 
được chuyển thành hai mẫu tự 4 và 4. Như vậy, từ có nghĩa 
sẽ là từ đađ. Tương tự, số 43 chuyển thành hai mẫu tự r và 
m, từ được tạo thành là từ ram. 
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Dùng một trong các nguyên âm “lấp dày”, ban tao được 
từ “ram”, tương ứng ngay với số 43. (Khi nghĩ ra từ, cách 
hay nhất là thử а trước tiên, sau a là e, sau e là i, v.v. 
Cách này sẽ giúp bạn “tìm lại” từ nhanh và hiệu quả nếu 
chẳng may bạn “đánh mất” từ.) 


Tương tự, số 82 tương ứng với các mẫu tự ƒ và п. Sử dụng 


nguyên âm “lấp дау”, bạn lập tức có từ fan, chuyển ngược 
thành số 82. 


„ số điện thoại, số thẻ và số 


Dùng Hệ Chính, bạn có thể chuyển bất kỹ số nào (gồm cả số 
điện thoại và ngày tháng năm) thành các từ hay cụm từ có 
nghĩa để đễ dàng nhớ lại khi cần (xem Sử đựng Trí nhớ của 
Bạn). 


Quan trọng không kém, đây cũng là trọng tâm trong 
phan nội dung của sách, Hệ Chính giúp não tạo ra 100 Hình 
ảnh Nhớ Then chốt để bạn liên kết với 100 tiểu mục bất kỳ 
muốn nhớ. Từ cơ sở 100 mới có này, bạn có thể nhớ đến 
1.000, 10.000 và vô tận! 


O В СЕБЕМ: Tram” 

Hệ Chính “Một Trăm” gồm các số từ 0 đến 99 và các từ 
tương ứng. (Đây là những Từ Khóa Hình ảnh Dễ nhớ thường 
dùng của bạn.) Bạn có thể tạo những từ này bằng cách sử 
dụng mẫu tự tương ứng với số, thêm một hoặc hai nguyên 
âm vào giữa các mẫu tự để tạo thành các từ có nghĩa. Những 
từ này khi giải mã sẽ chuyển lại thành số. Trong quá trình 
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thay thë nguyën am, hay nhó luón luón thú а truóc, sau dó 
đến e, i, o, и rồi h, w và y. Sở di phải tuân theo trinh tự này 
vi nhà bạn bị càng thẳng hay quên Hình ảnh Nhớ Then chốt 
vì lý do nào đó, bạn sẽ đễ nhớ lại hơn nếu hệ trợ giúp dựa 
theo bảng chữ cái. 


Một Tram Cơ bản được trình bày theo dạng ma trận để 
giúp bạn có thể kiểm tra theo từng nhóm mười và theo dõi 
được các dạng thức xuyên suốt trong hệ, qua đó bạn sẽ dễ 
nhớ hơn. 


Khi nhớ Một Trăm Co bản, bạn cần thường xuyên tham 
chiếu Bộ Mã tự Đặc biệt trong tâm trí. Mỗi từ trong hệ Một 
Trăm Co bản phải gắn với một hình ảnh cụ thể, có khả năng 
kết hợp càng nhiều Nguyên lý và Kỹ thuật Nhớ càng tốt. 


Qua thời gian thực hành liên tục, nếu bạn cảm thấy có từ 
nào rối rm và tâm trí thường xuyên nghĩ đến từ khác sử 
dụng cùng các mẫu tự khóa thì bạn cứ tận dụng từ mà não 
của bạn dễ nhớ hơn. 


Chúng tôi sẽ giải thích một số từ ít thông dụng trong 
Một Tram Со bản. Từ Ra (4) chỉ chiếc bè hay xuống bằng 
rơm mà nhà thám hiểm Thor Heyerdahl tung chèo qua khắp 
các đại dương để lần theo vết tích của những nën văn mình 
cổ xưa. Dab (19) là loại cá thân det như cá bon. Nan (22) là 
loại bánh mì lớn, phẳng của người Ấn Độ. Còn Fife (88) là 
loại sáo nhỏ dùng với trống trong quân nhạc. 


Mười số đầu tiên 
Nhằm giúp bạn dễ thực hiện, chúng ta sẽ tập trung trước 


tiên vào các số từ 1 đến 10. Hãy tưởng tượng bạn phải nhớ 
một danh sách mua sắm gồm 10 món và không có giấy bút 


để ghi. (Chua kể việc này chỉ tổ phí thời gian vì nhiều người 
quên không nhớ miếng giấy ghi chú này nằm đâu!) 

Bạn sẽ sử dung các kỹ thuật nhớ cùng hàu hết các kỹ 
năng của vỏ não trái và phải để nhớ danh sách này theo trật 
tự xuôi, ngược hay bất kỳ trật tự nào khác! 


Hãy tưởng tượng bạn muốn nhớ danh sách mua sắm dưới 
дау: 


I. Chuối 6. Khoai tây 
2. Táo 7. Cà chua 

3. Xi đánh giày 8. Bột mì 

4. Kem đánh răng 9, Bánh mì 
5. Chiếc tách 10. Cam 


Sử dụng Hệ Chính và áp dụng các Nguyên lý lẫn Kỹ thuật 
Nhớ như cách ghi nhớ các hành tỉnh, bạn có thể nhớ danh 
sách như thế này: 

1. 1 - Day/Chuối: Thay vi vùng đông (một hình ảnh 
thích hợp cho từ “ngày” (day) thì từ phía chân trời, 
một quả chuối khổng lỗ từ từ Ìó dạng với ánh sáng rực 
rỡ lan tỏa khấp trời. Như đã làm với số 1, bạn phải 
thấy, ngửi, nếm và cham vào quả chuối. 

2. 2- Noah/Táo: Trong ví dụ này, bạn có thể tưởng 
tượng Noah dung trước thuyén giữa tràn bão. Anh ta 
уйа tung hung nhüng quà táo xanh, dè háp din, vira 
ngoam nhüng miéng táo ngon lành rói ném cho các 
con vật trên thuyén. Vậy là chúng cũng được thưởng 
thức bữa ап ngon! 

3. 3- Ma/Xi đánh giày: Tưởng tượng mẹ của bạn hay 
của người bạn đang đánh bóng một đôi giày da thật đẹp. 
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Phải hình dung cảnh tượng này thật cu thé. Ngửi thấy 
mùi da và mùi xi. Nghe tiếng bàn chải cọ xát trên mặt 
da. Để câu chuyện thêm phán hài hước, tưởng tượng mẹ 
bạn quyết định đánh bóng cả khuôn mặt của bà! 


Bạn tự mình tạo ra càng nhiễu hình ảnh phóng đại càng tốt 
vì liên tưởng cá nhân luôn dễ nhớ hơn liên tưởng vay mượn 
của người khác. Với bảy món còn lại, bạn cũng áp dụng các 
Nguyên lý Nhớ. Mỗi khi cảm thấy không chắc chắn, bạn hãy 
sử dụng trí tưởng tượng và kích thích nhiều hơn đến các giác 
quan. Sau khi đã áp dụng các Nguyên lý Nhớ vào danh sách, 
hãy tự ôn lại hoặc nhờ ai đó kiểm tra giúp. Nếu bỏ sót một 
món, bạn hãy quay trở lại, phân tích nguyên nhân và cố 
gắng liên tưởng cụ thể hơn. 


Sau khi đã hoàn chỉnh cả mười món, bạn sẽ tiến từ Hệ 
Liên Kết cơ bản sang Hệ Cố định Quan trọng đầu tiên. 
Tương tự như Hệ Chính, các Hệ Cố dịnh sử dụng các danh 
mục chuẩn đặc biệt và không thay đổi gòm các Hình ảnh Dé 
nhớ Then chốt. Thực hiện thao tác như với mười số đầu, bạn 
có thể gắn kết bất cứ chỉ tiết nào bạn muốn nhớ vào các 
hình ảnh này. 


Để chứng minh khả năng của bạn, đừng nhìn vào Hệ 
Chính và danh sách ở trang 49 hay 51, hãy ghi ra giấy mười từ 
đầu tiên của Hệ Chính và các món cần mua mà bạn nhớ được. 


С) Ване chính 
Trong vài ngày tới, hãy chơi với Hệ Chính, hoàn thiện các 
Hình ảnh Dễ nhớ Then chốt, tăng tốc và bảo đảm bạn có sử 
dụng các Nguyên lý hay Kỹ thuật Nhớ cùng tất cả các kỹ 


nàng уб nào trong quá trinh nhó các hinh ành пау. Ban phài 
sú dung thuàn thuc hé này sao cho nó tró nën than thuóc 
như tên, địa chi và số điện thoại của bạn. Để tìm hiểu vé 
những ứng dụng cao cấp đặc biệt của hệ này, hãy xem cuốn 
Sử dụng Trí nhớ của Bạn. Nội dung các chương tiếp theo 
trong sách này hướng dẫn bạn cách dùng Hệ Chính để đạt 
được từ 100 đến 10.000 Hình ảnh Dễ nhớ Then chốt, dêng 
thời mang lại cho bạn “Phòng thể dục trí nhớ” tối ưu. 


).000 bằng một bước dé dàng! 

Sau khi đã xác lập Một Trăm Cơ bản, bây giờ, bằng cách sử 
dụng một hệ giúp nhớ chính bản thân nó, ta sẽ phát triển hệ 
nhớ 10.000 được gọi là Ma trận Nhớ Chủ đạo Tự nâng cao 
(Self-Enhancing Master Memory Matrix, viết tắt là SEM’). 


SEM së giúp ban nhó không chi toàn bô thông tin trong 
Làm chủ Trí nhớ của Bạn mà còn bất ky danh muc quan 
trong nào khác. Với những ban sử dung hé thống nhật ký 
Công cụ Tổ chức Cá nhân Đa năng (UPO), hiện có tại Tổ 
chức Buzan, xem trang 261, SEM? còn giúp bạn nhớ không 
chỉ các sự kiện lớn của từng năm mà là timg ngày trong cuộc 
đời! 


(hướng tiếp theo chứng minh bạn hoàn toàn có thể thực hiện được 
tông việc kỳ diệu trên, giải thích chi tiết Ma trận Nhớ Chủ đạo Tự 
nâng cao đồng thời hướng dẫn bạn cách sử dụng và ứng dụng. 
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Ma tràn Nhó 
Chü dao Tu náng cao 


(ж) 
(SEM?) : 
Ky thuát nhó dé hoc tap toàn diên 


« Chứng cớ thực nghiệm 
* Những nhân vật có trí nhớ tuyệt vời 
* Ma trận Nhớ Chủ đạo Tự nâng cao (SEM?) 


Trước khi bát tay phát triển một hệ nhớ 10.000 món, chúng ta cẩn 
khám phá xem não có khả năng xử lý dễ dàng một ma trận như 
thế hay không, Các công trình nghiên cứu và chúng cứ lich sử đều 
cho thấy não người hoàn toàn có thể làm được điều này. 


[БЕйш eó thuc nghiệm 

Đây là cuộc thí nghiệm được Ralph N. Haber thuật lại trên 
Tạp chí Scientific American vào năm 1970. Những người 
tham gia được cho xem một xê-ri góm 2.560 ảnh chiếu với 
tốc độ mười giây một ảnh. Tổng số bảy giờ xem được chia 
thành từng phiên nhỏ trong nhiêu ngày. Một giờ sau khi 


(°) Self Enhancing Master Memory Matrix 


xem xong, những người tham gia thí nghiệm được kiểm tra 
về khả nàng nhận biết. Người ta cho họ xem 280 cặp ảnh 
chiếu. Trong mỗi сар chỉ có một ảnh được lấy từ xê-ri đã 
xem, ảnh còn lại thuộc xé-ri tương tự mà họ chưa thấy. Sau 
loạt trình chiếu kéo dài đó, tính trung bình, khả năng nhận 
biết của họ đạt mức chính xác từ 85 đến 95%. 


Trong cuộc thí nghiệm thứ hai, tốc độ trình chiếu được 
tăng lên mười lần, ở mức mỗi giây một ảnh. Kết quả thu 
được cũng giống hệt như trên. 


Trong cuộc thí nghiệm thứ ba, tốc độ trình chiếu vẫn рїї 
mức mỗi giây một hình nhưng các hình cho xem đều là ảnh 
phản chiếu qua gương. Kết quả thu được tương tự như hai 
lần trên. 


Haber nhận xét: “Các thí nghiệm sử dụng kích thích bằng 
hình ảnh như thế này chứng tó khả năng nhận biết hình và 
bản chất là hoàn hảo. Kết quả trên có lê cũng không suy giảm 
nếu chúng ta tăng lên 25.000 hình thay vì dừng lại ở mức 
2.500 hình.” 


Một cuộc thí nghiệm khác được R. 5. Nickerson tường 
thuật trong Tạp chí Canadian Journal of Psychology. Những 
người tham gia được cho xem 600 hình với tốc độ 1 
hình/giây và được kiểm tra khả năng nhận biết ngay sau 
buổi trình chiếu. Kết quả là họ đạt mức chính xác đến 98%. 


Nickerson mở rộng cuộc nghiên cứu bằng cách cho những 
người tham gia xem 10.000 hình ảnh rất sinh động (áp dụng 
các Nguyên lý Nhớ) sau đó. Với các hình ảnh này, họ nhớ 
được chính xác đến 9.996 trong số 10.000 hình! Ngoại suy 
kết quả này, các nhà thí nghiệm ước tính nếu cho các đối 
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tugng xem mót triéu hinh thay vi 10.000, khà nang nhàn 
biết của ho sẽ đạt mức 986.300 hinh. 


Lionel Standing đã kết luận qua bài viết “Học 10.000 bức 
ảnh” được đăng tải trên Tạp chí Quarterly Journal of 
Experimental Psychology: “Khả năng nhận biết hình ảnh 
bằng trí nhớ gần như vô tận, nếu được đánh giá trong điều 
kiện thích hợp.” 


Qua những thí nghiệm trên, ta thấy rõ là não sẽ xử lý dễ 
dàng nếu Ma trận Nhớ Chủ đạo Tự nâng cao được kết hợp 
với các Nguyên lý Nhớ. Những nhân vật có trí nhớ tuyệt vời 
sẽ góp phan củng cố quan điểm này, 


) Bold lian Vật có trí nhớ tuyệt vời 


Bộ não của những người có trí nhớ tuyệt vời cũng giống như 
người khác. Vấn дё là họ sử dụng bộ não của mình hiệu quả 
hơn mà thôi. Bạn hãy chọn những người bạn thích trong số 
người dưới đây làm mẫu. Đây là bước đầu tiên trong việc tạo 
dựng nhóm “người hướng dẫn” tinh thần ưu việt của ban. 


1. Antonio di Marco Magliabechi có thể đọc toàn bộ cuốn 
sách và thuộc lòng đến từng từ hay dấu chấm câu. Thậm 
chí, ông còn nhớ hết thư viện của Đại Công tước xứ 
Tuscany. 

2. Giáo su A. C. Aitken, giáo su Toán ó Dai hoc Edinburgh. 
Ông có khả năng nhớ dé dàng 1.000 vi trí thập phân đầu 
tiên của giá trị Pi cả xuôi lẫn ngược. 

3, Daniel McCartney, người Mỹ sống vào thế kỷ thứ 19. Ó 
độ tuổi 54, ông có thể kể vanh vách mình đã làm gì 
hàng ngày vào thời thơ ấu. Ông thậm chí còn nêu chính 


6. 


xác thời gian cùng điều kiện thời tiết trong ngày và có 
thể liệt kê mình đã ăn món gì trong са ba bữa của bất ky 
ngày nào. 


. Christian Friedrich Heinecken mới 10 tháng tuổi đã 


biết nói và lặp lại những từ mà người khác nói với mình. 
Năm lên ba, ông đã nhớ được phần lớn kiến thức lịch sử 
và địa lý thế giới, tiếng La Tỉnh và tiếng Pháp. 


. Paul Charles Morphy, nhà vá địch cờ vua, có thể nhớ 


mỗi nước đi của từng ván cờ đã chơi trong suốt các trận 
tranh chức vô dịch, kể cả những ván đã chơi khi bị bịt 
mắt. Khả năng kỳ diệu này được chứng minh bằng viêc 
anh đọc tất cả thông tin trên cho người khác lưu lại tại 
một thời điểm rất lâu sau khi thi đấu. Các nước cờ đều 
được đối thủ và trọng tài lúc đó xác nhận. 
Themistocles có thể nhớ 20.000 tên các công dân thành 
phố Athens. 


. Xerxes nổi tiếng là người có khả năng nhớ được tên của 


100.000 binh sĩ trong đạo quân của mình. 


. Cardinal Messofanti, nhà ngôn ngữ học sống vào thế kỷ 


thứ 19, có khả năng nhớ được từ vựng của 70 đến 80 
ngôn ngữ bao gồm tiếng: La Tinh, Hy Lạp, A Rap, Tây 
Ban Nha, Pháp, Đức, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Anh, Hà 
Lan, Đan Mạch, Nga, Ba Lan, Bohemia, Serbia, Hungary, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Ai-len, Cettic, Albany, Phan, Ba Tư, Georgia, 
Armenia, Do Thái cổ (Hebrew), Hán, Coptic, Ethiopia và 
Amharic. 


. Những người Do Thái Shass Pollak ở Ba Lan có thể nhớ 


chính xác vị trí từng từ của mỗi trang trong 12 tập sách 
Talmud (tấp hợp những văn bản cổ về luật và truyền 
thống Do Thái). 
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10. Nhüng bó kinh dài nhu bó Talmud hay дб só hon là 
Kinh Vệ Đà của Ấn Độ có cũng được lưu truyền lại nhờ 
trí nhớ. 

11. Tiến sĩ Susan Whiting, Vô địch Trí nhớ Thế giới dành 
cho nữ, nhớ vượt xa mức 5.000 bit dữ liệu nhờ sử dụng 
SEM? (xem tr. 13). 

12, Dominic O'Brien, tám lần Vô địch Trí nhớ Thế giới, đạt 
vô số kỷ lục thế giới về trí nhớ, nhớ nguyên bộ bài trong 
vòng 33,8 giây, 18 bộ bài trong một giờ và trên 2.000 số 
nhị phân trong vòng chưa tới 30 phút! 


Dese ga Chü đạo Tự nàng cao (БЕМ?) 

Ma trận Nhớ Chủ đạo Tự nâng cao (SEM) cho phép bạn mở 
rộng rất nhanh từ 100 đến 10.000 bằng cách sử dụng các 
Nguyên lý Nhớ. 


Đầu tiên, bạn nhân hệ Một Trăm Co bản từ Hệ Chính 
cho 10 để có hệ 1.000, sau đó nhân hệ 1.000 cho 10 để có 
hệ 10.000. 


Để tạo hệ 1.000 (0 — 999), bạn dùng Một Trăm Cơ bản 
và lặp lại ở các khía cạnh thị giác khác nhau. 


Để tạo hệ 10.000, bạn lại sử dụng Một Trăm Cơ bản theo 
nhiều cách khác nhau và phối hợp từng giác quan như thị 
giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và cảm giác cùng 
các dữ kiện cơ bản từ thế giới tự nhiên. 


Khi sử dụng các yếu tố trên, bạn cũng đồng thời vận 
dụng tất cả những thành phần của não có tác động tích cực 
đến kỹ năng nhớ. Thao tác này giúp tạo ra một phòng tập 
thể dục khổng 10 cho trí tuệ, cho phép bạn nhớ không chỉ 


bát ky danh sách nào mà cèn giúp trí tué có co hói luyën táp 
lién tuc khién "Co báp Trí tué" phát trién toàn dién hon. 
Ngoài ra, ban cón duoc thuc hành уб só trà choi khác nhau. 
Cách thức lập Ma trận Nhớ Chủ đạo Tự nàng cao nhu sau: 


100 – 999: ТЫ giác 
1.000 — 1.999: Thinh giác 
2.000 ~ 2.999: Khứu giác 
3.000 — 3.999: Vị giác 
4.000 — 4.999: Xúc giác 
5.000 — 5.999: Cảm giác 
6.000 — 6.999: Động vật 
7.000 — 7.999: Chim 
8.000 — 8.999: Cầu vóng 
9.000 — 9.999: Thái Dương Hệ 


Với các số từ 100 — 999, bạn sử dụng THỊ GIÁC, tập trung 
thấy bình ảnh muốn nhớ như là Hình ảnh Dã nhớ Then 
chốt. Với các số từ 1.000 — 1.999, bạn dùng THÍNH GIÁC, 
tập trung nghe từng hình ảnh. Với các số từ 2.000 - 2.999, 
bạn dùng KHỨU GIÁC. Bạn cứ tiếp tục như vậy cho mỗi 
ngàn đơn vị, sử dụng lẫn lượt VỊ GIÁC, XÚC GIÁC, САМ 
GIÁC, ĐỘNG VẬT, CHIM, CÀU VÓNG và THÁI DƯƠNG HỆ. 


Với mài 100 trong 1.000 đơn vị, bạn tạo lập được một 
hình ảnh, âm thanh, mùi cụ thể, v.v. Như vậy, khi tham 
chiếu ma trận ở trang 58, các hình ảnh cụ thể của bạn cho 
từng 100 đơn vị từ 100 đến 999 là Khủng long, Giới quý tộc, 
Ánh trăng, Hẻm núi, Tia chớp, Nhà thờ, Máy bay Concorde, 
Lửa và Bức họa. 


Ví dụ, nếu ban sử dụng 0 — 99 làm Ma trận Cơ bản và 
dùng chín hình ảnh thị giác để ghi nhớ từ 100 đến 999 thì 
cách thức tiến hành như sau: 


Hình dung 101 là một con khủng long khổng lỗ vươn đầu 
lên cao khi hừng đông ló dạng vào ngày (day) mới. 140 là 
con khủng long đang dẫn đầu cuộc đua (race) khủng long ồn 
а và kỳ thú. Bất kỳ thông tin nào bạn muốn nhớ sẽ được gắn 
kết với các hình ảnh SEM? này bằng cách vận dụng những 
Nguyên lý Nhớ Cơ bản. 


Ở 1.000 đầu tiên, bạn vẫn sử dụng thị giác — yếu tố đầu 
tiên trong các yếu tó phối hợp các giác quan của bạn. Chẳng 
hạn, tất cả các món từ 700 đến 799 vẫn là các ký hiệu cơ 
bản, nhưng trong trường hợp này chúng được liên kết với 
hình ảnh máy bay Concorde. Hãy tưởng tượng 706 là chiếc 
máy bay Concorde với đầu mũi gập như chiếc hàm (jaw) 
khổng lồ. 795 là máy bay Concorde được gắn các quả bóng 
(ball) khổng lê thay cho bánh xe. Tương tự, bất kỳ món nào 
bạn muốn gắn kết với những hình ảnh này đều được tiến 
hành bằng cách sử dụng các Nguyên lý Nhớ. 


Tương tự như vậy, mỗi 100 trong chuỗi từ 3.000 đến 
3.999 sẽ ứng với một hình ảnh vị giác liên kết với Một Trăm 
Co bản. Hình ảnh vị giác trong trường hợp này là Mì ống, Cà 
chua, Đậu phóng, Xoài, Cây dai hoàng, Chanh, Quả anh đào, 
Kem sữa bột ngô, Kẹo mềm và Chuối. 


Ma trận gồm 100 phân mục ở trang 58 sẽ giúp bạn nhận 
biết và ghi nhớ SEM? dë dàng hơn. 
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Để truy cập bất kỳ số nào từ 0 đến 9.999, bạn vận dụng 
quy trình tư duy đơn giản được tóm lược trong phàn Cách sử 
dụng Ma trận Nhớ Chủ đạo Tự nâng cao của Bạn (tr. 64). 


Hãy xem việc tạo ra các hình ảnh như một trò chơi, một 
bài tập về trí tuệ hoặc phương thức rèn luyện não. Cần vận 
dụng triệt để từng giác quan khi hình dung các Hình ảnh Dë 
nhớ Then chốt của bạn. Ví dụ, với 4.143, xúc giác kết hợp 
với “датар” (ẩm ướt) và “ram” (cừu đực). Tuy nhiên, thủ 
thuật nhớ trong trường hợp này là bạn phải cám tháy lớp 
lông, sừng, mõm ẩm ướt và cả mùi lông ẩm. 


Việc sử dụng Ma trận Nhớ Chủ đạo Tự nâng cao không 
chỉ tạo ra một hệ thống cho phép bạn ghi nhớ 10.000 món 
дё dàng như những người tham gia thí nghiệm của Haber và 
Nickerson mà còn giúp bạn rèn luyện từng giác quan riêng 
biệt. Điều này sẽ tạo ra tác động tích cực đến toàn bộ cuộc 
sống của bạn, trong đó sức khỏe cùng không là ngoại lệ. Khả 
năng nhớ kém, từ đó dẫn đến tâm lý bực dọc và thất vọng 
thường là nguyên nhân chính gây stress và sinh bệnh. Stress 
và bệnh lại làm trí nhớ tỏi tệ hơn. Khi dùng SEM, bạn sẽ 
tránh lâm vào tình trạng này. 


Xét một cách tổng quát, việc áp dụng các phương pháp 
ghi nhớ trên sẽ tạo ra một vòng xoáy tích cực. Bạn càng thực 
hành các Kỹ thuật Nhớ thường xuyên thì bạn càng nhớ tốt 
hơn, Bạn càng bổ sung các danh mục kiến thức vào ma trận 
nhớ thì khả năng học tự khắc gia tăng. Cuối cùng, bạn càng 
thực hiện thường xuyên các thao tác trên thì toàn bó kiến 
thức và kỹ năng tư duy của bạn ở mọi lĩnh vực khác nhau sẽ 
tự động nâng cao. 


Các chương tiếp theo liệt kê một số danh mục nhớ quan 
trọng. Giống như các hành tinh, đây lé ra phải là những kiến 
thức nằm lòng nhưng thường bị quên lăng. Chúng là những 
kiến thức nën tảng giúp “những con người vĩ đại” tự tin tiếp 
tục chuyến hành trình tìm đến sự thông thái. 


Các chương vë siêu danh mục gồm những nội dung; 
8 Họa sĩ 
9 Nhạc sĩ 
10 Nhà văn 
11 Thiên tài 
12 Shakespeare 
13 Từ vựng 
14 Ngôn ngữ 
15 Quốc gia/Thủ đô 
16 Vua và Nữ hoàng Anh 
17 Cơ thể con người — Hệ cơ 
18 Các nguyên tố 
19 Thái Dương Hệ 
20 Nhớ cuộc đời của ban 


Đầu tiên, hãy chọn các siêu danh mục bạn muốn nhớ, tổ 
chức Ma trận Nhớ Chủ đạo Tự nâng cao phù hợp với bản 
thân và bất đầu luyện nhớ. Hãy áp dụng các Nguyên lý và 
Kỹ thuật Nhớ một cách thường xuyên. 


Dé tìm hiểu thêm về cách tạo lập và sắp xếp các siêu 
danh mục, bạn hãy xem ghi chú ở trang 15 để xác định các vị 
trí SEM? được dë nghị. Kẻ từ lúc này trở di, bạn nên thường 
xuyên phát triển các ma trận nhớ đối với bất kỳ danh mục 
nào mà bạn thấy hữu ích và tạo thói quen nhớ ít nhất một 
danh mục mới mỗi năm. 
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Ма Irån Nho Chu dạo 1 nẵng can 67 


Muón nhó bàn than ma tràn, ban có thé sit dung Mót 
Trăm Cơ bản dé nhớ từng Từ Khóa của ma trận. Như vậy, hệ 
thống này còn có thêm ưu điểm là giúp nhớ chính nó. 


Để khởi đầu thuận lợi, bạn nên chọn ít nhất hai danh 
mục trong Làm chủ Trí nhớ của Bạn để trang bị cho não đủ 
số đơn vị dữ liệu có tổ chức nhằm đưa “động cơ nhớ” của 
bạn phát triển theo hướng tự động! (xem Ghi chú, mang 1Š) 


Trước khi giúp bạn phát triển thêm các kỹ năng nhớ phi 
thường, chương tiếp theo có chức năng liên kết giữa kiến 
thức và việc bạn áp dụng các kiến thức này thông qua câu 
chuyện về một nhân vật có trí nhớ hoàn hảo. Trong quá 
trình theo dõi câu chuyện, bạn hãy tự thám định xem người 
này có áp dụng các Nguyên lý hay Kỹ thuật Nhớ không và 


thử ước lượng nhân vật chính sử dụng bao nhiêu phần ge, 
bó nào nhé! 


Sau khi đọc chương này, bạn hãy vạch kế hoạch cho chương trình 
phát triển trí nhớ ca mình bằng việc sử dụng SEM’. Giờ thì hãy 
bất đầu nàn! 


2 2 A x, 
Nhớ ca cuộc đời: 
Câu chuyện vé Funes, 

Người có trí nhớ siêu việt 


Các nhà phê bình đang cố gắng thẩm định xem câu chuyện dưới 
đây của Jorge Luis Borges thực ra là chuyện bia, một tác phẩm hư 
cấu sống động hay đúng là chuyện thật. Dựa vào những gì bạn đã 
doc từ đầu sách đến giờ, hãy tự đánh giá xem điều này có khả 
năng xảy ra? Funes có thật sự tên tại? Chuyện này là thật chứ? 


О |WW6S Người có trí nhó siêu viet 


Tôi nhở anh.(Tôi không có quyền sử dụng động từ ma quái này. Chỉ duy 
nhất một người trên hành tinh này mới xing đáng nói ra từ đó nhung anh 
ấy đã khuất bóng từ lâu.) Tôi nhớ cách anh chiêm ngưỡng một bông hoa 
lạc tiên sám màu đang сат trên tay, nhìn ngắm như thể người ta chưa 
bao giờ trông thấy một bông hoa, dù có thể họ chứng kiến không biết 
bao thời khắc vừng đông lỏ dạng hay lụi tản trong suốt cuộc đời. Tôi nhớ 
anh, với khuôn mặt bất động như người Ấn và đượm nét xa vắng kỳ lạ 
sau làn khỏi thuốc. Tôi nhở cả những ngón tay thanh tú và gân guóc của 
một người miền xuôi biết viền da. Tôi nhớ gần đôi bàn tay y là chiếc ám 
tích pha trà Nam Mỹ gắn huy hiệu của vùng Banda Oriental”. Tôi nhớ 
tấm thảm bằng cói màu vàng sau cửa sổ ngôi nhà, nhớ cả quang cảnh 


©) Bờ Đông (của sóng Uruguay), nay là the Orient Republic of Uruguay — ghi chu của chủ biển 


đầm lầy hiện ra lờ mờ ở phía xa. Tôi nhớ rê giong nói của anh, cái giong 
mũi từ tốn. nhát gừng дас trưng của con người bà Đông có, không có các 
âm tiết kiểu Ý như ngày nay. Tôi gặp anh không quá ba lần, lần cuối là 
vào пат 1887 


Thiết nghĩ những ai quen biết anh nên viết ra đôi điều về anh bởi 
những gì còn dong lại trong tôi dường như quả it ûi. nghèo пап và đôi 
chỗ không chính xác. Đáng tiếc vì tôi không phải là người Ac-hen-ti-na 
nên không thể diễn tả theo lối tụng ca dithyramb, môt thể thức bắt buóc 
ở Uruguay. khi nói về một người Uruguay. 


Littérateur. slicker. Buenos Airean, Funes không khi nào sử dụng 
những từ ngữ làng mạ kiểu như thë nhưng tôi ngờ rằng trong mắt anh, tôi 
chinh là dai diện cho những địa hạt kém may mắn ấy. Pedro Leandio 
Ipuche viết rằng Funes là một dạng tiền thân của siêu nhân, "một 
Zarathustra hoang sơ và bản dia". Tôi không chút nghi ngờ về điều ấy 
nhưng tôi cũng nhớ rằng, anh xuất thân là anh chàng tỉnh lẻ vùng Fray 
Bentos và mang trong mình những hạn chế nhất định không thể khác 
phục được. 


Kỹ ức của tôi về Funes khá rõ ràng. Tôi gặp anh lần đầu vào lúc trời 
sêm lối, khoảng tháng hai hay tháng ba năm '84, khi tôi cùng cha di nghỉ 
hè ở Fray Bentos. Lần đó, tôi cùng người anh họ Bernardo Haedo đang 
trên đường trở về từ nông trại ở San Francisco. Vừa thong dong cưỡi 
ngựa, chúng tôi уйа nghêu ngao ca hái. Thú tiêu khiển cuối ngày này 
không phải là niềm vui sưởng duy nhất của tôi. Sau một ngày oi bức, 
chiều tõi, gió từ hướng Nam thổi tới làm cây cối nghiêng ngả. Liên đó, 
bão kéo đến xám xit cả bầu trời. Ngoài mặt tuy lo sợ nhưng thực tâm, tôi 
mong một cơn mưa như thác sẽ ар xuống đầu khi chúng tôi đang ở 
ngoài trời. Cả hai ra sức chạy đua với trận bão. Chúng tôi phi ngựa vào 
một con đường hẹp. quanh co giữa hai lổi đi bằng gạch cao ngất Trời 
đôt ngêt tối såm lại. Đôt nhiên, tôi nghe những bước chân hối hả vang 
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lên khe khẽ ở phia trên. Ngáng lên, tôi trông thấy một chàng trai dang 
chạy dọc theo lối đi hẹp. trông như thể anh ấy đang chạy trên những 
vách tưởng vỡ. Tôi nhớ chiếc quần rộng that ở dày. dôi xăng đan bằng 
sợi gai dấu. Tôi nhớ điếu thuốc trên gương mặt rån rói. nổi bật giữa 


khoảng tối mênh móng. Bernardo bất thần la lớn: "Ireneo, máy giờ rồi? 
Không nhìn lên và cũng không ngừng lại. Ireneo đáp trả bằng giọng giu 
cot: "Tám giờ kém mười, bé Bernardo Juan Francisce a." 


Tôi lơ dênh đến mức hầu nhu không máy may bận tâm đến máu абі 
thoại trên nếu ông anh họ tôi không lặp di lặp lại. Tôi nghi anh minh có lẽ 
bị kích thích bởi cảm giác kiêu hành trong tiém thức, hoặc già anh đang 
cố tỏ vẻ dửng dưng trước câu trả lời ba gai của chàng trai kia. 


Anh họ tôi bảo chàng trai đang chạy phía trên kia là Ireneo Funes 
пао đó. Anh này nổi tiếng là một người lập dị. tuyệt giao với mọi người 
xung quanh và nhớ giờ chính хас như một chiếc đồng hê. Ông anh họ 
tiết lô Ireneo là con của Maria Clementine Funes, một phụ nữ làm nghề 
ủi quần áo. Cha anh. theo lời một số người. là người Anh tên O'Connor 
làm bác sĩ ở các ruộng muổi nhung có người đính chính ông là tay паі 
ngựa d EI Salto. Ireneo sống cùng me ở vùng ven trang viên gia đinh. 
Laurels. 


Trong hai năm '85 và '86, chúng tôi nghỉ hé ở thành phó Montevideo. 
Mãi đến năm 87, chúng tôi mới trở lại Fray Bentos. Như thông lệ, tôi hỏi 
thăm tất cá bạn bé. cuối cùng là hỏi đến "chàng Funes có tài nhở giờ" 
Tôi hay tin anh bị một con ngựa chứng hát ngã ở nông trường San 
Francisco, vết thương vĩnh viễn không thể chữa lành được. Cho đến tận 
bây giờ, tôi vẫn mưởng tượng được cảm xúc của bản thân khi nghe cái tin 
ấy. Tôi chỉ gáp anh đúng một lần duy nhất vào cái ngày chúng tô: cuối 
ngựa về từ San Francisco. Khi ấy, anh đứng tên trên cao. còn câu 
chuyện về anh, tôi chỉ nghe ông anh mình kể lại. Mọi chỉ tiết liên quan 
đến anh cứ như một giác mơ trở vé từ quá khứ. Tôi còn được cho biết, 


hiện giờ Ireneo không lúc nào rời khỏi chiếc giưởng xếp của minh, đôi 
mắt chú muc vào gốc vả ở sân sau hay mạng nhện trên lường. Khi chiều 
xuống, người ta mang anh đến cửa số. Lòng kiêu hành của anh được 
đẩy đến cực điểm khi anh tự dối lòng rằng tai nạn xảy ra là một điều may 
mắn... Cả hai lần tôi thấy anh đằng sau chiếc cổng sắt hà khắc, lần nào 
anh cũng mang dang vẻ bị giam cầm vinh viễn, Lần đầu là khi anh khép 
đôi mắt lai. bất động. Lần sau, anh cũng bất động lặng ngắm một cảnh 
hoa oải hương thơm phảng phất. 


Vào thói gian đó, tôi đã bắt đầu học tiếng La Tinh một cách bài bản, 
phần cũng muốn phô trương. Tôi mang theo trong chiếc va-ly nhỏ cuốn 
De viris illustribus của Lhomond, cuốn Thesaurus của Quicherat, 
Caesars Commentaries và tập lê trong bộ Historia Naturalis của Pliny 
та vốn liéng La Tinh khiêm tốn của tôi vào thời điểm dó (кё cả bây giờ) 
chưa thể lĩnh hội được. Trong một tỉnh nhỏ. dân tình bàn tán đủ mọi 
chuyện xung quanh và chàng mấy chốc, Ireneo đã biết đến sự xuất hiện 
của những cuốn sách trên dù anh sóng trong một nông trại ở vùng ven. 
Anh gởi cho tôi một lá thư với lời lẽ hoa mỹ, trinh trọng nhắc lại lần gặp 
gỡ chóng vánh đao trước là "ngày móng bảy tháng hai năm '84”. Anh 
không quên nhắc đến công lao mà chú tôi. Don Gregorio Haedo. qua 
đời trong năm đó, "dà cống hiến cho hai Tổ Quốc trong chiến dịch 
Ituzaingó lẫy lừng" và khẩn khoản xin tôi cho mượn bất kỳ cuón sách nào 
kèm một cuốn tự điển "để hiểu nguyên bản chỉnh xác hơn vì tôi chưa biết 
têng La Tinh.” Anh hứa sách sẽ được trả lại ngay lập tức và không hé hư 
hao. La thu thái hoàn hắc, y tứ rất khôn khéo, chính tả viết theo kiểu do 
Andres Bello bảo tro: i cho y và j cho g. Lúc dëu. tôi nghi đó là một trò 
đùa nhưng mấy ông anh họ của tôi lại quả quyết đây đúng là phong 
cách của Ireneo. Tiếng La Tinh khó đến thế mà chỉ cần một cuốn tự 
điển? Tôi không biết nên coi ý kiến này là xác láo. thiếu hiểu biết hay 
ngu dán nhung để anh từ bỏ ảo luóng đó, tôi gởi cuón Gradus ad 
Parnassum của Quicherat và một cuốn của Pliny. 
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Vào ngày 14 tháng 2, tói nhàn duoc dién tin t Buenos Aires báo 
tin tôi phải trở vé ngay vi cha tôi "hoàn toàn không khỏe”. Xin Chúa 
tha tôi chứ vinh dự trở thành người nhận bức điện khẩn. lòng mong 
muốn thông báo cho toàn thị tran Fray Bentos biết sự đổi lập giữa ý 
nghĩa phủ định của cái tin vừa đến với trạng từ ở dạng xác định và sức 
cám dỗ phải cường điệu nói buồn bằng cách vờ lạnh lùng, cung сеї, đã 
làm tôi quên mất nỗi đau. Khi xếp hành ly vào va-ly, tôi không tim thấy 
cuốn Gradus và іар sách trong bộ Historia Naturalis. Tàu Saturn sẽ nhổ 
neo vào sáng hôm sau và đêm đó, sau khi ăn tối, tôi tìm đến nhà Funes 
Bước chân ra ngoài, tôi ngạc nhiên khi nhận ra đêm cũng oi bức không 
kém gi ngày 

Me của Ireneo đón tôi ở nóng trường nhỏ. 


Ва bảo Ireneo đang ở phòng phia sau và tôi đừng khó chịu khi thấy 
anh ở trong bóng tối vi anh biết cách vượt qua những gió phút chán 
chường mà không phải thắp nến. Tôi đi qua mảnh san lát sỏi, xuyên qua 
hành lang nhỏ rói lại đến một mảnh sân thứ hai. Một giàn nho lớn bao 
trùm lên vạn vật khiến bóng tối càng thêm dày đặc. Bỗng nhiên, tôi nghe 
thấy chất giọng lanh lành pha lẫn chút giéu cot của Ireneo Vang lên từ 
một góc khuất nào đỏ. giọng đọc phát ra một bài luận hoặc mêl câu thần 
chủ bằng tiếng La Tinh với niềm hân hoan rõ rệt. Các âm ё: La Mà 
vang dội trong sân đất, kéo dài dai dang và đâm ra khó hiểu trong lúc 
mối hoài nghi của tôi mỗi lúc một gia tàng Về sau. trong cuộc đổi thoại 
bất tàn đêm hôm ấy, tôi mới biết những âm tiết ấy thuộc đoạn đấu 
chương hai mươi bốn, tập thứ bảy của bô Historia Naturalis. Chủ đề của 
chương này là trí nhớ và những từ cuối cùng là ut nihil non iisdem verbis 
redderetur auditum. 


Vàn giữ nguyên âm sắc, Ireneo bảo tôi vào. Anh dang nằm hút thuốc 
trên chiếc giường xếp. Tôi có cảm giác suốt cả đêm hôm đó, không lúc 


nào tôi trông rõ khuôn mát của anh mãi đến khi hứng sáng. Tôi nhà cả 


đốm sáng lập lòe của điếu thuốc. Căn phóng thoảng mùi ẩm thấp. Tôi 
ngổi xuống và kể lại câu chuyện về bức điện tín lẫn bệnh tình của cha 
tôi. 


Bây gió, tôi sẽ kể đến điểm phi ly nhất trong câu chuyện của minh. 
Đôc giả hẳn cũng biết toàn bộ câu chuyện không có phần nào già tri hơn 
cuộc đổi thoai diễn ra cách đây дап nửa thế kỹ này. Thay vi sao chép 
toàn bộ lời của anh (hiên tại tôi cũng không cách nào nhớ hết), tôi sẽ tóm 
tắt những gì lreneo tâm sự một cách trung thực nhất. Tôi vốn biết văn 
phong gián tiếp phần nào làm giảm sức thuyết phục trong câu chuyện 
của mình, do đó cứ để độc giả tự hình dung những câu nói huyền hoặc 
đêm ау vậy. 


Ireneo bắt dáu liệt kê bằng tiếng La Tinh và Tây Ban Nha những 
nhân vật cỏ tri nhớ phi thường trong bộ Historia Naturalis. Đó là vua 
Cyrus, vua của người Ba Tư, có khả năng nhớ tên từng người lính trong 
đạo quân của mình. Mithridates Eupator, người thực thi công lý bằng hai 
mươi hai thứ tiếng Irong dé chế của mình. Đó là Simoniedes, người phát 
minh thuật hỗ trợ trí nhớ. Metrodorus, người có tài lặp lại chinh xác 
những gì đã nghe qua một lần. Với thái độ chân thành, Funes lấy làm 
ngạc nhiên khi những sự việc trên lại được xem là ky diệu. Anh tiết lô với 
tôi, trước khí anh bị con ngựa sắc xanh hất ngã vào chiều mưa hôm ấy, 
như bất kỳ tin đỗ Cơ đốc giáo nào khác, anh là người mù, câm, điếc, 
mộng du và mất trí nhớ. (Tôi сб gắng nhắc anh nghĩ đến khả năng nhớ 
tên và nhận biết thời gian chinh xác nhưng anh tỏ vẻ không quan tâm.) 
Anh tâm sự trong mười chin năm, anh đã sống như người trong mộng: 
nhìn mà không thấy. nghe mà không thấu. gần như quên tất cả mọi thứ. 
Lúc ngã ngựa, anh ngất đi. Khi tỉnh lại, anh không tin nổi vào mắt mình 
trước hiện thực phong phú và rạng rỡ. Kể cả những ky ức tủn mun xa xưa 
cũng hiện lên sống động đến không ngờ. Lát sau, anh mới biết mình bị 
tàn tật nhưng chẳng тау bàn tâm. Anh nghiệm ra (hay cảm thấy) rằng 
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than thé bát động thuc ra là cái già quà thấp mà anh phải trả. Bởi giờ 
dày, nhàn thức và trí nhớ của anh gần nhu toàn hảo. 


Thoáng nhin ba ly rượu trên bàn, Funes tưởng tượng ra tất cả những 
chổi non, từng chủm nho và trải nho trên giàn leo. Anh nhớ hình dang 
những đám mây ở phương Nam túc hừng đông vào ngày 30 tháng 4 năm 
1882 và anh có thé so sánh chúng với ky ức về vân cẩm thạch trên 
mảnh bia da một cuón sách mà anh xem qua chỉ một lan hay những 
đường nét của bọt nước khi mái chèo quẫy trên sông Rio Negro vào đêm 
хау ra trận chiến Quebracho. Những ký ức này không mơ hồ та mỗi 
hinh ảnh trực quan đều gắn với những cảm giác cơ. nhiệt... Anh còn có 
khả năng nhớ lại những giấc mơ hay tưởng tượng của mình. Khoảng độ 
hai hay ba lần, anh nhớ được nguyên ngày. Anh nói: "Bản thân lôi có 
nhiều ký Úc hơn tất cả mọi người trên thế giỏi này. Anh lặp 


i: “Những 
giấc mo của tôi gióng như kinh cầu đêm của ban". Anh lại nói khi trời sắp 
sáng: "Bạn a. ký ức của tôi giống như rác phải dê". 


Như cách chúng ta hình dung đường tròn trên bảng đen, tam giác 
góc vuông hay hình thoi, Ireneo cũng có thể nhận thấy cái bờm pháp 
phới của con tuấn mã. bẩy gia súc trong hẻm núi, ngọn lửa luôn biến 
hình hay vô số tro tàn, những sắc thái trên gương mặt người chết trong 
một lúc thức tinh kéo dài. Thậm chí, tôi không biết anh có thể thấy bao 
nhiêu ngôi sao trên bầu trời 


Khi nghe anh kể về những điều này, tôi biết khi ấy và mãi mãi về 
sau, những chuyện tương tự không bao giờ là huyễn hoặc. Thời đó chưa 
có rạp chiếu bóng hay máy phát đĩa nhưng lạ lùng là không ai dem 
Funes ra làm thị nghiệm cả. Sự thật là tất cả chúng ta đều sống bằng 
cách dé lại dấu vết phía sau và chác chắn, chúng ta đều nhận thức được 
rằng mình bất tử. Sớm muộn gì con người cũng có khả năng làm được tất 
cả và nhận thức tất cả. 


Trong bóng tối, Funes van mài mê nói. Anh bảo vào khoảng năm 
1886, anh đã tạo ra môt hê đểm mởi mà chỉ trong mấy ngày đã vượt khỏi 
con số hai mươi bốn ngàn. Anh không ghi ra giấy vì những gì anh đã 
xem một lần sẽ không bao giờ quên. Tôi đoản động lực thôi thúc anh 
phát minh hệ đếm mới hẳn vì sự bất mãn với việc "ba mươi ba người 
Uruguay" (thirty-three Uruguayans) cán hai ký hiệu và ba từ thay vì chỉ 
một tử và một ký hiệu. Sau đó, anh áp dung quy tắc táo bao của mình với 
các số khác. Thay vì bảy ngàn không tram mười ba, anh chỉ nói (ví dụ 
như thế) Máximo Perez, bảy ngàn không trăm mười bón là The Train (Xe 
lửa). Những số khác là Luis Melián Lafinur, Olimar. Brimstone {Lưu 
huynh), Clubs (Сау), The Whale (Са voi), Gas (Khi). The Cauldron (Cái 
vac), Napoleon, Agustin de Vedia. Thay vi năm trầm, anh chỉ nói nine 
(chín). Mỗi từ có một ký hiệu riêng. một 


iëu dấu và những từ cuối rất 
phức tạp. Tôi cố gắng giải thích rằng khúc cuồng tưởng của những từ rời 
гас này hoàn toàn trái ngược với hệ đếm thông thưởng. Tôi cho rằng 
muốn nói ba trăm sáu mươi lam thì phải nói ba tram sáu chục năm đơn 
vị, cách lu duy hoàn toàn xa lạ với những số như Ngudi Da Den Tmoteo 
hay Tấm Chan Thịt của anh. Funes không hiểu tôi nói gì hoặc không 
muốn hiểu tôi. 


Vào thế kỷ thứ 17, Locke để xưởng (và bác bỏ) một lý thuyết cuc kỳ 
phi ly, đó là mỗi vật thể, hón đá. con chim hay cành cây đều có mội tên 
riêng. Funes cũng có lấn đưa ra cách diễn đạt tương tự nhưng anh tự bác 
bỏ vì nó quá chung chung và mơ hồ. Quả thát, Funes không chỉ nhớ 
từng chiếc lá trên từng thân cây trong mỗi khu rừng mà thậm chí còn nhớ 
cả những lần anh thấy hay tưởng lượng ra nó. Anh quyết định thâu tóm 
tất cà trải nghiệm của minh thành khoảng bày mươi ngàn ky ức để sau 
này xác định bằng số. Tuy nhiên, có hai ý nghĩ khiến anh chün bước, 
mệt là công viêc này không bao giờ chấm dứt và hai là việc nảy thật vô 
ích. Anh biết vào giờ phút sắp từ giã cõi đời, thậm chi anh khó mà phán 
loại được hết tất cả những ky ức thời thơ ấu của mình. 
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Hai du án mà tôi vừa nêu, môt kho tử vựng vô tán cho các dãy só tự 
nhiên và một danh sách hữu dụng trong đấu về tất cả những hình ảnh ký 
ức, có vẻ phi thực tế nhưng chúng thực sự là những ý tưởng vô cũng vĩ 
dai. Chí it, chúng cho phép ta mường tượng hay suy luận về thế giới ky bí 
của Funes. Chúng ta đừng quên anh gần như không có những ý nghĩ 
khái quát mang tính lý thuyết. Anh không những khó hiểu từ dog (chó) 
bao gồm nhiều giống chó khác nhau về hinh dạng và kích thước та anh 
còn bức xúc trước việc một con chó vào lúc 3g14 phút (nhìn một bên) lai 
cùng tên với con chó vào lúc 3g15 phút (nhìn từ phía trước). Khuôn mặt 
trong gương và dôi tay của bản thân luên khiến Funes ngac nhiên vào 
mọi lúc. Swift từng viết rằng Hoàng dë Liliput có thể thấy rõ sự chuyển 
động của kim phút, nhưng Funes thậm chí có thể liên tục phát hiện 
những diễn tiến thẩm lặng của quả trình thối rữa. của bệnh mục xương. 
của su mệt mỏi, кё cả của cái chết hay sự ẩm ướt. Anh là vị khán giả cô 
độc và tinh táo quan sát một thế giới đa ninh với dè chính xác tức thói và 
gần như vượt quá mức chịu đựng. Người ta có thể chết lặng trước dáng 
vẻ huy hoàng, tráng lê của Babylon, Luân Đôn hay New York nhưng 
không một ai trên những ngọn tháp hay đại lô huyén náo kia có thể cảm 
nhận được sức nóng lẫn sức ép của thực tại đẻ nàng không ngơi nghỉ lên 
соп người bất hanh Ireneo trong ngôi nhà lup хир ở Nam Mỹ. Anh mắc 
chüng khó ngủ. Ngủ đống nghĩa với việc tách mình khỏi thế giới. Nằm 
ngửa trên giường, Funes tưởng tượng trong bỏng tổi từng kế hở. từng 
đường gò của những ngôi nhà khác nhau chung quanh anh. (Tôi xin 
nhắc lại. ký йс xoàng xinh nhất của anh cũng chính xác, tình tế và sống 
động hơn nhân biết của chúng ta về một xúc cảm hân hoan hay đau 
đớn.) б hưởng đông, trong một khu dân cu chưa phân thành các dày nhà 
cỏ mót số ngôi nhà mới. Funes tưởng lượng chúng có màu đen, chen 
chúc, được kết thành tù một khối mờ mit và anh thường quay mặt về 
hưởng đó để ngủ. Anh cũng thưởng tưởng tượng mình ở đáy sông, dập 
dénh và vùi dập theo dòng nước. 


Funes hoc liéng Anh. tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng La Tinh 
không mấy vất và. Tuy nhiên, tôi đoán anh không có nhiều khả nang tư 
duy. Tư duy là quên đi điểm khác biệt, là khái quát hóa hay trừu tượng 
hóa. Thế giới đầy ứ của Funes không có gì ngoài chỉ tiết, những chỉ tiết 
gần như nối tiếp với nhau 


Ánh sáng mập тё của hing đông roi vào khoảng sân đất. 


Chính vào lúc đó. tôi trông thấy khuôn mặt đã phát ra giọng nói suốt 
đêm qua. Ireneo mười chin tuổi, sinh nắm 1868. Trông anh rắn rồi như 
đồng. cổ hơn Ai Cập, hiện hữu trước cả những löi tiên tri và các kim tự 
tháp. Tôi chợt nghĩ có lẽ tùng lời nói, từng cử chỉ của tôi sẽ tổn tại mãi 
trong kỹ úc không bao giờ phai mờ của anh. Tôi chết lặng bởi nỗi sợ vì 
minh dà phát sinh quá nhiều cử chỉ thùa thai. 


ireneo Funes mất năm 1889 vì chứng sung huyết phổi. 


192 Bun dịch nêng Anh cua ANTHONY KERRIGAN 


(Trích từ Fictions của Jorge Luis Borges, do J. Calder, London, xuất bin.) 
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Leonardo da Vinci từng nói, nếu muốn phát triển một trí tuệ toàn 
điện thì bạn phải “học Khoa học của Nghệ thuật và Nghệ thuật của 
Khoa học, 


Các họa sĩ vĩ đại là những người tiên phong trong lĩnh vực 
nghiên cứu về bản chất nhận thức của nhân loại. Lịch sử loài 
người đã được họ ghi lại một cách sống động không thua 
kém bất kỳ các nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch hay nhà sử 
học nào. Việc biết được họ tên, nơi sinh, ngày sinh và ngày 
mất, các tác phẩm tiêu biểu của những họa sĩ này và đặt họ 
vào một bối cảnh, viễn cảnh nhất định như cách bạn đã làm 
với các hành tỉnh cho phép bạn học hỏi không ngừng về họ 
một cách tự động đến suốt đời. 

Để nhớ các họa sĩ, nhạc sĩ và nhà văn vĩ đại, bạn có thể 


chọn các số SEM? từ 1.000-1.300, nếu đã sử dụng một ngàn 
đầu tiên. Giả sử Leonardo da Vinci là số 1.020. Khi đó, Hình 


ảnh Nhớ Then chốt SEM? của ban là sé 20 (NASA) kết hợp 
vói hinh ành thính giác là ca hát. 


Để nhớ Leonardo da Vind là hoa si vi đại thời Phục hưng 
với tác phẩm để đời là “Virgin of the Rocks” (Trinh nữ trên 
khối đá), bạn có thể tưởng tượng ra một thung lũng hữu 
tình. Nơi đó, ông đang ngồi trước giá vẽ, mải mè phác họa 
khung cảnh thiên nhiên trên tấm vải khổng lê và hát vang 
một bài aria (chi tiết này có tác dụng ghi nhớ ông là người 
Y). Còn dé nhớ thời điểm ấy là thời Phục hưng (tái sinh), 
ban có thể hình dung có một em bé ngồi kè Leonardo da 
Vinci và đưa các tuýp màu cho ông. Phía cuối thung lũng, 
trên một phiến đá khổng lỗ có một nàng trinh nữ xinh đẹp 
bị mác kẹt và ra sức cầu cứu (thâm chí bạn có thể tưởng 
tượng trinh nữ hơi giống nàng Mona Lisa). Để nhớ mốc thời 
gian từ 1452 đến 1519, bạn sử dụng các số 4-R, 5-L, 2-N; 
5=L, 1=T hoặc D, 9=B và tạo các hình ảnh từ liên quan đến 
Da Vinci. Ví du, Renaissance Leading Naturalist (Nhà Tự 
nhiên học hàng đầu thời Phục hưng) và Leonardo Da Vinci’ s 
Burial (lê mai táng Leonardo đa Vinci). Áp dụng nguyên lý và 
ví dụ này dé nhớ bất kỳ ma trận kiến thức nào tùy thích. 


Thông tin về các danh họa của Châu Âu dš được sắp xếp 


theo ba hạng mục giúp bạn dễ tham chiếu nhanh và nhớ, đó 


là: tên, tác phẩm tiêu biểu và trường phái. 
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Tiép nói 


1 Duccio di Buoninsegna 1255-1318 Y 
Tác phẩm tiêu biểu: Christ Entering Jerusalem 
(Viện bảo tàng Nhà thừ, Siena) 

Trường phái: Sienese, Tiền Phục hưng 


2 Giotto 1267-1337 Y 
Tác phẩm tiêu biểu: The Lamentation 
(Bích họa ở Nhà thờ Arena, Padua) 
Trường phái: Florentine, Tiền Phục hưng 
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Simone Martini 1284-1344 Y 
Tác phẩm tiêu biểu: The Annunciation 
(Nhà Triển làm Uffizi, Florence) 

Trường phái: Sienese 


4 Jan van Eyck 1385/90 - 1441 Hà Lan 
Tát phẩm tiêu biểu: Giovanni Arnolfini and his Bride 
(Nhà Triển lam Quốc gia, Luân Đôn) 

Trường phái: Flemish 

5 Fra Angelico 1387-1455 Y 
Tác phẩm tiêu biểu: The Annunciation 
(Tu viện San Marco, Florence) 

Trường phái; Florentine 
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Paolo Uccello 1397-1475 Ý 

Tác phẩm tiêu biểu: The Battle of San Romano 
(Nhà Triển lâm Quốc gia, Luân Đôn) 

Trường phái: Florentine 


Roger van der Weyden 1399 – 1464 Flanders 
Tác phẩm tiêu biểu: The Deposition (Prado, Madrid) 
Trường phái: Flemish 


Masaccio 1401-1428 Y 

Tác phẩm tiêu biểu: The Rendering of the Tribute Money 
(Nhà thờ Brancacci, Santa Maria del Carmine, Florence) 

Trường phái: Florentine 


Piero della Francesca 1410/20 - 1492 Y 
Tác phẩm tiêu biểu: The Resurrection 

(Palazzo Cominale, Boreo San Sepolero) 

Trường phái: Umbrian 


Giovanni Bellini 1430-1516 Y 

Tác phàm tiêu biểu: The Madonna of the Meadow 
(Nhà Triển làm Quốc gia, Luân Đôn) 

Trường phái; Venetian 


Andrea Mantegna 1431-1506 Y 

Tác phẩm tiêu biểu: Christ Praying in the Garden (Nhà Triển lãm 
Quốc gia, Luân Dèn) 

Trường phái: Mantuan 


2 Luca Signorelli 1441/50 - 1523 Y 


Tác phẩm tiêu biểu: Pan as God of Music (Staatliche Museen, Berlin) 
“Trường phái: Umbrian 


Sandro Botticelli 1445 – 1510 Y 
Tác phẩm tiêu biếu: The Birth of Venus (Nhà Triển lêm Uffizi, Florence) 
Trường phái: Florentine 
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Hieronymus Bosch 1450-1516 Hà Lan 
Tác phẩm tiêu biểu: The Garden of Earthly Delights (Prado, Madrid) 
Trường phái: Flemish 


5 Leonardo da Vinci 1452-1519 Y 


Tác phẩm tiêu biểu: The Virgin of the Rocks (Louvre, Paris) 
Truüng phái: Florentine 


Albrecht Dürer 1471-1528 Đức 
Tác phám tiéu biéu: The Four Apostles (Pinakothek, Munich) 
Trường phái: Đức 


Michelangelo Buonarroti 1475 – 1564 Y 
ác phẩm tiêu biểu: Sistine Chapel Ceiling (Vatican, La Mã) 
Tường phái: Florentine 


Mathis Grünewald 1470/80 - 1528 Đức 

ác phẩm tiêu biểu: The Crucifixion, from the Isenheim Altarpiece 
(Musée Unterlinden, Colmar) 

rường phái: Đức 


Giorgione 1477-1510 Y 
ác phẩm tiêu biểu: Fête Champêtre (Louvre, Paris) 
Trường phái: Venetian 


Raphael 1483-1520 Y 
ác phẩm tiêu biểu: The School of Athens (Vatican, La Ma) 
Trường phái: Florentine 


Titian 1487-1576 Y 

Tác phẩm tiêu biểu: The Death of Acteon 
(Nhà Triển làm Quốc gia, Luân Đôn) 

Trường phái: Venetian 


Antonio Correggio 1489/94 - 1534 Y 
Tác phẩm tiêu biểu: Danae (Galleria Borghese, La Mã) 
Trường phái: Parma 


Hans Holbein Dm 1497-1543 Đức 
Tác phẩm tiéu biêu: Portrait of Erasmus (Louvre, Paris) 
Trường phái: Đức 


Jacopo Tintoretto 1518-1594 Y 
Tác phẩm tiêu biểu: The Last Supper (Santa Marciola, Venice) 
Trường phái: Venetian Mannerist 


Pieter Bruegel !Anh) 1520/30 -- 1569 Flanders 
Tác phẩm tiêu biểu; The Parable of the Blind 

(Museo Nazionale, Naples) 

Truüng phái: Flemish 


Paolo Veronese 1528-1588 Y 

Tac phẩm tièu biểu: Christ in the House of Levi 
(Viện Hàn lâm, Venice) 

Trường phái: Venetian 


7 El Greco 1541-1614 Hy Lạp 

Tác phàm tièu biểu: The Assumption of the Virgin (1577, Viện Nghệ 
thuật Chicago) 

Trường phái: Tây Ban Nha (do lựa chọn) 


Annibale Carracci 1560-1609 Y 
Tác phẩm tièu biểu: Hercules at the Crossroads 
Trường phái: Bolognese, Cổ điển 


Michelangelo Merisi da Caravaggio 1571 – 1610 Y 
Tác phám tiêu biểu; The Supper at Emmaus 

(Nhà Triển làm Quốc gia, Luân Đôn) 

Trường phái: Independent Tenebrist 

Sir Peter Paul Rubens 1577-1640 Flanders 


Tác phẩm tiêu biếu: Descent from the Cross (Nhà thờ Antwerp) 
Trường phái: Flemish, Baroque < ` 


31 


Frans Hals 4581-1666 Hà Lan 
Tác phẩm tiêu biểu: The Laughing Cavalier 
Tường phái: Hà Lan 


Georges de la Tour 1593 – 1652 Pháp 
ác phẩm tiêu biểu: The Adoration of the Shepherds (Louvre, Paris) 
Tường phái: Lorraine 


Nicolas Poussin 1595-1665 Pháp 
Tác phẩm tiêu biểu, Rape of the Sabine Women 
(Viện bảo tang Metropolitan, New York) 

Trường phái: Cổ điển, Pháp, hoạt động chủ yếu ở La Mã 
Francisco de Zurbárán 1598 – 1664 Тау Ban Nha 
ác phám tiêu biểu: St Francis of Assisi (Viện bảo tàng Lyon) 
Trường phái: Tây Ban Nha 


Sir Anthony van Dyck 1599-1641 Flanders 

Tác phẩm tiêu biểu: Charles 1 of England (The King Hunting) 
(Louvre, Paris) 
rường phái: Flemish 


Diego Rodriguez de Silva y Velasquez 1599 - 1660 
тау Ban Nha 

ác phám tiêu biêu: Las Meninas (Prado, Madrid) 

Tường phái: Tây Ban Nha 


Gelle Claude (Claude Lorraine) 1600-1682 Pháp 
ác phẩm tiêu biểu: The Embarkation of the Queen of Sheba 
(Nhà Triển lam Quốc gia, Luân Đôn) 

rường phái: Pháp, Cổ điển lãng mạn 


Bartolome Esteban Murillo 1617/18 — 1682 

тау Ban Nha 

ác phẩm tiêu biểu: The Immaculate Conception (Viện bảo tàng 
Seville) 

ruûng phái: Tây Ban Nha 


40 


43 


m 


Jo 


85 


Harmensz van Rijn Rembrandt 1606-1669 Hà Lan 
Tác phàm tiêu biểu: The Night Watch (Rijksmuseum, Amsterdam) 
Trường phái: Hà Lan 


Jacob van Ruisdael 1628/29 - 1682 Hà Lan 

Tác phẩm tiêu biểu: The Bleaching Ground (Nhà Triển lãm Quốc gia, 
Luân Đôn) 
Trường phái: Hà Lan 

Чап Vermeer 1632-1675 Hà Lan 

Tác phẩm tiêu biểu: The Music Lesson (Phòng Triển lãm của Nữ hoàng, 
Luân Đôn) 
Trường phái: Hà Lan 


Jean Antoine Watteau 1684 – 1721 Pháp 

Tác phâm tiêu biểu: The Pilgrimage to the Island of Cythera 
(Louvre, Paris) 

Trường phái: Pháp 


Giovanni Batista Tiepolo 1698-1770 Y 

Tác phẩm tiéu biểu: Antony and Cleopatra Frescoes (Palazzo Labia, 
Venice) 

Trường phái: Venetian 


William Hogarth 1697-1764 Anh 

Tác phẩm tiêu biêu: Marriage à la Mode (Nhà Triển lãm Gue gia, 
Luân Đôn) 
Trường phái: Anh 


(Giovanni) Antonio Canaletto 1697-1768 Y 

Tác phẩm tiêu biểu: The Basin of San Marco on Ascension Day 

(Nhà Triển làm Quốc gia, Luân Đôn) 

Trường phái: Venetian 

Jean Baptiste Simeon Chardin 1699-1779 Pháp 

Tác phàm tiêu biểu: Kitchen Still Life (Viện bào tàng Mỹ thuật, Boston) 
Trường phái: Pháp 
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François Boucher 1703-1770 Pháp 
Tác phàm tiêu biểu: The Triumph of Venus (Viện bảo tàng Stockholm) 
Trường phái: Pháp, Rococo 


Sir Joshua Reynolds 1723-1792 Anh 

Tác phẩm tiêu biểu: Mrs Siddons as the Tragic Muse (Thu viện 
Huntingdon, Sen Marino. California) 

Trường phái: Anh 
George Stubbs 1724 – 1806 Anh 

Tác phẩm tiêu biểu: White Horse Frightened by a Lion (Nhà Triển 
làm Nghệ thuật, Liverpool) 

Trường phái: Anh 


Thomas Gainsborough 1727-1788 Anh 

Tác phàm tiêu biểu: Mr and Mrs Andrews (Nhà Triển làm Quốc gia, 
Luân Đôn) 
Trưởng phái: Anh 


Jean Honoré Fragonard 1732-1806 Pháp 
Tác phàm tiêu biều: The Pursutt (Frick Collection, New York) 
Trường phái: Pháp, Rococo 


Joseph Wright of Derby 1734 - 1797 Anh 

Tác phàm tiêu biểu: Experiment on a Bird in an Air Pump (Nhà 
Triển làm Tate, Luân Đôn) 

Trường phái; Anh 


Francisco de Goya y Lucientes 1746—1828 
тау Ban Nha 

Tác phẩm tiêu biév: The Third of May (Prado, Madrid) 
Trường phái: Tây Ban Nha 


Jacques Louis David 1748 – 1825 Pháp 

Tác phàm tiêu biểu: Death of Marat (Viện bào tàng Mỹ thuật Hoàng gia, 
Brussels) 
Trường phái: Pháp, Tán Cổ điển 
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iam Blake 1757-1827 Anh 


ác phàm tiéu biểu: Dante Meeting Beatrice in Paradise (Nhà 
Triển lam Tate, Luân Đôn) 
Trường phái: Anh 
Caspar David Friedrich 1774-1840 Đức 
ác phám tiéu biểu: Man and Woman Gazing at the Moon OM 
Triển làm Qube gia, Berlin) 
rường phái: Đức, Lãng mạn 
Joseph Mallord William Turner 1775-1851 Anh 
Зе phẩm tiêu biểu: Rain, Steam and Speed (Nhà Triển làm Quốc gia, 
Luân Đôn) 
rường phái: Anh 
John Constable 1776 – 1837 Anh 
Tác phẩm tiêu biểu: The Haywain (Nhà Triển làm Quốc gia, Luân Đôn) 
Trường phái: Anh 
Jean Auguste Dominique Ingres 1780-1867 Pháp 
Tac phẩm tiêu biểu: Le Bain Turc (Louvre, Paris) 
Trường phái: Pháp, Тап Cổ điển 
John Sell Cotman 1782-1842 Anh 


Tác phàm tiêu biểu: Chirk Aqueduct (Viện bảo tàng Victoria and Albert) 
Trường phái: Anh. Norwich 


Théodore Géricault 1791-1824 Pháp 
Tát phám tiéu biểu: The Raft of the Medusa (Louvre, Paris) 
Trường phái: Pháp, Lãng mạn 


Jean Baptiste Camille Corot 1796 – 1875 Pháp 
Tác phàm tiêu biêu: Souvenir de Morte Fontaine (Louvre, Paris; 
Trường phái: Pháp 
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Eugene Delacroix 1798 – 1863 Pháp 
ác phẩm tiêu biểu: Liberty on the Barricades 
rường phái: Pháp, Lãng mạn 


Jean François Millet 1814 – 1875 Pháp 
ar phẩm tiêu biêu: The Angelus (Louvre, Paris) 
Tường phái: Pháp, Lãng man 


Gustave Courbet 1819 – 1877 Pháp 

Тас phẩm tiêu biểu: Good Morning, Monsieur Courbet 
(Musee Fabre, Montpellier) 

rường phái: Pháp, Hiện thực 


William Holman Hunt 1827-1910 Anh 
ác phẩm tiêu biêu: The Light of the World (Keble College, Oxford) 
rường phái: Anh, Pre-Raphaelite Brotherhood 


7 Arnold Bocklin 1827—1901 Thụy Sĩ 


ác phẩm tiêu biểu: Island of the Dead 
(Vién bào tàng Metropolitan, New York) 
rường phái: Thụy Sĩ, Lãng mạn 


Camille Pissaro 1831-1903 Pháp 
Tác phẩm tiêu biéu: The Red Roofs (Louvre, Paris) 
rường phái: Pháp, Ấn tượng (Phong cảnh) 


Edouard Manet 1832-1883 Pháp 

зс phẩm tiêu biểu: A Bar at the Folies-Bergère (Courtauld Institute, 
Luân Đôn) 

Trường phái: Pháp, Ấn tượng Đô thị 

Edgar Degas 1834 – 1917 Pháp 


ác phẩm tiêu biểu: The Dancing Class (Musée d'Orsay, Paris) 
Trường phái: Pháp, Án tượng Đô thị 
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Paul Cézanne 1839-1906 Pháp 


Tác phẩm tiêu 
Philadelphia) 


iểu: Mont Sainte-Victoire (Viện bảo tàng Nghệ thuật, 


Trường phái: Pháp, Hậu Ấn tượng 


Odilon Redon 1840-1916 Pháp 


Tác phẩm tiêu 
York) 


iểu: Silence (Viện bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, New 


Trưởng phái: Tượng trưng Pháp 


Claude Monet 1840 – 1926 Pháp 


Tác phẩm tiêu 


iéu: Water Lilies Series (Louvre, Paris) 


Trường phái: Pháp, Ấn tượng 


Pierre-Auguste Renoir 1841 - 1919 Pháp 


Tác phàm tiéu 
Paris) 


iu: Ball at the Moulin de la Galette (Musée d'Orsay, 


Trường phái: Pháp, Án tượng 


Раш Gauguin 1848-1903 Pháp 


Tác phẩm tiêu 
Essen) 


iểu: Riders on the Beach (Viện bảo tàng Folkwang, 


Trướng phái: Pháp, Hậu Án tượng 


Vincent van Gogh 1853 – 1890 Hà Lan 


Tác phẩm tiêu 


iéu: Sunflowers (Nhà Triển làm Quốc gia, Luân Bin) 


Trường phái: Pháp, Hậu Ấn tượng 


7 Georges Seurat 1859 – 1891 Pháp 


Tác phẩm tiêu biểu. The Bathers at Asnières ` 
(Nhà Triển làm Quốc gia, Luân Đôn) „ы“ 

Hi in vài pia, LEADEN ` 
Trường phái: Pháp. Pointillist (Điểm màu) e. > 


MS 


Walter Richard Sickert 1860-1942 Anh 


Tác phẩm tièu 


iéu: The Eldorado, Paris (University of Birmingham) 


Trường phái: Camden Town Group (Hậu Ấn tượng) 
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Edvard Munch 1863 – 1944 Ма Uy 
Tác phám tiêu biểu: The Scream (Nhà Triển làm Gue gia, Oslo) 
Trường phái: Na Uy, Tiền thân của phái Biểu tượng 


Wassily Kandinsky 1866-1944 Nga 

Tác phẩm tiéu biêu: Improvisation No. 30 (Cannons) (Viện Nghệ thuật 
Chicago) 
Trường phái: Der Blaue Reiter (The Blue Horseman), Trừu tượng 


Pierre Bonnard 1867 - 1947 Pháp 
Tác phẩm tiêu biéu: Coffee (Nhà Triển làm Tate, Luân Dèn) 
Trường phái: Intimist 


2 Henri Matisse 1869-1954 Pháp 


Tác phẩm tiêu biểu: Red Studio (Viện bào tàng Nghệ thuật Hiện dai, 
New York) 
Trường phái: Fauve 


Giacomo Balla 1871-1958 Y 
ác phàm liều biểu. Dog on a Leash (А. Congere Goodyear, New York) 
ning phái: Y, Vị lai 


Georges Rouault 1871-1958 — Pháp 
ác phàm tiêu biểu. The Apprentice (Musée d'Art Moderne, Paris) 
rường phái: Paris, Biểu hiện Độc lap (Independent Expressionist) 


5 Piet Mondrian 1872-1944 Hà lan 


ác phám tiêu biểu: Broadway Boogie Woogie (Viện bảo tàng Nghệ 
thuật Hiện đại, New York) 
rường phái: De Stijl, Neoplasticism, Trừu tượng 


Paul Klee 1879-1940 ĐứcThụy Si 

ác phám tiêu biểu: Landscape witn Yellow Birds 
(Doetsch-Benzinger Collection, Basel) 

rường phái: Liên kết với Der Blaue Reiter, Độc lập 
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7 Fernand Léger 1881-1955  Phàp 


Tác phám tiéu biéu: Les Fumeurs (Smokers) (Vin bào tàng Guggenheim, 
New York) 
Trường phái: Lập thể 


Pablo Ruiz y Picasso 1881-1973 Тау Ban Nha 
Tác phẩm tiéu biểu; Guernica (Prado, Madrid) 
Trường phái: Lập thể 


Georges Braque 1882 – 1963 Pháp 
Tác phẩm tiêu biểu: Studio IX (Maeght Collection, Paris) 
Trường phái: Lập thể 


Max Beckman 1884 – 1950 Đức 

Tác phẩm tiêu biểu: Departure (Viện bảo tàng Nghệ thuật Hiện dai, 
New York) 

Trường phái: Biểu hiện 


Percy Wyndham Lewis 1884-1957 Anh 

Tác phẩm tiëu biểu: Portrait of Edith Sitwell (Viện bảo tàng Tate, Luân 
Đôn) 

Trường phái: Vorticist (Phân nhánh lập ЕМ lai 6 Anh) 

Robert Delaunay 1885 - 1941 Pháp 

Tác phám tiêu biéu: Window on the City No. 4 (Viên bào tang 
Guggenheim, New York) 

Trường phái: Paris, Orphist 


Juan Gris 1887-1927 Tây Ban Nha 

Tác phẩm tiêu biểu: Still Life in Front of an Open Window 
(Arenburg Collection, Viện bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia) 
Trường phái: Lập thể 
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Marc Chagall 1887 – 1985 Мда 

Tác phẩm tiêu biểu: | and the Village (Viện bảo tàng Nghệ thuật Hiện 
dai, New York) 

Trường phái: Paris, Independent Fantasist 
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rgio de Chirico 1888-1978 Y 
hàm tiêu biểu: Enigma of Arrival (Private Collection, Paris) 
ng phái: Y, Siêu hình 


Paul Nash 1889 – 1946 Anh 


ham tiêu biểu, Totesmeer (Nhà Triển lam Tate. Luân Dèn) 
ng phát: Anh, Siéu thuc 


Max Ernst 1891-1976 Đức 


hâm tiêu bitu: Swamp Angel (Macpherson Collection, La Mà) 


rường phái: Siêu thực 


Stanley Spencer 1891-1959 Anh 


harm tiêu bièu: The Murals at Burgholere Chapel 


rường phái; Độc lập, Tôn giáo 


René Magritte 1898-1967 Bi 


Tác 


hêm tiêu biêu: The False Mirror (Viện bào tàng Nghệ thuật Hiện 


đại, New York) 
Trường phái: Siêu thực 


Salvador Dali 1904-1989 Tây Ban Nha 


Тас 
(Mus 


Trường phái: Siêu thuc 


hûm tiêu biêu: The Persistence of Memory 
¢0 Nacional Centro de Arte Reina Sophia, Madrid) 


Nếu hoa sĩ ghi lại lịch sử của loài người qua thị giác thì nhà 
soạn nhạc vi đại ghi lại lịch sử qua thính giác/âm nhạc. Âm 
thanh, cơ sở của thính giác, tự bản thân nó đã là một thủ 
thuật nhớ quan trọng. Nó là một trong các loại kỹ năng tư 
duy cần thiết cho việc phát triển kỹ thuật phối hợp các giác 
quan (synaesthesia). Trong kỹ thuật nhớ này, các giác quan 
được phối hợp với nhau nhằm hướng đến mục đích phát 
triển từng giác quan riêng biệt, qua đó nàng cao đồng thời 
các kỹ năng tư duy, đặc biệt là khả năng sáng tạo và nhớ. 


Sử dung SEM? để sắp xếp và nhớ tên các nhac sĩ dưới đây 
và những thông tin về họ, bạn sẽ có được một nền tảng kiến 
thức âm nhạc, giúp não nv động tạo ra nhiễu liên tưởng đối 
với mỗi tác giả lẫn phong cách âm nhạc của họ và nhanh 
chóng tích hợp thành một hệ thống kiến thức toàn diện và 
bổ ích. 

Chẳng hạn, bạn tình cờ nghe trên đài phát thanh thông 
tin sau: Smetana vốn được biết đến là một người giàu nghị 
lực và nhiệt huyết. Hai con ông mất sớm. Bản thân ông về 


sau cũng qua đời vì bệnh tật hành hạ khiến não bị phân rã. 


Tuy vậy, ông vẫn miệt mài sáng tác và ghi lại chỉ tiết tình 
trạng suy sụp của bản thân lẫn tác động của bệnh đối với trí 
nhớ. Có thể thấy, khi biết được những thông tin trên, bạn sẽ 
nghe nhạc của ông với sự thấu hiểu và thương cảm sâu sắc, 


đồng thời cũng am tường hơn thời kỳ lịch sử mà ông Tải 


Sử dụng SEM’ theo cách này, dòng thời khám phá những bộ óc âm 
nhạc lớn của thời đại, bạn sẽ tham gia vào cuộc tìm kiếm của nhân 
loại qua phương tiện âm thanh để hiểu biết hơn vẻ bản chất con 
người, 


1 Philippe de Vitry 1291-1361 Pháp 
Tác phẩm tiêu biểu: Impudenter circumivi/Virtutibus 
Phong cách: Thế tục và theo phong cách Ars Nova 
Thời kỳ: Trung đại 


2 Guillaume de Machaut 1300-1377 Pháp 
Tác phẩm tiêu biểu: Messe de Notre Dame 
Phong cách: Tôn giáo và thế tục 
Ghi chú: Chinh khách, giáo sĩ vả thi sĩ được tôn sung 
Thời kỳ; Trung đại 


3 Francesco Landini 1325-1397 Y 
Tác phám tiéu biéu: Ecco la primavera 
Phong cách: Thé tuc Se» 
Ghi chú: Khiếm thị tü nhỏ 
Thời kỳ; Trung đại — 


o 
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John Dunstable 1390-1453 Anh 
Tác phẩm tiêu biểu: О Rosa Bella 

Phong cách: Tôn giáo và thế tục 

Ghi chú: Nhạc của ông được tiếng là "dễ hát" 
Thời kỳ: Trung đại 


illes de Bins Binchois 1400 - 1460 Pháp-Flanders 
ác phẩm tiêu biểu: Filles à marier 

ong cách: Tôn giáo và thế tục 

ời kỳ: Phục hưng 


ча mm 3 


Guillaume Dufay 4400-1474  Pháp-Flanders 
Tác phám tiêu biểu: Se la face ay pale 

Phong cách: Tôn giáo và thế tục 

Thời kỳ: Phục hưng 
J 


ohannes Ockeghem 1410-1497 — Pháp-Fianders 
Tác phàm tiêu biểu: Missa cuiusvi toni 

Phong cách: Tòn giáo và thế tục 

Thời kỳ: Phục hưng 


ác phàm tiêu biểu: Ave Maria 
Phong cách: Tôn giáo và thế tục 
Thửi kỳ: Phục hưng 


` Josquin Desprez 1440-1521 Pháp-Flanders 
T 


Heinrich Isaac 1450-1517 Flanders 

Tác phàm tiêu biếu: Choralis constantinus 

Phong eách: Thanh nhac theo phong cách tón giáo và thé tuc 
Thời ky: Phục hưng 


Andrea Gabrieli 1510-1586 Y 

Tác phàm tiêu bièu: Magnificat for З choirs and orchestra 
Phong cách: Tón giáo và madrigal 

Ghi chú: Là người giới thiệu ky thuật "Cori spezzati” (hợp xướng 
theo phân đoạn) 

Thời kỳ: Phục hưng 


Giovanni Pierluigi da Palestrina 1525 – 1594 Y 
Tác phẩm tiêu biểu: Missa Papae Marcelli 

Phong cách: Thanh nhạc theo phong cách tôn giáo và thể tục 
Thời kỳ: Phục hưng 


Orlande de Lassus 1532 – 1594  Pháp-Flanders 
Tác phẩm tièu biểu: Alma redemptoris mater 

Phong cách: Thanh nhac theo phong cách tón giáo và thé tuc 
Thời ky: Phục hưng 


William Byrd 1543 - 1623 Anh 

Tác phẩm tiêu biếu: Sing JoyfullylAve Verum Corpus 

Phong cách: Nhạc hợp xưởng, thanh nhạc thính phòng, nhạc 
trình diễn bằng nhạc khí và nhạc cụ có bàn phím theo phong 
cách tôn giáo và thế tục 

Ghi chú: Được miêu tả là "Cha dë của nhạc Anh” 

Thời kỳ: Phục hưng 


Giulio Caccini 1545-1618 Y 

Tác phẩm tiêu biểu: Toccate d'Intavolature di Cimbale e Organo 
Phong cách: Le Nuove Musiche 

Thời kỳ; Baroque 


Tomás Luis de Victoria 1548 – 1611 Tây Ban Nha 
Tác phẩm tiêu biểu: Mass Laetatus Sum 

Phong cách: Ca khúc theo các phong cách mới 

Thời kỳ: Phục hưng 


Luca Marenzio 1553-1599 Y 

Tác phẩm tiêu biểu, Dolorosi martir 

Phong cách: Thanh nhạc thé tục và thanh nhạc tôn giáo 
Thời kỳ: Phục hưng 


7 Giovanni Gabrieli 1555-1612 Y 


Tác phẩm tiêu biểu: Canzon XIII 
Phong cách: Thanh nhac tón giáo, khí nhac và thanh nhac thé tuc 
Thài ky: Phuc hung 


i 


Thomas Morley 1557 – 1602 Anh 

Lúc pham tieu leu: Now Is the Month of Maying 

hang cach: Thanh nhạc thé tục và tón giáo. khi nhạc 
Uli thị: Chuyên vé Ballett Madrigal (dạng madrigal nhe) 
ће: kẽ Phục hung 


Carlo Gesualdo 1560-1613 Y 

ас pham tu bièu: Deh, coprite il bel seno 
олу cach: Thanh nhạc thé tục và tón giáo 
agi sy: Phục hung 


John Bull 1562-1628 Anh 

«t phan tiêu bièu: Fantasia 

Pnang rar: Nhà soạn nhac cho nhạc cụ có bàn phím 
Thu ky: Phục hưng 


John Dowland 1563-1626 Anh 

a phẩm її hieu; In darkness let mee dwell 
h: Thanh nhạc và khí nhạc thế tục 
ў: Phục hưng 


Claudio Monteverdi 1567-1643 Y 

ác phàm tiêu bidu: Madrigals of Love and War. || ritorno 
d'Ulisse In patria (Ulysses vë nuóc) 

hung cách: Thanh nhạc thể tục, thanh nhạc tôn giáo, madrigal, 
орега 

kor ki: Phục hung/Baroque 


Thomas Weelkes 1575-1623 Anh 
Tac phẩm tiêu biêu: As Vesta was from Latmos Hill descending 
Phùng cach. Madrigal. thanh nhạc và khi nhạc tôn giáo 

Thời ki: Phục hưng 
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rlando Gibbons 1583-1625 Anh 

ác phám tiéu biéu: This is the Record of John, The Silver Swan 
hong cách: Thanh nhac, nhac hop xuóng tón giáo, nhac trinh 
lễn bằng nhạc khí và nhạc cụ có bàn phím 

ûi kỳ: Phục hưng 


T 
Girolamo Frescobaldi 1583-1643 Y 


ас pham tiêu biểu: Capriccio sopra la battaglia 
hong cach: Thanh nhac và nhạc trinh diễn bằng nhac cu có 


T 
Heinrich Schütz 1585-1672 Đức 
ас phàm tiêu biểu: St Matthew's Passion, Christmas Oratorio 
ong cách: Thanh nhac thé tuc và tón giáo 
ûi kỳ: Baroque 


7 Francesco Cavalli 1602-1676 Y 


ác phám tiêu biểu: Ercole Amante (Hercules the Lover) 
hong cách: Thanh nhac thé tuc 
ii kì: Baroque 


TI 
Giacomo Carissimi 1605-1674 Y 


ác phẩm tiêu biểu: The Representation of the Body and Soul 
ong cách: Nhạc kich tòn giáo 
ài kv: Baroque 

ean-Baptiste Lully 1632-1687 Y 


ác phàm trêu biéu: L'amour médecin 
hong cách: Nhạc hợp xưởng tôn giáo, ba lê hài kich. opera, 


ba lê và nhạc khiêu vũ 


T 


Jo kỳ: Baroque 
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Dietrich Buxtehude 1637-1707 Dan Mach 

Tác phẩm tiêu bièu: Oratorios, cantatas. organ music 

Phong cach: "Musica recitativa” mang tính hư cấu 

Ghi chủ: Khởi xưởng ý tưởng nhạc chiều, các buổi hòa nhạc 
công cộng trong nhà thờ và được xem là có ảnh hưởng lớn dën 
Bach 

Thời kỳ, Baroque 


Arcangelo Corelli 1653-1713 Y ЧЕ 
Tác phẩm tiêu biêu: Christmas Concerto А Уыз 
Phong cách: Xô-nát nhà thờ m. ў i 
Thời ky: Baroque d : 


Henry Purcell 1659 – 1695 Anh 

Tác phàm tiêu biểu: My heart is inditing, Fantasia upon One Note 
Phong cách: Nhạc hợp xưởng thế tục và tôn giáo, nhac trình diễn 
bằng nhạc khí và nhạc cụ có bàn phím 

Thời kỳ: Baroque 


Alessandro Scarlatti 1660-1725 Y 

Tác phẩm tiêu biểu: Le Teodora augusta 

Phong cách; Tôn giáo và thế tục, thanh nhạc và nhạc hợp 
xưởng. opera, khí nhạc 

Thời kỳ: Baroque 


François Couperin 1668 – 1733 Pháp 

Tác phẩm tiêu biếu: Concerts Royaux 

Phong cách: Nhạc biểu diễn bằng nhạc cụ có bàn phím, đặc biệt 
tà đàn clavico, nhac thỉnh phòng, thanh nhạc tôn giáo và thể tục 
Thời ky: Baroque 


Antonio Vivaldi 1678-1741 Ý 

Tác phẩm tiêu biểu: The Four Seasons 

Phong cách: Concerto, opera. nhạc hợp xưởng tôn giáo và nhạc 
thỉnh phòng 

Thời kỳ: Baroque 
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Georg Philipp Telemann 1681-1767 Đức 
"im tieu hieu: Musique de table 

vh. Nhà soạn nhạc tiến bộ 

Tha; kv Baroque 


< Jean-Philippe Rameau 1683-1764 Pháp 


+ 


[áe pean tiêu Меп: Hippolyte et Aricie 

Phase euch. Opera, nhạc cho nhạc cu có bàn phím, nhac thính 
phóng, nhac hop xuóng tón giáo 

Thờ. kv: Baroque 


Johann Sebastian Bach 1685 – 1750 Đức 

теп hieu. St John's Passion 

lı: Nhạc hợp xướng tôn giáo, thanh nhac thé tuc, nhạc 
hòa tấu thính phòng, nhạc cho nhạc cụ bản phím, nhạc cho 
dàn ống (organ) 

` Baroque 


Domenico Scarlatti 1685-1757 Y‏ ؛ 


s: tiêu eu Essercizi per Gravicembalo 
ach Nhac cụ có bàn phim. nhạc hợp xướng tón giao. khi 
nhac và opera 


[ii ау Baroque 


George Frideric Handel 1685 – 1759 Đức/Anh 
tiêu: Water Music 

Opera. oratorio, thanh nhac tôn giáo, thanh nhạc 
thế tuc, nhac hòa tấu. thính phóng và nhac cho nhạc cu bàn 
phim 

Com ку. Baroque 


Christoph Willibald Gluck 1714 — 1787 
fue nhảm ti u: Don Juan. Orfeo ed Euridice 
Phong Opera. ba lê, ca khúc. thanh nhac 
tôn giáo và nhạc thính phòng 


101 


` Carl Philip Emanuel Bach 1714-1783 Đức 


Tae рлар: t:cu bièu: Rondo in E Flat 
Phone cach. Nhac cho nhạc cụ bàn phím, hóa tấu, thính phòng 
và hợp xướng 


Cổ điển 


Franz Joseph Haydn 1732-1899 Áo 

Tac pham tiêu bièu’ The London Symphony 

Phong cach. Nhac giao hưởng, nhạc cho nhạc cụ bàn phim và 
thính phóng. opera, oratorio, nhạc hợp xướng 

Thơ kı. Cổ điển 


Johann Christian Bach 1735-1782 Đức 

Tie phim tieu hieu: Concerted Symphony in Е flat 

Phung tách: Nhạc hóa tấu, thính phòng, đàn êng, nhạc cụ bàn 
phim, opera và nhạc tôn giáo 

Thai kì: Cổ điển 


Luigi Boccherini 1743-1805 Ү 

Tae pråm. tiêu eu. String Quintet in E major, Opus 13 No. 5 
Phone cách: Nhạc thinh phòng. nhạc giao hưởng và concerto, 
opera, nhạc tôn giao 

Thủ, ki: Cổ điển 


‚ Muzio Clementi 1752 – 1832 Ý 


мег Minuetto pastorale in D 

Viết cho dàn piano 

i: Được mệnh danh là "Cha dé của dàn piano" 
ү: CÓ dién 


Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791 Ао 

fa phầm zieu кеш. The Magic Flute, Don Giovanni 

ch: Opera. nhac giao hưởng, concerto. nhạc hợp xướng. 
nhạc thính phòng. nhạc cho đàn piano, thanh nhạc 

Thi: kı: Cổ điển 
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Ignace Pleyel 1757 – 1831 Áo 

Tác phẩm tiêu biểu: Sinfonies Concertantes 
Phong cách: Nhạc giao hưởng, nhạc thỉnh phòng 
Thời kỳ: Cổ điển 


Ludwig van Beethoven 1770-1827 Đức 

Tác phẩm tiêu biểu: Pastoral Symphony, Fidelio 

Phong cách: Nhạc giao hưởng, concerlo, nhac hợp xướng. nhac 
cho đàn piano, bệ tứ dàn dây, nhạc thính phòng, ca khúc, opera 
Ghi chú: Chuyển đổi toàn diện tất cả các loại hình âm nhạc mà 

ông thử nghiệm 

Thời kỳ: Cổ điển 


Carl Maria von Weber 1786 – 1826 Đức 

Tác phẩm tiêu biểu: The Freeshooter, Invitation to the Dance 
Phong cách: Opera, nhạc hòa tấu, nhạc cho đàn piano, nhạc 
minh họa 

Thời kỳ; Lãng mạn 


Gioacchino Rossini 1792-1868 Y 

Tác phẩm tiêu biểu: Barber of Seville, William Tell 

Phong cách: Opera. nhạc hợp xưởng tôn giáo, nhạc thế tục và 
thính phòng 

ời kỳ: Lãng mạn 


2 Franz Schubert 1797-1828 Áo 


ác phẩm tiêu biểu: Beautiful Maid of the Mil. The Trout Quintet 
ong cách: Ca khúc, nhạc hòa tấu, thính phòng, piano và opera 
Ghi chú: Qua đời khi mới 31 tuổi 

ùi kỳ; Lãng mạn 


DỊ 


T 

Vincenzo Bellini 1801 – 1835 Y 

ác phẩm tiêu biểu: | Puritani 

ong cách: Thanh nhạc. opera, ca khúc và khí nhạc 
Thời kỳ: Lãng mạn 
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Hector Berlioz 1803 - 1869 Pháp 

ác phám tièu biêu: Symphonie Fantastique, Romeo et Juliette 
ong cách: Opera, nhac giao hưởng. nhac hop xướng tôn giác. 
hac hop xuóng thé tuc. thanh nhac 

di ky: Lãng mạn 


> 


Felix Mendelssohn 1809 – 1847 Đức 

ác phẩm tiêu biểu: A Midsummer Night's Dream, The Hebrides 
ong cách: Nhạc hỏa tàu, giao hưởng, thính phong, piano. hop 
xướng tôn giáo 

Wi kỳ: Lãng mạn 


Frédéric Chopin 1810 – 1849 Balan 

ác pham tiêu biểu: The Eludes 

ong cách: Nhac piano, nhạc hóa tấu, nhạc thính phòng 
(fi kỳ: Lãng man 


э 


Robert Schumann 1810-1856 Đức 

ác phẩm tiêu bièu: A Womar's Love and Life, Scenes from 
Faust 

Phong cách: Ca khúc, nhac piano, hòa tấu, thính phòng, opera 
và hợp xưởng 

oi kỳ: Lãng man 


Franz Liszt 1811 – 1886  Hung-gari 

Tác phẩm tiêu biểu: The Hungarian Rhapsodies, Faust Symphony 
ong cách: Nhạc hóa tấu, nhạc piano, nhạc hợp xướng 

ời kỳ: Lãng mạn 


Richard Wagner 1813 – 1883 Đức 
ac phàm tièu biéu: The Flying Dutchman 
hong cách: Opera, nhạc hóa tấu. ca khúc 
ii kỳ: Lãng man 
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: Giuseppe Verdi 1813-1901 Y 


pham ис hien: Rigoletto, Requiem 

hus each: Opera, hop xướng tón giáo, hợp xướng thế tục, 
nhạc thính phòng 

That kı Lãng mạn 


Bedrich Smetana 1824-1884 Tip Khác 

| ám ticu мег The Bartered Bride. Vltava 

geach: Tho giao hưởng, nhac thính phòng và opera 
Thin ку” Khoảng đầu thé kỷ 19 


` Anton Bruckner 1824-1896 Áo 


hàm cia hieu; Te Deum 
cach: Nhac giao hưởng, nhac hợp xướng. nhạc thính 


g 
kì: Khoảng đầu thé ky 19 


` Alexander Borodin 1833 – 1887 Nga 


ie phàm tiéu bièu: Prince Igor 
*:: Nhac giao hưởng và opera 
[hii ky: Khoảng đầu thế ky 19 


hing 


Johannes Brahms 1833-4897 Đức 
tiêu biću; Hungarian Dance. Tragic Overture. German 


Requiem 

Phone cach: Nhac hòa tấu, nhac thính phòng, nhạc piano, nhạc 
hợp xướng, ca khúc 

Tke kt: Lãng man 


` Modest Mussorgsky 1839 – 1881 Nga 


[ас phàm печ bièu, Sunless 
ang cách: Opera, nhạc hòa (ди. ca khúc và nhạc piano 
Thai kỳ: Khoảng đầu thé ky 19 
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Pyotr Ilyich Tchaikovsky 1840 - 1893 Nga 

Tác phám tiêu biéu: Sleeping Beauty, The Nutcracker 

Phong cách: Opera, ba lê, nhạc hợp xưởng. nhac giao hưởng, 
nhạc thính phòng 

Thời kỳ: Khoảng đầu thế kỷ 19 


7 Antonin Dvorak 1841 – 1904 Tiệp Khác 


Тас phám tiêu biếu: New World Symphony. The American Quartet 
Phong cách: Nhạc hòa tấu, nhạc giao hưởng. opera, nhạc thính 
phòng. nhạc hợp xướng 

Thời kỳ: Khoảng đầu thë kỷ 19 


Nikolay Rimsky-Korsakov 1844 – 1908 Nga 
Tác phám tiêu biểu: The Snow Maiden 

Phong cách: Opera, các tác phám hóa tàu 

Thời kỳ: Khoáng đầu thé ky 19 


Leos Janacek 1854-1928 Tiệp Khác 

Tác phàm tiêu biểu: The Cunning Little Vixen 

Phong cách: Opera, nhac hop xuóng, thanh nhac. nhac hóa tàu, 
nhac thính phóng 

Thời kỳ: Khoảng đầu thé ky 19 


Edward Elgar 1857 – 1934 Anh 

Tác phàm tiêu biêu: Pomp and Circumstance, Enigma Variations, 
The Apostles 

Phong cách: Nhac hòa tàu, nhac hợp xướng, thính phỏng, ca 
khúc, piano. nhạc mính họa 

Thời kỳ: Khoảng đầu thế kỷ 19 


Giacomo Puccini 1858-1924 Y 

Tác phẩm tiéu biểu: La Bohėme, Madame Butterfly 
Phong cách: Opera, nhac hợp xướng 

Thòi kỳ: Khoáng đầu thế ky 19 r 
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Hugo Wolf 1860-1903 Ао 

Tác phẩm tiêu biểu: Der Corregidor 

Phong cách: Ca khúc, opera, nhạc hòa tấu, nhạc thính phòng 
Thòi kỳ: Khoảng dâu thế kỷ 19 


Gustav Mahler 1860-1911 Áo 

Tác phẩm tiêu biêu: The Resurrection, Songs of the Wayfarer, 
The Boy's Magic Horn 

Phong cách: Nhac giao hưởng, ca khúc, nhạc hợp xướng 
Thời ky; Khoảng đầu thế ky 19 


Claude Debussy 1862-1918 Pháp 

Tác phẩm tièu bitu: Prélude à [Aprës-midi d'un Faune, La Mer 
Phong cach: Nhac hóa táu. ba lé. piano, nhac thính phóng 
Thời ky: Khoảng đầu thé kỷ 19 


Richard Strauss 1864-1949 Đức 

Tác phẩm tièu biéu: The Cavalier of the Rose, A Woman without 
a Shadow 

Phong cách: Nhac hóa tấu, opera, nhac hợp xưởng, ca khúc 
Thời kỳ: Khoảng đầu thé kỷ 19 


Jean Sibelius 1865-1957 Phân Lan 

Tác phẩm tiêu biêu: Tone Poem en Saga, Night Ride and 
Sunrise, The Tempest 

Phong cách: Nhac hóa tấu, minh họa, hợp xướng. thính phòng 
Thời kỳ: Khoảng đầu thế kỷ 19 


Ralph Vaughan Williams 1872-1958 Anh 

Tác phẩm tiêu biéu: Pastoral Symphony, Fantasia on 
Greensleeves 

Phong cách: Opera, ba lê, nhac hóa tấu, minh hoa, thanh nhac, 
nhac thinh phóng 

Thời ky: Thời Hiện đại 
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Sergei Rachmaninov 1873 – 1943 Nga 

Tác phám tiêu bièu: Rhapsody on a Theme of Paganini for Piano 
and Orchestra, The Bells 

Phong cách: Nhac hòa tãu, piano và nhac hgp xuóng 

Thời kỳ: Thời Hiện đại 


Arnold Schoenberg 1874-1951 Áo 

Tác phẩm tiêu biểu: The Blessed Hand, The Transfigured Knight 
Phong cách: Opera, nhạc hợp xướng, hòa tấu, thính phòng và 
thanh nhạc 

Thời kỳ: Thời Hiện đại 


Charles Ives 1874 – 1954 My 

Tác phẩm tiêu biểu: The Circus Band, Three Places in New 
England, The Unanswered Question 

Phong cách: Nhạc hỏa tấu, hợp xướng, thính phóng và piano 
Thời kỳ: Thời Hiện đại 


Maurice Ravel 1875-1937 Pháp 

Tác phẩm tiêu biểu: Rapsodie Espagnole, Mother Goose 
Phong cách: Nhac hóa tàu, piano. nhac thính phóng, ca khúc 
Thời kỳ: Thời Hiện dai 


Manuela de Falla 1876-1946 Tây Ban Nha 
Tác phẩm tiêu biểu: The Three-cornered Hat, Atlantida 
Phong cách: Opera, ba lê, nhạc hợp xưởng và piano 
Thời kỳ: Thời Hiện đại 


Béla Bartok 1881 - 1945 Hung-ga-n 
Tác phẩm tiéu biểu: Duke Bluebeard's Castle, 
The Wooden Prince, The Miraculous Mandarin 
Phong cách: Opera, ba lé. nhac hóa tàu, 

thính phóng và nhac piano N > 
Thời kỳ: Thời Hiện đại у ` 


M 


NS 


хе 


%7 


KS 


Igor Stravinsky 1882-1971 Nga 

ác phẩm tiêu bièu: The Firebird, The Rite of Spring, Orpheus, 
The Soldier's Tale 

Phong cách: Opera. ba lê. nhạc hòa tấu, nhạc hợp xưởng 

hii kỳ: Thời Hiện đại 


Anton Webern 1883-1945 Áo 

ác phàm tiêu bièu: Passacaglia, Das Augenlicht 

hong cách: Nhạc hòa tấu, nhạc hợp xướng, thính phòng và 
thanh nhạc 

Thời ky; Thời Hiện đạt 


Edgard Varèse 1883-1965  Pháp/Mỹ 

Tác phàm tiéu bièu: Amériques, Hyperprism 

ong cách: Nhạc hỏa tấu, thanh nhạc, khi nhạc và nhạc điện tử 
đi kỳ: Thời Hiện đại 

Alban Berg 1885—1935 Áo 

ác phẩm tiêu bièu; Wozzeck, Lulu 

ong cách: Opera, nhạc hóa tấu, nhạc thính phòng, ca khúc. 
nhạc piano 

di kỳ: Thời Hiện đại 


Louis Durey 1888-1979 Pháp 

ác phẩm tiêu biéu: Le Printemps au fond de la mer 
Phong cách: Opera, khí nhac và thanh nhac 

Ghi chú: Thành viên của Les Six 

Thời ki; Thời Hiện đại 


Sergei Prokofiev 1891-1953 U-crarna 

Tác phẩm tiêu bièu: The Gambler, War and Peace. Romeo and 
Juliet 
Phong tách: Opera, ba lê, nhac hỏa tấu, nhac hợp xướng, nhạc 
thính phòng, nhạc piano 

Thời kỳ: Thời Hiện đại 
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Darius Milhaud 1892-1974 Pháp 

Tác phàm tiêu biểu: Les Malheurs d'Orphée 

Phong cach: Nhạc hòa tấu, nhac hợp xướng, thính phòng và 
nhạc dành cho nhạc cụ bàn phim 

Ghi chú: Thành viên của Les Six 

Thời ky: Thời Hiện đại 


Germaine Tailleferre 1892-1983 Pháp 
Tác phẩm liêu Wu: 6 Chansons Françaises 

Phong cách: Opera, khí nhạc và thanh nhạc 

Ghi chú: Thành viên của Les Six 

Thời kì: Thời Hiện đại 


Arthur Honegger 1892-4955 Pháp 

Tác phẩm tiêu er. Le Roi David 

Phong cách: Opera, ba lé, nhạc hòa tấu và thanh nhạc 
Ghi chú: Thành viên của Les Six 

Thời ky: Thời Hiện đại 


Paul Hindemith 1895 – 1963 Đức 

Tac phám tiêu biêu: Matthias The Painter, The Four 
Temperaments 

Phong cách: Opera, ba lê, nhạc hòa tấu, thính phỏng, piano, 
đàn ống, thanh nhạc, nhạc hợp xướng 

Thời ký: Thói Hiện đại 


Carl Orff 1895-1982 Đức 
Tac phẩm tiêu biêu: Carmina Burana 
Phong cách: Cantatas 

Thơi kỳ: Thời Hiện đại 


Henry Cowell 1897-1965 Mỹ 

Tác рһаш tiéu biéu: Synchrony, Hymn and 

Fuguing Tune, Mosaic ү, 
Phong cách: Nhac hóa táu, khí nhac, piano $ 
Thời kv: Thời Hiện đại 
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Francis Poulenc 1899-1963 Pháp 
Tác phẩm tiêu biểu: A Sonata for Two Clarinets, Dialogues des 
Carmélites 

Phong cách: Opera. khi nhac và nhạc hợp xưởng 
Ghi chú: Người đứng đầu 'Les Six 

Thời ky: Thời Hiện đại 

Georges Auric 1899-1983 Pháp 
Tác phẩm tiêu biều: Les Facheux, The Birds 
Phong cách: Opera, khi nhạc và nhạc hợp xướng 
Ghi chú: Thành viên của Les Six 

Thời kỳ: Thời Hiện đại 


Kurt Weill 1900 – 1950 Đức 

Tát phám tiêu biểu: The Threepenny Opera, The Knickerbocker 
Holiday, The Rise and Fall of the City of Mahagonny 

Phong cách: Opera, ba lê, nhạc hòa tấu, nhạc hợp xướng và 
thính phòng 

Thời kỳ: Thời Hiện đại 


Dmitri Shostakovich 1906-1975 Nga 

Tác phẩm tiêu biểu: The First of May, Leningrad, The Nose 
Phong cách: Nhạc hòa tấu, opera, nhạc thính phỏng và nhạc 
piano 

Thời kỳ: Thời Hiện đại 


Benjamin Britten 1913-1976 Anh 

Tác phẩm tiêu biểu: The Turn of the Screw, A Midsummer 
Nights Dream, Varialions on а Theme of Frank Bridge, Spring 
Symphony 

Phong cách: Opera, nhac giáo đường, nhac hòa tấu, nhạc hợp 
xướng và thính phòng 

Thủi kỳ: Thời Hiện đại 


Nhà van 


Nhà văn không chỉ là người có tài vận dụng ngôn їй. Có thé miêu 
tå họ chính xác hơn là những người sử dung ngón từ làm công cu 
khảo sát 222 cả các lĩnh vực kiến thức của nhân loại. 


J 


Khi khám phá thé giói van chuong, ban dóng thói khám 
phá cả thế giới tâm lý, dia lý, triết hoc, lich sử, thiên văn, 
kinh tế, toán học, chính trị, sinh học, vật lý, thám hiểm, 
tưởng tượng và hư cấu. 


Như vậy, khi tạo dựng Ma trận Nhớ Chủ đạo vë những 
đại văn hào, bạn đồng thời phát triển vô số neo móc liên 
tưởng đến tất cả các địa hạt kiến thức khác nhau. Biết được 
một tác giả hay tác phẩm nào đó, khả năng kết nối với các 
tác giả và tác phẩm khác sẽ tăng lên đáng kể. 


Sy gia 


ting kiến thứ së ding kéo theo sự huyền li vè te d 


học, quá trình khám phá ngôn ngü, văn chương và cuộc sống cũng 


` thêm phán hứng khi. 


1 Geoffrey Chaucer 1340-1400 Anh 


ác phẩm tiêu biểu: The Canterbury Tales 
ос tại: London 
Ghi chú: Được mệnh danh là "Cha đẻ của nền văn học Anh” 


2 Edmund Spenser 1552-1599 Anh 


ác pl 


Ghi d 
Anh” 


häm tiêu biểu: The Faerie Queene, Colin Cloufs Come 


Home Againe 
ọc tại: Merchant Taylors School, Northampton và Cambridge 


ú: Thường được mệnh danh là "Cha đẻ của truyện cổ tích 


3 Sir Walter Raleigh 1552-1618 Anh 


ác pl 
the Li 


ám tiêu biểu: The History of the World, The Discoverie of 
arge, Rich and Beautiful Empyre of Guiana 


Hoc tai: Oxford (ngành Luật) 


Ghi c 
doàn 


ú: Nhà thám hiểm và phiêu lưu, chuyên hướng dẫn các 
thám hiểm đến Châu Mỹ và Nam Mỹ. Ông có óc tìm tỏi 


và khả nàng hiếm có về văn chương. 


4 Fran 
Tác p 


cis Bacon (Lord Verulam) 1561-1626 Anh 
ẩm tiêu biểu: The Advancement of Learning 


Học tại: Trinity College, Cambridge (ngành Luật) 
Ghi chú: Luôn khao khát tìm hiểu về bản chất thế giới và hành 
vi con người 
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William Shakespeare 1564-1616 Anh 

Tác phàm tiêu biéu: Othello, King Lear, Macbeth, Antony and 
Cleopatra. v.v. 

Ног tại: Holy Trinity Church, Stratford 

(ihi chi: Thời ky sáng tác sung mãn nhất: 1604-1608. 
Shakespeare được người đời ca tung: 'Ông không phải là người 
của một lhời mà của moi thói." 


Christopher Marlowe 1564-1593 Anh 

Tác phàm lieu biêu: The Passionate Shepherd 

Hoc tai: Corpus Christi College. Cambridge 

Ghi chú: Qua dòi vì bi đâm trong cuộc áu då lúc chơi đánh bạc 
môn có thỏ cáo (backgammon) 


John Donne 1572-1631 Anh 


" 

AME 3 EE Wei 
Tác phẩm tiêu bitu: Devotions, Elegies và к M 
Sonnets 


Нос tai: Oxford và Cambndge 

Ghi chú: Một trong những nhà thơ thuộc phái Sièu hinh 
(Metaphysical), trở thành Trưởng tu viện St Paul's năm 1621 
và tùng viết 160 bài thuyết giáo. 


Ben Jonson 1572-1637 Anh 

Tac phàm tiêu biêu: Volpone, Bartholomew Fayre, Timber 
Học lại: Westminster School 

Ghi chú: Người đứng đầu các nhà thơ của thé hệ mới thuộc 
nhóm The Tribe of Ben 


John Milton 1608-1674 Anh 

Tác phàm tièu biểu: Paradise Lost, On His Blindness. || 
Penseroso 

Hoc tat: Christ's College Cambridge 

Ghi chú: Ông tập trung tâm trí và sức tuc vào đấu tranh nghị 
trường và chính trị trong cuộc Nội chiến. Ông viết Paradise 
Lost và On His Blindness sau khi bị mù. 


114 


Т 


John Bunyan 1628-1688 Anh 

Tác phàm tiêu biću: The Pilgrim's Progress, Grace Abounding 
Hoc tai: Village school, Elstow 

Ghi chủ: Ong viết The Pilgrim's Progress trong 12 năm bi cám 
tù về tội thuyết giảng bát hop pháp 


John Dryden 1631-1700 Anh 

Tac phâm tiêu biêu: Marriage à la Mode, The Rehearsal 
Hoc tại: Westminster School và Trinity College, Cambridge 
Ghi chú: Là nhà thơ Quốc gia vào пат 1668 


Samuel Pepys 1633-1703 Anh 

Tat phàm tiéu biéu: Diary 

Hoc tai: St Paul's School và Magdalene College, Cambridge 
Ghi chú: Mài дёп nam 1825, Diary mói duoc giai mà 


Daniel Defoe 1660-1731 Anh 

Tác phàm tiêu biéu: Robinson Crusoe 

Hoc tai: Stoke Newington Academy 

Ghi chú; Thời kỳ sáng tác sung тап nhất là sau tuổi 60. Ông 
được mệnh danh là "người sáng lập ngành báo chí Anh”. 


Jonathan Swift 1667-1745 Anh 

Tác phẩm tiêu biểu: Gullivers Travels 

Hoc tai: Kilkenny School và Trinity College, Dublin 

Ghi chi: Mắc chứng Méniére's Disease (một bệnh vé tai) từ 
nam 23 luổi 


Joseph Addison 16721719 Anh 

Tác phẩm tiêu biểu: Cato 

Hoc tài: Charterhouse School và Magdalen College, Oxford 
Ghi chú: Nghị viên 


16 
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George Berkeley 1685-1753 Ai-len 

Tác phẩm tièu Mët: An Essay Towards a New Theory of Vision, 
Alciphron 

Hoc tai: Trinity College, Dublin 

Ghi chú: Những tác phẩm xuất bàn đầu tiên là các luận văn vé 
toán hoc. viết bằng tiếng La-tinh 


7 Alexander Pope 1688-1744 Anh 


Tác phẩm tiêu biêu: The Rape of the Lock và bản dich tác phẩm 
The Iliad and Odyssey 

Hoc ván: Tu hoc 

Ghi chú: Bệnh tật gần như suốt dói 


Samuel Richardson 1689-1761 Anh 

Tác phẩm tiêu biéu: Pamela, Clarissa 

Học vấn: Sinh trưởng trong cảnh һап hàn, học vấn dở dang 
Ghi chú: Ат ảnh về tính dục - đặc điểm nổi bật trong tác phẩm 
của ông. Được xem là "một trong những người khai sinh tiểu 
thuyết hiện đại” 


Benjamin Franklin 1706-1790 Mỹ 

Tác phẩm tiêu biếu: Observation on the Relationships of Britain 
lo her Colonies, Rules by which a Great Empire may be 
Reduced to a Small One 

Học vấn: Sinh ở Boston, học vấn dở dang 

Ghi chú: Khoa học gia và chỉnh trị gia, góp phán soạn thảo 
Hiến pháp Mỹ. Sáng lập hội giao tế và tranh luận có uy thế 
(The Junio Club} 


Henry Fielding 1707-1754 Anh 
Tác phẩm tiêu biếu: Tom Jones, The History of the Adventures of 
Joseph Andrews 


Hoc tai: Eton 
Ghi chú: Bi suyén và phü nàng gán nhu = 

A AM > r 
suốt đời irr : 
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Samuel Johnson 1709-1784 Anh 

Tac phẩm tiêu hiệu: Dictionary, The Vanity of Human Wishes 
Hoc tại: Pembroke College, Oxford 

Ghi chú: Nhà tự điển học tiêu biểu, nhà phê binh. người nói 
chuyện sắc sáo và di dûm 


Thomas Gray 1716-1771 Anh 

Tác phàm tiêu biếu: Elegy Written in a Country Churchyard 
Нос tại: Eton and Peterhouse College, Cambridge 

Ghi chú: Viết những lá thư thuộc loại đặc sắc nhất trong ngôn 
ngữ Anh. có khả năng miêu tả và dí dỏm lạ thường 


Oliver Goldsmith 1728-1774 Aren 

Tác phàm liêu biểu: The Vicar of Wakefield, She Stoops to 
Conquer, The Citizen of the World 

Học tại: Trinity College, Dublin 

Ghi chú: Theo nhà vấn tự dành giá, ông máu mê cờ bạc và là 
tay nói dối lão luyện 


Edmund Burke 1729-1797 Alen 

Tat phẩm tiêu bitu: Reflections on the Revolution in France 
Học tạ: Quakers School, Balilore và Trinity College, Dublin 
Chi chu; Chính trị gia thuộc đẳng Whig và lý thuyết gia chính tri 
Sáng lập The Annual Register 


William Cowper 1731-1800 Anh 
Tác phẩm titu hiếu: Table Talk. The Task 
Hạc tạ: Westminster School, The Inner Temple (ngành Luật) 
Ghi thụ: Học nghề luật và cải dao theo phái Cơ đốc Phúc âm 


James Boswell 1740-1795  Xcótlen 
Tac phàm tièu hiệu. The Life of Dr Johnson 

1: Edinburgh University (ngành Luật) 
: Thất vọng vì không đạt được sự 
nghiệp chinh trị nhu mong muốn 


M 


Fanny Burney 1752-1840 Ann 

Тас phàm беџ bièu: Evelina, Cecilia, Camilla 

Hoc vấn: Tự học 

Ghi chủ: Nhật ký của bà là một trong những nguồn tư liệu miêu 
tả sóng động nhất về con người và cuộc sống cuối thế kỷ 18 


George Crabbe 1754-1832 Anh 

Tac рат tiêu bièu: The Village 

Нос vàn: Học nghề у với một bác sĩ 

(ihi chu: Nhà thơ tự sự pha lẫn nét khôi hài cay nghiệt 


William Blake 17571827 Anh 

Tac phẩm titu biêu: Songs of Innocence and Experience, The 
Marriage of Heaven and Hell 

Hoc tai: Royal Academy ở Somerset House 

Ghi chú: Y nghĩa vô cùng sâu sắc hàm chứa trong những dòng 
thơ giàu nhạc điệu tưởng chừng như đơn giản của ông 


Robert Burns 1759-1796 — Xcótlen 

Tác phàm tiêu biêu: Tam-o Shanter, Auld Lang Syne 

Hoc vấn: Được cha mẹ dạy 

Ghi chú: Viết bản can-tát (nhạc tôn giáo) có tựa The Jolly 
Beggar rất ấn luong 


William Cobbett (Peter Porcupine’) 1762-1835 Anh 
Tát pham teu biếu: Rural Rides, Cobbetfs Political Register, 
Porcupine's Gazette 

Нас vận: Tu học trong quân đột 

т Ông có rất nhiều tác phẩm được xuất bản, từ sách 
trong nghề nông đến sách về chính trị 


William Wordsworth 1770-1850 Anh 
Tar олат t eu ieu Daffodils, Sonnets, Ode on the Intimations of 
immortality, Prelude 

Har à; Hawkshead Grammar School và St John's College, 


Cambridge 
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Ghi chú: Sinh ra ở vùng Lake District của Anh, là một thi sĩ 
Lãng mạn hàng đầu 


Sir Walter Scott 1771-1832  Xcốtlen 

Tác phẩm tiêu biểu: Ivanhoe, Kenilworth 

Hoc tại: Royal High School và University ở Edinburgh 

Ghi chu: Sáng tác gần 40 cuốn tiểu thuyết trong khoáng thời 
gian từ năm 1814 đến 1832 


Samuel Taylor Coleridge 1772-1834 Anh 

Tác phẩm tiêu biểu: Rime of the Ancient Mariner, Kubla Khan 
Hoc tai: Jesus College, Cambridge 

Ghi chú: Thi sĩ Lãng mạn, sáng tác tập thơ Lyrical Ballads cung 
với William Wordsworth; nghiện ma túy 


Jane Austen 1775-1817 Anh 

Tác phẩm tiêu biểu: Emma, Mansfield Park, Pride and Prejudice 
Học vấn: Được cha dạy 

Ghi chú: Miêu tả xã hội trung lưu rất tinh tế 


Charles Lamb 1775-1834 Anh 

Tác phẩm tiêu biểu: Essays of Elia, Tales from Shakespeare (viết 
chung với chi gái Mary) 

Học tại: Christ's Hospital 

Ghi chú: Dành trọn cuộc đời chăm sóc người chị mắc bệnh tâm 
thản 


William Hazlitt 1778-1830 Anh 

Tác phẩm tiêu biểu: The Characters of Shakespeare's Plays 
Hoc Gr Hackney College, London (Nghệ thuật và Siêu hình) 
Ghi chú: Là nhà phê binh có khả năng miêu tả hinh thể bằng 
con mắt nghệ thuật tinh tường 


pa 
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Thomas de Quincey 1785-1859 Anh 

Tác pham liêu biêu: Confessions of an Opium-eater 

Нес tai: Manchester Grammar School 

Ghi chú: Nghiện ma túy: tác phẩm lúc hay lúc dà bất thường 


Lord George Gordon Byron 1788-1824 Anh 

Tác phàm tiéu biểu: Manfred, Don Juan. Childe Harold 

Нос tai: Aberdeen Grammar School, Harrow School, Trinity 
College, Cambridge 

Ghi chú: Thi sĩ Làng man có ảnh hưởng lớn, tham gia cách 
mang chinh tri Y và Hy Lap 


James Fenimore Cooper 1789-1851 My 
Tac pham Dë bièu: The Spy, The Last of the Mohicans 
Hoc tai: Albany và Yale 

Ghi chi: Là thám phán 


Percy Bysshe Shelley 1792-1822 Ат 

Tat phẩm tiêu biểu: Prometheus Unbound, Ode to the Wesi Wind 
Hoc tai: University College, Oxford 

Ghi chi: Đứng đầu trào lưu Lang mạn; chết đuổi tai Y năm 30 
tuổi 


John Clare — 1793-1864 Anh 

Tác phẩm tiêu biêu: The Shepherd's Calendar, Poems 
Descriptive of Rural Life and Scenery 

Нос vấn: Được cha day 

Chi chú: Được mệnh danh là Nhà thơ Nông dân; sống phần lớn 
cuộc đời trong bệnh viện lâm thần 


John Keats 1795-1821 Anh 

Tác phẩm tiêu biểu: Hyperion, Ode to Autumn 

Hoc tại: Harrow School và Enfield Academy 

Ghi chú: Nhà thơ Lãng mạn, học nghề thuốc với một lương y và 
đủ điều kiện học môn giải phẫu tại Guys Hospital. Chết vì 
bệnh lao năm 2ô tuổi 
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Thomas Carlyle 1795-1881 — Xcótlen 

Tác phám tiêu biểu: Sartor Resartus 

Hoc tai: Annan Grammar School. Edinburgh University 

Ghi chu: Mất khả năng sử dung bàn tay phải và không còn viết 
được nữa 


Elizabeth Barrett Browning 1806-1861 Anh 

Tác phàm tiêu hèu: The Cry of the Children, Sonnets from the 
Portuguese, Aurora Leigh 

Нос tat: Nhà riêng 

Ghi chú: Chồng là nhà tho Robert Browning. Bà được dé cử là 
Nhà tho Quóc gia 


Henry Wadsworth Longfellow 1807-1882 Mỹ 

Tác phẩm tiéu biêu; Song of Hiawatha, The Courtship of Miles 
Standish 

ọc tại: Bowdoin, Portland, Maine 

Ghi chi: Xuát bàn nhüng bài tho dáu tién vào лат 13 tuói 


7 Edgar Allan Poe 1809-1849 Mỹ 


ác phám tiéu bièn: The Pit and the Pendulum 

oc tại: University of Virginia 

Ghi chu: Theo nghề luật su. Truyện của ông thường mang tính 
hoang tưởng và quái đản 


Lord Alfred Tennyson 1809-1892 Anh 

[яс phám tiêu biểu: Maud, In Memoriam, The Eagle 

0¢ tại: Louth Grammar School và Trinity College. Cambridge 
Ghi chú: Nhà thơ Quốc gia 


William Makepeace Thackeray 1811-1863 Anh 
"ас phàm tiêu ёш: Vanity Fair, The Virginians 

ọc tai: Trinity College, Cambridge (ngành Luật) 
Ghi chú: Hoc luật trước khi trở thành nhà báo 
và nhà văn. Từng sang Hoa Kỳ và mất 

năm 52 tuổi vì bệnh tim з o 


Charles Dickens 1812-1870 Anh 

ác phâm tieu bièu: Pickwick Papers, Oliver Twist, v.v. 

lụt vän: Dang dở 

Ghi chú: Nhà văn được biết đến với nhiều nhân vật đáng nhớ. 
Phơi bày những tệ nạn xã hội thời Victoria 


Robert Browning 1812-1889 Anh 

ác phàm tiêu biéu: The Pied Piper of Hamelin. Home Thoughts 
from Abroad 

Hoc: Phần lớn tại nhà 

Ghi chu: Mối tình làng mạn trong lịch sử văn chương với 
Elizabeth Barrett 


Anthony Trollope 1815-4882 Anh 

ác phàm tiêu Mou The Barchester Chronicles. The Way We 
Live Now 

Hoc tại: Harrow Schoo! 

Ghi chú: Nhãn viên bưu điện 


Charlotte Bronté 1816-1855 Anh 

Tac phám tiêu biév: Jane Eyre 

Hoc tại: Một trường nội trú rất khắc nghiệt, sau này được miêu 
tả đưới cải tên Lowood trong tác phẩm Jane Eyre 

Ghi chú: Day học ở Brussels 


Emily Brontē 1818-1848 Anh 


Tác phẩm tiêu bitu: Wuthering Heights „+ ” 
Hoc tai: Nhà ở Haworth p. ez, CN VÌ 
Ghi chú: Mất vì bệnh lao ER Ж 


Charles Kingsley 1819-1875 Anh 

Tác phàm tièu biéu: The Water-Babies, Westward Но! 

Hoc tai: King's College. London và Magdalene College. 
Cambridge 

Ghi chu: Quan tâm sâu sắc đến cải cách xã hội nhưng phan 
kháng sự thay đổi bằng phương thức bạo động 
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George Eliot (Mary Ann Evans) 1819-1880 Anh 
Tác phàm tiêu biểu: Silas Marner, Middlemarch 

Hoc tại: Trường tư ở Coventry 

Ghi chủ: Nghiên cứu sâu về thần học và ngôn ngữ. Nghi học 
sau khi mẹ qua đời 


Walt Whitman 1819-1892 Mỹ 

Tác phẩm tiêu biéu: Leaves of Grass 

Нос tai: Brooklyn 

Ghi chú: Sống nay đây mai đỏ và làm việc trong bệnh viện vào 
thời Nội chiến Mỹ 


John Ruskin 1519-1900 Anh 

Tác phàm tiéu biéu: Modem Painters 

ос vấn: Do cha mẹ day và học ở Christchurch, Oxford 

Ghi chú: Nhà phê bình nghé thuật và cải cách xã hội. Pat nến 
móng cho trào lưu Arts and Crafts 


Anne Brontë 1820-1849 Anh 

ác phâm tiêu bi: Agnes Grey 

ос tại: Nhà ở Haworth 

Ghi thú: Bút danh là Acton Bell. Mất vi bệnh lao пат 29 tuổi 


Matthew Arnold 1822-1888 Anh 

ác phâm tiêu biểu: Dover Beach 

Họ: tại: Rugby School và Balliol College, Oxford 
Ghi chú: Nhà thơ và nhà phê binh 


Emily Dickinson 1830-1886 Mỹ 

Tác phẩm tiêu biêu: The Chariot 

Họ: tại: Amherst School và Academy, sau đó là Mount Holyoke 
Female Seminary 

Chi chú: Nhà thơ nữ vi đại nhất của Mỹ, luôn luồn sáng tác 
trong thẩm lặng. Trên 2.000 bài thơ được phát hiện sau khi bà 
qua đời 


62 


63 


64 


65 


66 


Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson) 1832-1898 
Anh 

Tác phàm tiêu biểu: Alice Through the Looking Glass, Alice in 

Wonderland 

Hec tai: Rugby Schoo! và Oxford (ngành Toán) 

Ghi chó: Giáng vién Toán tai Dai hoc Oxford 


Mark Twain (Samuel Langhorn Clemens) 1835-1910 
Mỹ 

Tác phẩm tiêu biểu: Tom Sawyer, Huckleberry Finn 

Hoc vấn: Nghỉ học năm 12 tuổi 

Ghi chú: Thợ їп tập sự và hoa tiêu. Sau trở thành văn sĩ châm 

biém hàng đầu của Mỹ 


Algernon Charles Swinburne 1837-1909 Anh 

Tác phẩm tiêu biểu: Atalanta in Calydon, Aeschylus and Sappho 
Hoc tại: Eton College và Balliol College, Oxford 

Ghi chú; Thơ ông thường gây sóc vì khuynh hướng tính dục 


Thomas Hardy 1840-1928 Anh 

Tác phẩm tiêu biểu: Far From the Madding Crowd. Tess of the 
D'Urbervilles 

Hoc tại: Các trường dia phuong ở Dorset 

Ghi chú: Học nghé với một kiến trúc su nhung vé sau, ông trở 
thành nhà уап và nhà tho 


Henry James 1843-1916 Mỹ 
Tac phẩm tiêu biéu: The Turn of the Screw, The Wings of the 
Dove 

Нос sin: Có gia su riêng và học một thời gian ở trường Luật 

Ghi chủ: Yêu thích Châu Âu, viết nhiều tác phẩm üm hiểu về hố 
sàu ngăn cách giữa Anh và Mỹ. Tự sự dày đặc, đôi khi gây khó 
hiểu cho người đọc 
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; Gerard Manley Hopkins 1844-1889 Anh 


Tac phẩm tiêu hiệu: The Wreck of the Deutschland 

Hot tar: Balliol College, Oxford 

Ghi thú: Linh mục được thụ phong và giáo sư têng Hy Lap tai 
Đại hoc Dublin. Cảm nhận sự mâu thuần giữa thơ và dao. Mất 
vì bệnh thương hàn 


Oscar Wilde 1854-1900 Ai-len 

Tác phàm tiêu biếu: The Importance of Being Earnest, The 
Picture of Dorian Gray 

Нос tai: Portora Royal School, Trinity College, Dublin và 
Magdalen College, Oxford 

Ghi chú: Nối tiếng vé trí sắc sảo và tài trào phüng. Dung đầu trào 
luu Nghệ thuật vị nghệ thuật, bi giam cám vé lội đồng tính 


George Bernard Shaw 1856-1950 А-еп 

Tác рвёт tieu hieu: Man and Superman. Pygmalion 

Hoc win Nghỉ hoc bán trú năm 15 tuổi 

Ghi chu: Trở thành nhà bảo và nhà phê bình. Viết gần 60 vở 
kich. Các lá thu được D. H. Lawrence biên tập 


Joseph Conrad 1857-1924 Anh 

Тас phẩm tiêu leen Lord Jim, The Secret Agent, Under Western 
Eyes, Nostromo 

Hạ: tar: Cracow. Ba Lan 

hi chi Là người Ukraine góc Ba Lan nhưng phải sống tha 
hương. Trở thành thủy thủ trưởng trong Hải thương Anh (British 
Merchant Navy). Giọng văn trong sáng nhung chưa từng nói 
lưu loát tiếng Anh 


Sir Arthur Conan Doyle 1859-1930 Anh 

tuu latu, Bộ truyén Sherlock Holmes 

ол Edinburgh University (ngành Y) 

¡ ch, Là bác sĩ, viết truyện ngắn dé tàng thu nhập. "Cha dé" 
của nhân vật hư cấu Sherlock Holmes. Làm bác sĩ trưởng ở Nam 
Phi trong cuộc chiến Boer. Được phong tước hiệp sĩ nãm 1902 


J(ames) M(atthew) Barrie 1860-1937 — Xcótlen 

Tác phàm tiêu biểu: Peter Pan 

Нос vàn: Được me day. hoc tai Dumfries Academy và 
Edinburgh University 

Ghi chu: The Boy David, vở kich cuối của ông, dang chờ thám 
định lại giá trị 


W(iliam) B(utler) Yeats 1865-1939 Ai-len 

Tac phàm tiêu hiéu: Adoration of the Magi. The Wild Swans at 
Coole 

Нос tai: London, Art School 

Ghi chú: Được sự khuyến khích và kế thừa di sàn Celtic từ cha 
minh. Thành lập tổ chức Dublin Hermetic Society nhằm xúc 
tiến việc nghiên cửu tôn giáo phương Đông và thông thiên học 
(theosophy). Yêu Maude Gonne nhưng có này từ chổi lấy ông. 
Sau, ông kết hôn với bà đồng Georgie Hyde-Lees. Họ cố gắng 
sử dụng thuật "cầu cơ” (automatic writing) và đạt được kết quả 
khả ап tượng 


Rudyard Kipling 1865-1936 Anh 

Tác pham tiêu hiệu: Jungle Book. Just So Stories 

Hac tại: United Services College, Devon 

G Sinh tai Bombay, nhưng bi gia dinh bỏ roi ở London 
Đoạt giải Nobel vào năm 1907 


H.G. (Herbert George) Wells 1866-1946 Anh 
"bunt The Time Machine, Island of Dr Moreau. 
Wheels of Chance, Love and Mr Lewisham, Kipps 

Насл. Royal College of Science. Kensington 

‘kı chỉ. Vừa viết bào khoa học vừa day học. Viết truyện khoa 
hoc giả tưởng và truyện hoang tưởng. Nhiều phát minh mà ông 
tiên doàn đã trở thành hiện thực 
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John Galsworthy 1867-1933 Anh 

Tác phẩm tiêu bièu: The Forsyte Saga, The Silver Spoon, The 
Modern Comedy 

Hoc lại: Harrow School và New College, Oxford (ngành Luật) 
Ghi chú: Dùng bút danh John Sinjohn cho đến lúc viết xong 
cuốn sách thứ năm. Đã sáng tác 31 vở kịch hoàn chinh 


Arnold Bennett 1867-1931 Anh 

Tác phẩm tiêu biêu: The Old Wives' Tale, Clayhanger, Anna of 
the Five Towns, Riceyman Steps 

Hoc tai: Burslem Endowed School 

Ghi chú: Мат 18 tuổi theo làm việc cho cha, một luật sư. Trở 
thành nhà báo và nhà văn với khối lượng tac phẩm khả đồ sê, 
lấy vùng Potteries thuộc Staffordshire làm bối cảnh cho nhiều 
tiểu thuyết của mình 


Walter de la Маге 1873-1956 Anh 

Tác phẩm tiêu ёш. The Listeners 

Học tai: St Paul's Choir School 

Ghi chú: Nhà thơ, người kể chuyện và nhà văn. Trong tác phẩm 
luôn phẳng phát không khi huyền bí. Ông có tác phẩm dành 
riêng cho thiếu nhi và kiên tri sáng tác khi tuổi ngoài 80. Thinh. 
thoảng, ông dùng bút danh Walter Ramal 


G(ilbert) K(eith) Chesterton 1874-1936 Anh 

Tác phám tiêu biểu: The Innocence of Father Brown, The Flying 
Inn 

Hoc tai: St Paul's School, Slade School of Art 

Ghi chú: Nghiên cứu nghệ thuật, trở thành nhà bào và theo đạo 
Thiên Chúa vào năm 1922 
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William Somerset Maugham 1874-1965 Anh 

Tác phẩm tiêu hiểu. Liza of Lambeth, Of Human Bondage 

Hoc tai: King's School, Canterbury và St Thomas’ Hospital 
(ngành Y) 

Ghi chủ: Nhà văn có tài kể chuyện với quan điểm châm biếm 
hành vi con người, phán lãng mạn và có óc quan sát sắc sảo, 
có khả năng tạo cao trảo (climax) khó ai sánh kịp 


John Masefield 1878-1967 Anh 

Tác phám tiêu biêu: Salt-water Ballads, Reynard the Fox 

Hoc tài: King's School, Warwickshire 

Ghi chú: Bi biển nhưng do sức khỏe kém nên ông quyết định 
trở thành nhà văn 


2 E(dward) M(organ) Forster 1879-1970 Anh 


Tác phẩm tiêu biểu: The Longest Journey, A Room with a View, 
Where Angels Fear to Tread, Passage to India 

Hoctai: Tonbridge School, King's College, Cambridge 

Ghi chú: Thích tìm hiểu sự đổi lập giữa văn hóa bảo thủ' của 
Anh và văn hỏa sôi nổi, nóng nhiệt của các quốc gia khác. 
Thành viên của hội Apostle Society, Chicago 


3 James Joyce 1882-1969 Ailen 


Tác phẩm tiêu biểu: Ulysses, Finnegans Wake, Portrait of the 
Artist as a Young Man 

Hoc tai: Jesuit School, Kildare, University College, Dublin 
Ghi chú: Ban đầu. tác phẩm Ulysses được xuất bản theo từng 
kỳ nhưng về sau bị đình bản với ly do nội dung tuc tiu 


D(avid) H(erbert) Lawrence 1885-1930 Anh 

Tác phẩm tiêu biểu: Sons and Lovers, Lady Chatlerleys Lover 
Toc tại: Nottingham High School 

Ghi chú: Có gắng nghiên cứu cảm xúc và tính duc ở cấp độ 
sâu. Gia dinh và cha mẹ bất hòa đã со tác động lớn đến ông 
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X5 Ezra Pound 1885-1972 Mỹ 
Tác phám tiêu hiểu: The Spirit of Romance 
Hoc tại: University of Pennsylvania và Hamilton College, New 
York 
Ghi chú: Du lịch đến Châu Âu và дар gỡ với các nhà văn T.S. 
Eliot, W.B. Yeats và Ernest Hemingway. Khuynh hưởng bài Do 
Thái và cảm tình với Mussolini khiến ông bị bắt và sau bị quản 
thúc trong bệnh viện tâm thần đến năm 1958 


хо OlafStapledon 1886-1950 Anh 
Tác phẩm tiêu bièu: Star Maker, Last and First Men, Last Men in 
London, Sirius, A Man Divided 
Hoc tại: Abbotsholme School: Balliol College, Oxford; Liverpool 
University 
Ghi chú: Cha dé của tiểu thuyết khoa học giả tưởng hiện đại và 
là người tranh đấu cho tư do. Giảng viên giảng dạy Văn 
chương Anh, Tâm lý, Triết học và Lich sử Công nghiệp 


X7 Edith Sitwell 1887-1964 Anh 
Tác phẩm tiêu biêu: Facade (do William Walton phổ nhac), Gold 
Coast Customs 
Hoc tai: Nhà riêng 
Ghi chú: Một trong những phu nữ Anh tiêu biểu, được trao bón 
bằng tiến sĩ danh dự. Đoạt giải Nobel пат 1948 


SN Joyce Cary 1888-1957 Anh 
Tat phẩm tiêu bièu. Mister Johnson, The Horse's Mouth 
Học tại' Tonbridge Wells, Clifton College, Trinity College. Oxford 
Ghi chú: Làm việc ó Hội Chữ thập dó Anh trong Cuộc chiến 
Balkan và là Thẩm phán địa phương ở Nigeria. Sáng tác cuốn 
tiểu thuyết đầu tiên ở tuổi 44 
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T(homas) S(tearns) Eliot 1888-1965 Anh 

Tác phẩm tiêu bièu: The Waste Land, The Four Quartets, Old 
Possum's Book of Practical Cats (làm cơ sở cho vở nhạc kích 
Cals ) 

Hoc tại: Harvard University và Merton College, Oxford 

Ghi chú: Từ 'Otd Possum! là tên thân mật của Eliot do Ezra 
Pound gọi để chỉ tác phong loanh quanh, rut ré của Eliot. Sinh 
ta ở St Louis, Missouri, ông trở thành công dân Anh vào năm 
1927. 


Ivy Compton-Burnett 1892-1969 Anh 

Tác phẩm tiêu bit: Pastors and Masters 

Hoc tai: Royal Holloway College, University of London 

Ghi chú: Sách của bà bàn về các mối quan hệ gia đình một 
cách khách quan và thuần lý trí. 


J(ohn) B(oynton) Priestley 1894-1984 Anh 

Tác phám tiêu biêu: The Good Companions, Dangerous Corner 
Hoc tai: Trinity College, Cambridge 

Ghi chu: Viết tiểu luận, phê binh văn hoc, du ký, tiểu thuyết, tự 
truyện và trên 40 vở kịch 


F(rancis) Scott Fitzgerald 1896-1940 Mỹ 

Tác phám tiêu biểu: Tender Is the Night, The Great Gatsby 

Học tại: Newman School, New Jersey và Princeton 

Ghi chú: Có lỗi sống phóng lung theo kiểu thời đại jazz. Cô vợ 
quyến rũ Zelda bị bệnh tâm thần, còn ông mắc chứng nghiện 
rượu kinh niên 


William Harrison Faulkner 1897-1962 Mỹ 

Tác phẩm tiêu biểu: The Sound and the Fury, As | Lay Dying 
Нес tai: University of Mississippi 

Ghi chú: Boat giải Pulitzer và Nobel. Tiểu thuyết của ông giúp 
người đọc thấu hiểu sâu sắc về một thời đại u ám và phức tạp 
trong nếp sống Mỹ. 
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Ernest Hemingway 1898-1961 Mỹ 

Tác phẩm tièu biểu: A Farewell to Arms, For Whom the Bell 
Tolis, The Old Man and the Sea 

Hoc tai: Oak Park School, Illinois 

Ghi chú: Tiêu biểu với văn phong ‘пат tỉnh. Boat giải Nobel 
năm 1954. Tự sát 


Noël Coward 1899-1973 Anh 

Tác phẩm tiêu biểu: Private Lives, Blithe Spirit, Brief Encounter 
Học tại: Italia Conti Stage School 

Ghi chú: Gat hải nhiều thành công trong nghiệp diễn viên và 
biên kịch. Có khả năng xuất sắc về văn đối thoại 


George Orwell 1903-1950 Anh 

Tác phẩm tiêu biểu: Animal Farm, 1984 

Học tại: Eton College 

Ghi chú: Làm việc cho Indian Civil Police ở Myanmar, sau trở 
về Châu Âu dạy học. Nhà binh luận sinh động về hiện thực đổ 
vỡ và có thái độ ngày càng bi quan đổi với những vấn dé trong 
và ngoài nước 

Bvelyn Waugh 1903-1966 Anh 

Tác phẩm tièu biểu: Vile Bodies, Brideshead Revisited 

Hoc tai: Lancing School và Hertford College, Oxford 

Ghi chú: Làm nghé day hoc và viét báo 


C(ecil) Day Lewis 1904-1972 Anh 

Tác phẩm tiêu biểu: From Feathers to Iron, Overtures to Death 
Hoc tai: Sherborne School, Wadham College, Oxford 

Ghi chú: Nhà thơ Quốc gia và nhà phê binh. Viết 20 tiểu thuyết 
trinh tham dưới bút danh Nicholas Blake 
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Graham Greene 1904-1991 Anh 

Tác phẩm tiéu biểu: The Heart of the Matter, Brighton Rock 

Hoc tai: Berkhamsted School, Balliol College, Oxford 

Ghi chú: Nhà văn, nhà bảo và nhà bién kịch. Được tặng thưởng 
huân chương British Order of Merit vào năm 1986 


Samuel Beckett 1906-1987 Anh — Aren 

Tác phẩm tiêu biểu: Wailing for Godot, Malone Dies, Endgame 
Нос tai: Trinity College, Dublin 

Ghi chú; Nhân vật tiêu biểu của trường phái Theatre of the 
Absurd. Tác phẩm của ông bộc lộ khuynh hướng khôi hài quái 
di (black humour) và độc thoại nội tâm и ám. 
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20 Thiên tài vi dai 


cüa moi thói dai 


Thiên tài thường được hiểu là tài năng hiếm có, diêu khó lòng dinh 
nghĩa, bí ẩn và chỉ diễn ra một lần trong đời. Thực ra, thiên tài 
hoàn toàn khác hẳn. 


Thiên tài là một loạt phẩm chất trí tuệ có thể đo lường và 
quan trọng hơn, có thể bồi dưỡng và phát triển (giống cách 
bạn thực hiện đối với các khả năng trí tuệ của mình theo 
sách này). 

Các phẩm chất tiêu chuẩn của thiên tài góm: Tâm nhìn, 
Khát vong; Niềm tin; Gắn bó; Hoạch định; Kiên trì; Học từ 
lỗi lâm; Am hiểu chuyên ngành; Khả năng trí tuệ; Tưởng 
tượng, Thái độ tích cực, Tự ám thị; Trực giác; Nhóm Trí tuệ 
Bậc thày Thực tế (Nhóm bạn thân và những người cố vấn); 
Nhóm Trí tuệ Bậc ау Bên trong (Các anh hùng, nữ anh 
hùng và khuôn mẫu điển hình); Chân lý/Tính trung thực, 
Đối mặt với Sợ hài/Lóng dũng cảm; Tính sáng tao/Linh 
hoạt; Yêu nghề và Năng lực — Thể chất/Giác quan. 


Hay kiém tra quá trinh tién bê cúa bàn thàn theo các tiêu 
chuẩn trên. Tiếp tuc phát huy những mặt mạnh và vận dung 
chúng để khắc phục những mặt còn hạn chế. Tự đánh giá 
theo thang điểm 100 (0 = không có, 100 = hoàn hảo). Cố 
gắng càng trung thực càng tốt và cứ vài tháng, bạn hãy kiểm 
tra lại một lần. 


Đối với các thiên tài được xem là vĩ đại trong lịch sử, gan 
như tất cả những phẩm chất trên déu được phát triển đến 
mức tối ưu. Vậy làm cách nào bạn có thể phân định những 
phẩm chất thiên tài-trong-thién tài? 


Thực tế, có thể до lường những phản hạng bằng cách 
đánh giá sự vượt trội trong lĩnh vực hoạt động; tuổi thọ; kiến 
thức đa ngành đoại kiến thúc mà bạn đang phát triển trong 
Làm chủ Trí nhé của Bạn) và sự da tài; sức mạnh và nghị 
lực; chỉ số thông minh; tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của 
nhân loại, sự phong phú và đạt được mục tiêu chính. Nếu bổ 
sung vào những phân hang này các đặc tính như tầm nhìn 
phó quát, tính đột phá, lòng khát khao được truyền thụ kiến 
thức thì việc phân định sẽ dễ dàng hơn. Tony Buzan, Đại 
Kiện tướng Raymond Keene, ОВЕ, và ủy ban gồm những 
nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, nghệ 
thuật, thể thao và thể thao trí tuệ trên thế giới, sau nhiều 
năm thảo luận sôi nói đã thống nhất bảng xếp hạng dưới 
đây. Bạn có thể tự phân loại trước khi học thuộc danh mục 
đưới để xem bạn nhất trí với các tác giả vë những lĩnh vực 
nào! (Để tìm hiểu thêm thông tin về thiên tài, xem Sách vé 
Thiên tài của Buzan.) 


20 Thién tài vi dai nhát 


1 Leonardo da Vinci 


2 William Shakespeare 


3 Những người xây Đại 
Kim tự tháp 


4 Johann Wolfgang von 
Goethe. 


5 Michelangelo 

6 Sir Isaac Newton 
7 Thomas Jefferson 
8 Alexander Dai dé 
9 Phidias 

10 Albert Einstein 

11 Thomas Alva Edison 
12 Homer 

13 Plato 

14 Eudid 

15 Elizabeth I 

16 Archimedes 

17 Aristotle 

18 Filippo Brunelleschi 
19 Andrew Carnegie 
20 Tân Thủy Hoàng 


Мат sinh 
1452 


1564 


Khoáng 2550 trước 
DN 


1149 


1415 
1642 


187 
Thé kỷ thi 8 trước CN 
408 trước CN 
Khoảng 300 trước CN 
1593 


Năm mất 
1519 


Quốc tịch Linh vye 


Ý Hoe Nhà 
sáng chế 
Anh Үш hào 


Bác Vän hào 

Y Hoa sĩ 
Anh Nhà sáng chế 
Mỹ Chính trị gia 
Macedonia Hoang dé 
Нуар ` Hasi 

Die Nhà khoa hoc 
Mỹ Nhà sáng chế 
Hy Lạp Vän hào. 
Нуар Tri gia 
Hylap Giáo viên 
Anh Nữ hoàng 
Нуар Nhà khoa hoe 
Нуар Trié gia 

Ý Hoasi 
fon ` Kjnghêgia 


Toàn bộ các vở kịch của 
Shakespeare 


* Kịch Hy Lap 

* Kịch La Mà 

a Kịch lịch sử Anh 

Bi kịch 

+ Hài kịch 

Kịch luân lý 

Các vở kịch cuối cùng 


Các tác phẩm kịch của Shakespeare được xem là những kiệt tác 
văn học của nước Ảnh hay nói không ngoa là của toàn thế giới. 
Những từ ngữ và khái niệm trong các kiệt tác này đã được sử dung 
rộng rãi, tên tuổi của nhiêu nhân vật cũng trở thành một bộ phận 
quan trọng trong di sản văn hóa nhân loại. 

SS 


Khi nắm được cốt truyện và nhân vật chính trong các vở 
kịch của Shakespeare, bạn sẽ dễ dàng hiểu được các tác 
phẩm văn học khác và liên hệ đến những sự kiện hay nhân 
vật trong kịch Shakespeare. Ngoài ra, bạn còn giải đáp được 


các cầu hỏi mà nhiều người gặp phải: “Ai liên quan đến ai, 
trong vở kịch nào, khi nào và ở đâu?” Thay vì lúng túng 
trước khối lượng tác phẩm đỏ sộ của Shakespeare, bạn sẽ 
hóa thân thành thám tử Sherlock Holmes và bám sát các 


“mục tiêu” thông tin. 


Một phương pháp ứng dung SEM? để nhớ tác phẩm 
Shakespeare là danh riêng một phản thích hợp của SEM? 
cho Shakespeare và nhớ cốt truyện cùng các nhân vật chính 
trước khi bạn xem hay nghe một vở kịch nào đó. Chúng tôi 
trích ra ở mỗi tác phẩm một câu nói tiêu biểu của các nhân 
vật chính và tóm tắt cốt truyện. Pitu này sẽ giúp bạn hiểu 
và nhớ được vở kịch sắp xem. Xét ở khía canh khác, việc sử 
dụng $ЕМ? để nhớ các tác phẩm của Shakespeare sẽ tạo dièu 
kiện cho bạn tìm hiểu lại về văn hào này, qua đó nâng cao 


chất lượng sinh hoạt xã hội và văn hóa của bạn, 


Dưới dày là danh mục các vở kịch được sắp xếp theo thời 
gian sáng tác: 


1589-92 1. Henry VI, 2. Henry VI, 3. Henry VI 

1592-93 4. Richard HI, 5. The Comedy of Errors 

1593-94 6. Titus Andronicus, 7. The Taming of the Shrew 
1594-95 8. The Two Gentlemen of Verona, 9. Love's 


Labour's Lost, 10. Romeo and Juliet 
1595-96 11. Richard П, 12. A Midsummer Night's Dream 
1596-97 13. King John, 14. The Merchant of Venice 
1597-98 15. Henry IV, 16. Henry IV 
1598-99 17. Much Ado About Nothing, 18. Henry V 
1599-1600 19. Julius Caesar, 20. As You Like It 
1600-01 21. Hamlet, 22. The Merry Wives of Windsor 
1601-02 23, Twelfth Nignt, 24. Troilus and Cressida 


1602-03 25. All's Well That Ends Well 
1604-05 26. Measure For Measure, 27. Orhello 
1605-06 28. King Lear, 29. Macbeth 

1606-07 30. Antony and Cleopatra 

1607-08 31. Coriolanus, 32, Timon of Athens 
1608-09 33. Pericles 

1609-10 34. Cymbeline 

1610-11 35. The Winter's Tale 

1611-12 36. The Tempest 

161243 37. Henry VIII? 


Các vở kịch được phân loại theo hướng dễ hiểu và dé nhớ 
bao gồm kịch Hy Lạp, kịch La Mã, kịch lịch sử Anh, bi kịch, 
hài kịch, kịch luân lý và các vở kịch cuối cùng. 


(СО Внутр 

Khác vói kich Га Ма, kich Ну Гар cúa Shakespeare khóng 
dựa trên dé tài lich sử nào. Chúng đa phan là những câu 
chuyện độc lập, lấy tứ từ thế giới cổ điển Hy Lạp. Trong đó, 
đáng chú ý là vở Troilus and Cressida, tác phẩm dé cập đến 
một trong những truyễn thuyết vĩ đại nhất của mọi thời đại, 
đó là câu chuyện Siege of Troy (Cuộc vây hàm thành Troy) 
của Homer. 


(°) The Tempest được công nhận là vở kịch cuối cùng của Shakespeare. Tuy vở Henry VIII 
được hoàn thành sau đó nhưng người ta cho rằng, êng viết vở kịch này cùng với Fletcher và 
Beaumont. (Ghi chú của chủ biên) 


1- Pericles 
Prince of Tyre 


Câu trích: Ha các vị than! Tại sao khiến chúng con yêu 
thích những tặng phẩm cao quy của các ngài rôi 
tức khắc tước chúng đi?" 


Nhân vật 

1. PERICLES, hoàng tử dòng Tyre 

3. CERIMON, một vương công vùng Ephesus 
3. MARINA, con gải của Pericles và Thaisa 


Vở kịch dựa vào câu chuyện cổ phiêu lưu Apollonius of Tyre 
của Hy Lạp. Truyện kể vë cuộc hành trình tìm kiếm cô con 
gái bị mất tích của hoàng tử Pericles. Trải qua nhiều phong 
ba, hai lần bị đấm tàu, cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của 
Cerimon, một vương công vùng Ephesus và cũng là thầy 
thuốc, hoàng tử đã tìm được con gái. Vở kịch có thể được 
tóm tắt như sau: cha mất con gái, lên đường tìm kiếm và tìm 
được con gái. 


2 Timon of Athens 
Câu trích: ‘Lodi người đóng cửa khi mặt trời làn." 


Nhân vật 
1. TIMON dòng Athens 


Timon of Athens là vở kịch châm biếm sâu cay thói vô ơn và 
lòng phản trắc của người đời. Kịch mở đầu bằng phân cảnh 
Timon, một ông chủ giàu có và hào phóng, dang rộng tay 
ban phát cho bạn bè. Đột nhiên, ông bị các chủ nợ vây 
quanh đòi tiền và cuối cùng lâm vào cảnh phá sản. 


Timon xem đây là cơ hội hiếm có dé bạn bè ông chứng tỏ 
tình bằng hữu và củng cố niém tin của ông vào thiện tâm 
con người. Tuy nhiên, tất cả bạn bè dèu bỏ rơi ông. Bàng 
hoàng và chua chát trước sự bội phản này, ông trở thành 
một ẩn sĩ yếm thế, vỡ mộng và qua đời trong một ngôi mộ 
bên bờ biển. 


3 - Troilus and Cressida 


Câu trích: Neu kỷ cương phép nước mất di, cung dàn ây lỗi 
nhịp thì hãy nghe xem! Chói tai biết dường nào! 


Nhân vật 
1. HECTOR 
2. TROILUS 
3. PANDARUS, саи cüa Cressida 
4. AGAMEMNON, vi tuóng Hy Lap 
5. ACHILLES 
6. ULYSSES, chi huy quán Hy Lap 
7. THERSITES, một người Hy Lạp di dang và lỗ màng 
8. CRESSIDA, con gai сйа Calchas 
9. CALCHAS, cha của Cressida, giảo si thành Troy 
10. PARIS 


Vở kịch Troilus and Cressida tái hiện thiên sử thi The Iliad 
của Homer dưới hình thức sân khấu. Tác phẩm thuật lại cuộc 
vây hàm thành Troy và sự việc đại anh hùng Achilles từ chối 
tham gia trận chiến vì bị Agamemnon lăng mạ. Vở kịch mô 
tả các cuộc tranh giành quyển lực nội bộ, cuộc xung trận và 
báo thù Hector, vốn là người hàng thành Troy, của Achilles. 
Trên nën cuộc chiến kéo dài dai dàng suốt mười năm là mối 
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tinh giữa Troilus và người tình bội bạc của mình là Cressida. 
Vê kịch kết thúc với sự đại bại của thành Troy. 


(O ui 

Kịch La Mã của Shakespeare thâu tóm gần như toàn bộ bối 
cảnh lịch sử La Mã. Vở Coriolanus khắc họa một khoảnh 
khắc bi hùng của nën Cộng hòa La Mã. Vỏ Julius Caesar và 
Атопу and Cleopatra miêu tả cơn quần quại thuở khai sinh, 
còn vở Titus Andronicus tái hiện thời kỳ suy tàn của Đế chế 
La Mã. Tại đây, vở kịch đi sâu vào phân tích sự suy đổi các 
giá trị đạo đức, cơ cấu chính trị bị sụp đố nghiêm trọng, 
truyền thống và đường lối phát triển bị lấn át dưới áp lực 
của các bộ tộc man khai. 


1+ Coriolanus 


Câu trích: “Tính cách của ngài quá абі cao quý so với thế. 
gian này.” 
Nhân vật 
1. CAIUS MARCIUS, về sau là CAIUS MARCIUS 
CORIOLANUS 
- TULLUS AUFIDIUS, tưởng lĩnh của quân Volsce 


2 
3. VOLUMNIA, me cüa Coriolanus 
4. VIRGILIA, vo cüa Coriolanus 


Câu chuyện là truyền thuyết về buổi đầu hình thành La Mã 
vĩ đại. Đánh bại kẻ thù của La Mã là quân Volsce, tướng 
Coriolanus trở về La Mã trong khúc khải hoàn và mong đợi 
đến ngày nắm quyén lành đạo. Tuy nhiên, vì có thái độ kiêu 
căng, ngạo mạn nên ông không được lòng dân chúng. Để 


báo thù, ông gia nhập lực lượng quân Volsce, trở thành 
tướng lĩnh và thể sẽ tiêu diệt La Mã. Tuy nhiên, vào thời 
điểm quyết định, mẹ và vợ của Coriolanus đã thuyết phục 
ông từ bỏ ý định tấn công La Mã. Cuối cùng, ông bị quân 
Volsce ám sát vi tội phản bội. 


2 - Julius Caesar 


Câu trích: "Hoi ban bè, người dân La Mã, dêng bào, hãy nghe 
tôi nói." 

Nhân vật 

1. JULIUS CAESAR, về sau là một HỒN MA 

. OCTAVIUS CAESAR 

. MARCUS ANTONIUS 

- MARCUS BRUTUS 


. CASSIUS 
. MỘT THÀY BÓI 


сол + оо یم‎ 


Bằng cách mô tà sự kiện Julius Caesar bi ám sát, vở kịch 
Julius Caesar đi vào phân tích bản chất của Đế chế La Mã. 
Vở kịch thuật lại âm mưu ám sát Julius Caesar và đưa Brutus 
lên nắm quyển của Cassius và những kẻ phản loạn. Chúng 
đâm chết Julius Caesar vào ngày 15 tháng ba (the Ides of 
March) như lời tiên tri. Trong bài điếu văn đẩy xúc động, 
Antony đã vạch trần âm mưu tạo phản, khơi gợi lòng căm 
phẫn của dân chúng. Hai kẻ phản loạn Cassius và Brutus 
triệu tập binh mã để chống cự song bại trận và cuối cùng tự 
sát. 


ege 
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3“ Antony and Cleopatra 


Câu trích: “Tuổi tác không thể làm phai tàn nhan sắc cũng | 
như tập tục không xóa bỏ súc hấp dán уб hạn của 
nang.” 


Nhân vật 
MARK ANTONY 
‚ OCTAVIUS CAESAR 
. DOMITIUS ENOBARBUS 
. CLEOPATRA, Nü hoàng Ai Сар 
5. M. AEMILIUS LEPIDUS 
6. OCTAVIA, chị của Caesar và vợ của Antony 


ъч t к 


Vö kịch Antony and Cleopatra là phần tiếp theo của vở Julius 
Caesar. Kịch mô tả cuộc hành trình của Mark Antony, một 
trong các tướng lĩnh chính của Caesar, đến Ai Cập để tiếp 
quản phân nửa phía đông các vùng lãnh thổ La Mã. Tại dây, 
anh yêu Cleopatra, Nữ hoàng Ai Cập, nhưng bị buộc phải trở 
vé La Mã. Antony dêng ý kết hôn với Octavia, chị gái của 
Caesar, nhưng vẫn sang Ai Cập chung sống cùng Cleopatra. 
Antony cố gắng sử dụng Ai Cập làm căn cứ kiểm soát toàn 
bộ Đế quốc La Mã cổ nhưng bị đối thủ là Octavius, cháu trai 
của Caesar, đánh bại. Sau chiến thắng này, Octavius trở 
thành Hoàng đế Augustus đệ nhất. Thất trận và nghe tin 
Cleopatra qua đời, Antony tự vẫn. Biết tin anh chết, 
Cleopatra cũng tự tử. Cuối cùng, đôi tình nhân “bất tử” được 
mai táng bên nhau. 


4+ Titus Andronicus 


Dën trích: “Nang là phụ nữ nén ta có thé tán tỉnh. Nang là 
phu nữ nén ta có thể chinh phuc." 


Nhân vật 

1. SATURNINUS, con trai trưởng của Hoàng để La Mã đã băng 
hà, sau lên ngôi HOÀNG DÉ 

2. TITUS ANDRONICUS, tướng La Mã xuất thân từ dong dõi quý 
tộc, đổi đầu với quân Goth 

3. TAMORA, Nữ hoảng của quân Goth 

4. LAVINIA, con gái của Titus Andronicus 


Đây là một vở kịch kinh viện, đầy tham vọng với kết cấu 
tuyệt vời chất chứa nhiều tình tiết và cao trào lên đến đỉnh 
điểm. Chuyện xảy ra vào thế kỷ thứ tư sau Công nguyên, 
thời kỳ. Đế quốc La Mã suy thoái và bị quân Goth vây hãm. 
Sau khi hạ sát vua của quân Goth, Đại tướng La Mã là Titus 
lao vào tấn công các người con của vị vua này. Tuy nhiên, 
Titus không ngờ rằng quyền lực của ông ở triểu đình dang 
dần rơi vào tay các phe cánh đối địch. Vở kịch mô tả sự trả 
thù khủng khiếp của ông như việc nướng các con trai của kẻ 
thù làm nhân bánh ngọt! Trả thù xong, Titus tự vẫn. 


(O lich sí Anh 

Bên cạnh việc đưa vào một sõ nhân vật tiêu biểu như Ngài 
John Falstaff và Hoàng tử На], kịch lịch sử của Shakespeare 
khác họa một thời kỳ đáng nhớ trong lịch sử Anh, bắt đầu 
với sự kiện phế truất Vua Richard II, cuộc xâm lược nước 
Pháp của Henry V trong cuộc chiến Hai Hoa hổng (The Wars 


of the Roses)" và dinh điểm là sự kiện thành lập vương triều 
Tudor. Vở kịch có sự góp mặt của Nữ hoàng Elizabeth I, nhà 
bảo trợ chính cho Shakespeare, trong vai một trong số các 
quốc vương Tudor. Vở kịch mở đầu bằng hình ảnh nước Anh 
thời loạn lạc, phút huy hoàng ngắn ngủi từ chiến thắng quân 
sự của Henry V rói nhanh chóng chìm vào cảnh hỗn loan 
trong giai đoạn cuộc chiến Hai Hoa hỏng. Mãi đến khi Vua 
Henry VII thuộc vương triểu Tudor lên ngôi, trật tự mới 
được уап hỏi. Thời kỳ lịch sử được mô tả trong kịch 
Shakespeare kéo dài 100 năm, từ năm 1385 đến 1485. 
Ngoại lệ duy nhất là vở kịch King John không nằm trong giai 
đoạn trên, do đó cũng hiếm khi được công diễn. 


1+ The Life and Death of King John 


(âu trích: “Dấu tất cả các nước cùng kéo quân đến, ta vẫn 
đủ sức dánh bại ho." 


Nhân vật 

. VUA JOHN 

- HOÀNG TU HENRY, con trai Vua John 

- ARTHUR, Cóng tuóc dóng Bretagne, cháu trai Vua John 

. HUBERT DE BURGH 

. PHILIP THE BASTARD, anh cüng me khác cha vói Hubert de 
Burgh, sau này tên là Richard Plantagenet 

6. HÓNG Y PANDULPH, giáo si dai dién Giáo hoàng 


ua шә رم‎ к 


Và kịch phân tích động cơ và hành động tranh giành quyển 
lực của con người. Các tình huống đều xoay quanh số phận 


(*) The Wars of the Roses (1455-85): thời kỳ nội chiến của nước Anh giữa hai dòng hoàng tộc 
tranh chấp ngôi vua, một bên là dòng Lancaster (biểu tượng là một hoa hồng đỏ), còn bên kia 
là dòng York (biểu tượng là một hoa hồng tráng) (ND). 


của Arthur, thao tác rút ngắn trinh tự thời gian góp phan đẩy 
các xung đột kịch đến đỉnh điểm. Thói đam mê quyển lực 
đến hủ bại của Vua John đối lập với thái độ cuồng tín đến 
khắt khe của Pandulph. Trong khi đó, Hubert và The Bastard 
từ thái độ hoài nghỉ và lãnh đạm lúc ban đầu cuối cùng tự 
chủ và chính trực. 


Ở đầu vở kịch, John được mô tả là vị vua không hoàn hảo, 
nhu nhược và dë phạm sai lầm, chỉ đạt được vinh quang 
ngắn ngủi, theo truyền thống Tin lành, khi đối đầu với 
Pandulph. Tuy nhiên, vị vua này ngày càng bị tha hóa bởi 
quyền lực chính tri nên cuối cùng, vương quyển đã sụp đổ 
hoàn toàn. 


2 : The Tragedy of King Richard 11 


(âu trích: Loi người hạnh phúc này, thế giới nhỏ bé này, 
viên đá quý này nằm giữa biển bac ... nước Anh 
này." 


Nhân vật 

1. VUA RICHARD II 

2. JOHN OF GAUNT, CÔNG TƯỚC DÒNG LANCASTER 

3. HENRY BOLINGBROKE, CÔNG TƯỚC DÒNG HEREFORD, 
con trai của John of Gaunt, sau nảy là VUA HENRY IV 

. BÁ TƯỚC DÒNG NORTHUMBERLAND 

. NGÀI PIERCE EXTON 


+ 


w 


Vi bát tài nén Vua Richard II không giữ được vi thế quân sự 
của Anh trong mắt kẻ thù cũ là Pháp. Nhà vua liên tiếp gây 
ra vô số hành động thiếu sáng suốt như đánh nhiều loại thuế 
trái luật và chiếm đoạt tài sản của John of Gaunt (cha của 
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Bolingbroke) khi ông này qua đời. Cuối cüng, Bolingbroke đã 
lật đổ Richard và đày nhà vua đến Pontefract. Tại đây, Exton 
ra tay sát hại nhà vua rỗi mang xác về trình diện Bolingbroke. 
Ân hận trước cái chết của nhà vua, Bolingbroke đã tiến hành 
một cuộc vận động nhằm chuộc lỗi. Cuối cùng, Bolingbroke 
lên ngôi Vua Henry IV. 


3 - Phan đầu của King Henry IV 
(âu trích: ‘Danh du là gì? Chỉ một từ, đó là ... Không khí" 


Nhân vêt 

1. УЧА HENRY ĐỆ TÚ 

2. HENRY, THÁI TỬ KẾ VỊ 

3. HENRY PERCY, ВА TƯỚC DONG NORTHUMBERLAND 
4. HENRY PERCY HOTSPUR, con trai của ông 

. NGÀI JOHN FALSTAFF 

. BÀ QUICKLY, chủ quản ở Eastcheap 

. THOMAS PERCY, BÁ TƯỚC DÒNG WORCESTER 


мао Lo 


Henry Bolingbroke, hiën dà 1ёп ngói vua, рар ván dë vói con 
trai minh la Henry, Thái tử kế vi (Hal). Anh chàng này hay la 
cà quán rugu, bü khú vói gà Falstaff “ha luu” và gày ra vó só 
tói vàt vành. Henry cang xung dót vói Bá tuóc dong 
Worcester, Bá tuóc dóng Northumberland và con trai là 
Hotspur. Nhóm này lập mưu tạo phản và gây ra trận chiến 
Shrewsbury. Trong trận chiến này, Thái tử Hal giết được 
Hotspur nhưng câu chuyện trở nên phức tạp do Falstaff 
tuyên bố chính gã là người làm việc ấy.Vở kịch kết thúc bằng 
cảnh Vua Henry chuẩn bị chiến đấu với những kẻ có mưu dó 
tạo phản khác. 


4- Phần hai của King Henry IV 


Câu trích: ‘Ta không chỉ thâm thúy riêng bán thân ta mà còn 
giúp ngudi khác nhận ra sự thâm thy của họ." 


Nhân vật 

1. УЧА HENRY IV 

2. HENRY, THÁI TỬ KẾ VỊ, sau này là VUA HENRY V 
3. QUAN TÒA của vua 

4. NGÀI JOHN FALSTAFF 

5. SHALLOW 

6. SILENCE 
7. HOÀNG TÜ JOHN DONG LANCASTER 

8. BÁ TUÓC DÓNG NORTHUMBERLAND 

9. SCROOP, TÓNG GIÁM MUC DÓNG YORK 


| quan lòa 


Län này, các cuộc bao loạn xuất phát từ Tổng giám mục 
dòng York và Bá tước dòng Northumberland. Sau, Tổng giám 
mục bị Hoàng tử John dòng Lancaster đánh bại. Còn Bá tước 
dòng Northumberland cũng thúc thủ dưới tay Quận trưởng 
vùng Yorkshire. 


Sau khi đập tắt các cuộc bạo loạn, Vua Henry băng hà. 
Trước đó, nhà vua đã hòa giải với con trai mình là Hal. Thái 
tử từ một chàng trai phóng túng giờ đây đã trở thành một 
nhà cầm quyền công bằng và khôn ngoan. Người bạn cũ của 
thái tử là Falstaff, hiện được phong tước hiệp sĩ, do vẫn giữ 
thói ranh mãnh nên không còn đủ tư cách làm bạn của nhà 
vua và bị giam trong tù. May mắn cho anh này là Thái tử Hal 
hứa trợ cấp một khoản tiễn nhỏ. 
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5 - The Life of King Henry V 


(âu trích: “Hay tấn công vào 10 thủng пау một lẫn nữa, hỡi 
các chiến hữu, một lẫn nữa. ' 


Nhân vật 

1. VUA HENRY V 

. PISTOL 

. LEWIS, THÁI TỬ PHÁP 

. KATHERINE, con gái của Charles và Isabel 

. CÔNG TUÓC DONG BEDFORD, anh trai của vua 
. ВА TUÓC DONG SALISBURY 

. TÓNG GIÁM MUC ĐỊA PHÂN CANTERBURY 


+ шә Bộ 


A 


~ е 


Tổng giám mục địa phận Canterbury thông báo với Vua 
Henry V rằng vì nhà vua xuất thân từ dòng dõi của Isabella, 
Hoàng hậu người Pháp của Edward II, nên vua có quyển đối 
với ngai vàng của Pháp. Giáo hội sẽ hỗ trợ cho nhà vua tuyên 
chiến với Pháp. Về phần Vua Henry V, ngài nhận thấy hành 
động này sẽ giúp xoa dịu mối bất an trong lòng các nam tước 
duói quyển vì gia tộc của ngài vốn là dòng soán ngôi. 


Đáp lại yêu cầu đòi một phần lãnh thổ Pháp của Vua 
Henry V, Thái tử Pháp tỏ thái độ giễu cợt bằng cách gởi cho 
nhà vua một hộp bóng quần vợt. Ngay lập tức, Vua Henry 
tuyên chiến. Tuy chiếm được Harfleur nhưng quân Anh 
nhanh chóng suy yếu do bệnh tật. Thêm vào đó, quân Pháp 
cũng mạnh hơn. Vua Henry ra sức động viên binh sĩ vượt qua 
mọi khó khăn, đánh bại quân Pháp và lên ngôi vua ở Pháp. 
Có thể nói, Henry là hình mẫu quân vương điển hình. Sau 


(°) Archbishop of Canterbury: giáo d đứng đầu Giáo hội Anh quốc (ND), 


khi đánh bại quân Pháp, ông kết hôn với Katherine, con gái 
vua Pháp và thống nhất lãnh thổ. 


6 - Phần đầu của King Henry VI 


Câu trích: “Tü cây thạch nam này, hãy cùng ta ngắt một bông 


hông trắng." 
“Hãy cùng ta ngắt một bông hông đỏ khỏi cây gai 


này, 


Nhân vật 


. VUA HENRY VI 
. CÔNG TƯỚC DÒNG GLOUCESTER, bác của vua và Vương 


hầu Bảo hộ 


. HENRY BEAUFORT, GIÁM MỤC DONG WINCHESTER, bác 


cả của vua và sau này là HONG Y 


. CÔNG TƯỚC DÒNG BEDFORD, chủ của vua và Quan nhiếp 


chinh của Pháp 


. RICHARD PLANTAGENET, con trai của Richard, сб Bá tước 


dòng Cambridge, sau này là CÔNG TƯỚC DÒNG YORK 


. BÁ TƯỚC DÒNG SALISBURY 

. VƯƠNG HẦU TALBOT, sau này là Bá tước dóng Shrewsbury 

. CHARLES, Thải tử và sau này là Vua nước Pháp 

. CÔNG TƯỚC DÒNG BURGUNDY 

. MARGARET, con gải của Reignier, sau nảy kết hôn với Vua 


Henry 


. JOAN LA PUCELLE, thưởng được goi là Joan of Arc 


Henry V băng hà khi còn trẻ. Ku nhi của vua là Henry VI lên 
nối ngôi cha. Tuy nhiên, các bè phái nam tước đối địch lại 
thừa cơ tranh giành quyển lực khiến vương quốc suy yếu 
dẫn. Vở kịch để cập đến vô số mâu thuẫn giữa Anh và Pháp. 
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Vë phía Pháp, Joan of Arc dùng tài hùng bién để xúi giục 
Công tước dòng Burgundy rời bỏ hàng ngũ của quân Anh. 


Vë kịch kết thúc bằng sự kiện Margaret xứ Anjou bị bắt 
và Henry hứa hôn với cô. Đồng thời, Joan bị Công tước dòng 
York giam giữ, sau đó bị đưa ra xét xử và hành quyết. 


7 Phan hai của King Henry VI 
Câu trích: “Hay giết hết bọn luật su." 


Nhân vật 

1. VUA HENRY VI 

2. HUMPHREY, CÔNG TƯỚC DONG GLOUCESTER, bác của vua 

3. HÓNG Y BEAUFORT, GIÁM MỤC DJA PHÂN WINCHESTER, 
bác cà cüa vua 

4. JACK CADE, quán phién loạn 


Lüc này, Henry dà lén ngói vua nhung các nam tuóc trong 
triểu chi mái mê tranh giành quyển lực. Họ хач xé lẫn nhau 
thay vì hợp sức đánh bại kẻ thù cũ là Pháp. Уб kịch miêu tà 
tình trạng mất phương hướng và nguy cơ sụp đổ trật tự xã 
hội của một đất nước. Trong vở kịch này, Henry bị vợ, các 
vương công quý tộc và người dân coi thường. Luật pháp lỏng 
lẻo, công lý trở thành nạn nhân của thói bốc đổng và tham 
vọng. Đức hạnh bị gia đình lẫn xã hội rẻ rúng. Đạo đức Cơ 
đốc giáo dường như bất lực trước thói tư lợi trơ tráo. Bạo 
động diễn ra khắp nơi. 


Các yếu tố сап có của minh quân được thể hiện qua nhân 
vật Vua Henry và Công tước dòng Gloucester, Vương hầu 
Bảo hộ. Vở kịch tập trung phân tích diễn biến tâm lý và 


phản ứng của hai nhân vật này khi đối mặt với hiện thực xã 
hội rối ren, vương quyển có nguy cơ sụp đổ. 


8 - Phần ba của King Henry VI 


Câu trích: “Ти hào là người đưa các vị vua lên ngôi và phế 
truất ho.” 


Nhân vật 

1. УЧА HENRY VI 

3. RICHARD PLANTAGENET, CÔNG TƯỚC DÒNG YORK 

3. EDWARD, Bá tước dóng March, sau này là VUA EDWARD IV 
4. GEORGE, sau này là CÓNG TUÓC DONG CLARENCE 

5. RICHARD, sau này là CÓNG TUÓC DONG GLOUCESTER 

. ВА TUÓC DONG WARWICK 

. HOÀNG HẬU MARGARET 


ма \ 


Bói cành уб kich diën та trong 20 пат, tü 1455 дёп 1475, 
giai đoạn xảy ra cuộc chiến Hai Hoa hồng. Vê kịch mô tả âm 
mưu soán ngôi Vua Henry VỊ của Công tước dòng York cùng 
các con trai là Edward, George và Richard. Nước Anh dẫn suy 
yếu vì xung đột nội bộ. Nước Pháp bị xâm lược, còn Công 
tước dòng York tử trận, dù dòng York giành được chiến 
thắng. Sau khi Vua Henry VI bị ám sát, con trai của Công 
tước dòng York là Edward lên ngôi. 
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9 - The Tragedy of King Richard III 


Câu trích: “Мб con ngựa, một con ngựa, đổi vương quốc 
của ta láy một con ngựa." 


Nhân vật 

1. УЧА EDWARD IV 

2. RICHARD, CÔNG TUÓC DONG GLOUCESTER, về sau là 
VUA RICHARD III 

3. HENRY, BÁ TƯỚC DÒNG RICHMOND, về sau là VUA 
HENRY VII 

4. CÔNG TƯỚC DONG BUCKINGHAM, về sau là một HỒN MA 


Richard, Công tước dòng Gloucester và cũng là con trai út 
của Công tước dòng York, âm mưu soán ngôi Vua Edward IV. 
Tuy nhiên, Richard lại xếp hàng thứ năm trong vị trí nối dõi. 


Vö kịch tiến hành mô tả từng thủ đoạn của Richard khi vị 
công tước này ám sát các đối thủ có khả năng chiếm ngôi, 
đặc biệt, phân cảnh hạ sát hai vị hoàng tử trẻ được đánh giá 
là một cảnh tiêu biểu. Cuối cùng, Richard đoạt ngôi vua và 
chuẩn bị kết hôn với con gái của Edward là Elizabeth. 


Cuối vở kịch, sau khi lên ngôi, Richard bị ám ảnh bởi 
những hành động tội lỗi của mình. Hón ma của tất cả các 
nạn nhân trước đây của Richard hiện ra và báo trước cái chết 
của vua. Ông bị Henry, Bá tước dòng Richmond, phế truất 
trong trận chiến ở Bosworth. Cuối cùng, Henry trở thành 
Vua Henry УП và hợp nhất các nhóm nam tước xung đột 
nhau của hai dòng York và Lancaster. Đất nước được thái 
bình, thịnh trị. 


10 • The Famous History of the Life 
of King Henry VIII 


Câu trích: "Vào thời của bà, moi người có com no áo ấm 
dưới mái nhà của mình ... và hát lén khúc ca thái 
bình cho tất cả lắng giéng cùng nghe." 


Nhân vật 

1. УЧА HENRY ҮШ 

2. HONG Y WOLSEY 

3. CÔNG TƯỚC DÒNG BUCKINGHAM 

4. HOÀNG HẬU KATHARINE, vợ Vua Henry nhưng sau này ly dị 
5. ANNE BULLEN, thị nữ, về sau trở thành HOÀNG HẬU 


Đây là vở kịch duy nhất của Shakespeare có tựa “Famous 
History” (Kịch lịch sử điển hình) và được tác giả chăm chút 
tỉ mỉ nhằm đạt đến độ chính xác cao nhất về mặt lịch sử. Vở 
kịch mô tả những thăng tram, vinh quang nhưng nhanh 
chóng bất hạnh của nhà vua và các tướng lĩnh. 


Do thách thức vị Hồng y hống hách Wolsey nên Công 
tước dòng Buckingham bị bát trước khi kịp phòng thủ hay 
phản công. Trước tình thế đó, Hoàng hậu Katharine đã dũng 
cảm bênh vực công tước và phản đối Hóng y Wolsey. Tuy 
vậy, công tước dòng Buckingham vẫn bị hành quyết. Sau sự 
việc này, hoàng hậu bị thất sủng, nhà vua tiến cử Anne 
Boleyn (Bullen) lên ngôi Hậu. Hồng y Wolsey về sau bị kết 
tội biển thủ và bị phế truất. Để tái lập trật tự, Anne được 
phong làm hoàng hậu và hạ sinh Công chúa Elizabeth. Vở 
kịch Henry VIII kết thúc trong bầu không khí hân hoan, bộc 


lộ ý dó tôn vinh vương triéu của tác giả. 


Vào giai doan này, Henry và Anne Boleyn dà sinh mót 
công chúa, sau trở thành Nữ hoàng Elizabeth. Vở kịch là 
khúc hoan ca са ngợi vương triêu Tudor và Nữ hoàng 
Elizabeth, hiện đang trị vì vào thời điểm Shakespeare sáng 
tác vở kịch này. 


[Bikich 

Bi kịch của Shakespeare chịu nhiều ảnh hưởng từ quan niệm 
bi kịch mà Aristotle khởi xướng trong tác phẩm Poetics. 
Nhân vật vĩ đại trong các vở bi kịch thường phải chịu kết 
thúc bi thảm từ một sai lầm mang tính định mệnh của bản 
thân. Sai làm này, trong một số tình huống, có thể là ưu 
điểm nhưng khi vở kịch phát triển đến cao trào thì tính cách 
này lại trở thành điểm yếu. Chẳng hạn, chính khát vọng là 
động lực thôi thúc Macbeth phấn đấu cho sự nghiệp nhung 
khát vọng phát triển thành tham vọng đã khiến nhân vật 
này phải trả giá. Với vua Lear, sai làm bi dát chính là tính 
kiêu ngạo. Ở Othello, đó là tính ghen tuông (đù ban đầu, 
chính ý muốn chiếm hữu Desdemona của Othello đã giúp 
anh lấy được một người vợ tài sắc vẹn toàn). Đối với nhân 
vật Hamlet, đó là tính do dự. Nhận thức hai mặt của lý lẽ và 
hoài nghỉ về động cơ cá nhân có thể là ưu điểm nhưng trong 
vở kịch, Hamlet đã đi quá xa. 


1- Macbeth 


Câu trích: “Hay nhân lén gấp đôi khổ nhọc và ưu phiên. Lửa 
hãy thiêu đốt và vac dâu hãy sôi lén." 


Nhân vật 

1. MACBETH 
2. BANQUO 

3. MACDUFF 

4. PHU NHÀN MACBETH 

5. BA MU PHÜ THÜY 

6. DUNCAN, Vua Scotland 
FLEANCE, con trai cüa Banquo 


Jee trong dói quàn сйа vua 


Nếu chủ dé của kịch King Lear là thói kiêu ngạo thi ở 
Macbeth là tham vong. Vở kịch thuật lại những hành động 
vô nhân đạo của nhà quý tộc người Scotland, Macbeth, 
nhằm chiếm ngôi vào thế kỷ 11 sau Công nguyên. Bị vợ và 
các thế lực thần bí xúi giục, Macbeth ra tay sát hại hết người 
này đến người khác nhưng cuối cùng đã bị các lực lượng 
chính nghĩa đánh bại. 


Theo lời tiên đoán của ba mụ phù thủy, Macbeth sẽ làm 
vua, còn Banquo là cha của một dòng vua. Nghe vậy, phu 
nhân Macbeth thúc giục chóng giết vua. Sau khi lên ngôi, để 
ngăn lời tiên tri trở thành sự thật, Macbeth thuê người giết 
Banquo cùng con trai là Fleance nhưng Fleance trốn thoát. 
Mơ thấy hón ma của Banquo hiện về, Macbeth tìm gặp các 
mụ phù thủy và được căn dặn phải đề phòng Macduff. Đồng 
thời, ba mụ phù thủy cũng nhắc lại cho Macbeth biết con 
cháu của Banquo sẽ lên ngôi vua. 
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Macbeth cho ngudi giét vg và các con cüa Macduff khién 
Macduff và binh lính vây ham lâu đài của Macbeth dé báo 
thù. Rơi vào bước đường cùng, phu nhân Macbeth tự vẫn. 
Cuối cùng, Macduff giết được Macbeth và Malcolm, con trai 
trưởng của Duncan, lên làm vua. 


2 + Othello, the Moor of Venice 


Câu trích: “Chúa công ơi, hãy dé phòng tính ghen tuóng. Dó 
là con quái vật mắt xanh giéu cot miếng thịt mà 
nó ăn." 


Nhân vật 

. OTHELLO, môt người da đen cao quý phụng sự nước Venice 
. CASSIO, phụ tá của Othello 

. IAGO, người hấu 

. RODERIGO, môt người dân nước Venice 

. DESDEMONA, con gái của Brabantio và vợ của Othello 

. BIANCA, tinh nhân của Cassio 


`... = 
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Othello duoc xem là vở kịch riêng tư nhất của Shakespeare. 
Vở kịch mô tả cuộc hôn nhân giữa chàng trai А Rập da đen 
Othello với trinh nữ da trắng Desdemona thời Phục Hưng. 
lago và Roderigo, người yêu Desdemona, lập mưu hãm hại 
Othello và phụ tá của anh là Cassio bằng cách khiến Othello 
nghỉ ngờ Desdemona và Cassio dan díu với nhau. Cuối vở 
kịch, sau khi giết Desdemona, Othello mới nhận ra mình bị 
tên người hầu gian ác lago lừa dối. Quá ân hận và bị tội lỗi 
dày vò, Othello tự sát. 


Sự bộc phát cơn ghen đến mức điên loạn, áp lực và cảm 
xúc dü đội được thể hiện qua nhân vật Othello khiến nhiều 


nhà phê binh tin rằng, đây cũng chính là những cám xúc mà 
cá nhân Shakespeare từng trải qua. 


3- King Lear 


(âu ігі: ‘Cé một đứa con bất hiếu còn nhức nhói hơn trăm 
nghìn lần so với khi bị rắn độc cắn." 


Nhân vật 

. LEAR, Vua nước Anh 

. THÀNG HÉ 

- GONERIL 

. REGAN | соп gài Vua Lear 
. CORDELIA 


س رم Q‏ + 
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Tương tự vở Cymbeline, vë kich King Lear lấy bối cảnh nước 
Anh cổ. Sau khi thoái vị, Vua Lear chia vương quốc cho 
Goneril và Regan, hai cô con gái nhờ khéo nịnh mà chiếm 
được cảm tình của ông. Giống như vở Timon of Athens, chủ 
đề vô ơn thể hiện rõ qua cảnh hai cô con gái mải mê tranh 
giành quyền lực, bỏ rơi và thậm chí là đuổi Vua Lear di. 


Cô con gái còn lại của Lear là Cordelia do không chịu tâng 
bốc cha nên không được Lear phân chia tài sản. Do đó, khi 
kết hôn với vua Pháp, nàng không có hổi môn. Tuy nhiên, 
khi nghe tin cha lâm vào cảnh hoan nạn, Cordelia liền mang 
quân từ Pháp đến cứu cha nhưng lại bị sát hại. Người con bị 
bạc đãi vì cứu ông mà lâm nạn, còn những người ông hết 
mực yêu thương lại bỏ rơi ông, Vua Lear hóa điên và qua đời. 
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4: Hamlet 
Câu trích: ‘Tên tai hay không tón tại. Dó mới là vấn dé." 


Nhân vật 

1. CLAUDIUS, Vua Đan Mach 
2. HAMLET, con trai của vị vua vừa bảng hả vả chảu của vua 

mói 

3. POLONIUS, Quan dai thán 

4. HORATIO, ban cüa Hamlet 

5. LAERTES, con trai của Polonius 

6. HAI TÊN HË, kẻ đào mổ 

7. HỒN MA, cha Hamlet 

8. GERTRUDE, Hoảng hậu Đan Mạch, mẹ của Hamlet 

9. OPHELIA, con gái của Polonius 
10. ROSENCRANTZ 
11. GUILDENSTERN, 
12. FORTINBRAS, Hoàng tử Na Uy 


| cận (һап 


Hamlet là bi kich báo thù của người con bị lita đối và tim 
cách trừng trị những kẻ giết cha minh và soán ngôi. Chủ dë 
vốn kịch tính này còn thêm phần hấp dẫn ở chỉ tiết Hamlet 
quá thông minh nên không báo thù một cách đơn thuần và 
luôn có thái độ hoài nghỉ động cơ của mình. Cuối cùng, 
chính sự hoài nghỉ đã dẫn anh đi quá xa, biến các vấn dë mà 
anh đang cố gắng giải quyết trở nên phức tạp. 


Hồn ma của người cha báo cho Hamlet biết ông đã bị sát 
hại bởi em trai mình là Claudius, nhà vua hiện thời. Để báo 
thù, Hamlet dàn dựng một vở kịch và giả điên để miêu tả cái 
chết của vua cha nhằm vạch trần tội ác của Claudius. Trong 
lúc cảnh báo mẹ mình, Hamlet giết Polonius đang rình nghe. 


Biét chuyën, Claudius phái Hamlet dén Anh vói muc dich 
thủ tiêu anh nhung Hamlet thoát được và trở vë Đan Mach. 


Ophelia, con gái của Polonius, người yêu cũ của Hamlet, 
quá đau khổ trước cái chết của cha nên trằm mình tự vẫn. 
Nhà vua bèn để nghị một cuộc đấu kiếm giữa Hamlet và 
Laertes, con trai của Polonius. Bị thương bởi lưỡi kiếm tẩm 
độc nhưng sau đó, Hamlet dùng chính lưỡi kiếm này để giết 
Laertes và nhà vua. Hoàng hậu qua đời vì uống phải ly rượu 
độc dành cho Hamlet, còn Hamlet chết vì vết thương của 
mình. 


O ke 
Chủ yếu dựa vào thể loại truyền thống Commedia del Arte 
của Ý, với sự xuất hiện các nhân vật là những cặp song sinh, 
người giống nhau, anh và chị em, mặc trang phục của người 
khác phái và những trường hợp nhằm lẫn vì giống nhau, 
Shakespeare đã vận dụng khí chất thiên tài của mình để 
sáng tác nên các vở hài kịch. 


1 - The Comedy of Errors 


(âu trích: ‘Tôi dang ở Trần gian, Thiên dường hay Địa ngục, 
ngủ hay thúc, điên hay tinh?" 


Nhân vật 
SOLINUS, CÔNG TƯỚC DÒNG EPHESUS 
. AEGEON, thương gia ở Syracuse 
- ANTIPHOLUS dòng EPHESUS \ Anh em sinh đôi, con trai 
. ANTIPHOLUS dong SYRACUSE а Aegeon và Aemilia 
. DROMIO dóng EPHESUS | Anh em sinh dói, phuc dich 
DROMIO dóng SYRACUSE | hai anh em Antipholus 
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7. AEMILIA, vợ Aegeon, Trưởng tu viện tại Ephesus 
8. ADRIANA, vợ Antipholus ở Ephesus 
9. LUCIANA, chị của Adriana 


The Comedy of Errors, dựa trên tác phẩm Menaechmi của 
Plautus, là câu chuyện vui vé các cặp song sinh, anh em và 
chi em, vợ và người tình. Tất cà đều dính liu vào một loạt 
nhằm lẫn vui nhộn. 


Vở kịch chủ yếu xoay quanh câu chuyện của hai anh em 
sinh đôi Antipholus. Người em bó nhà ra di khi còn nhỏ, 
Người cha vì quá buón phién mà qua đời. 


Cậu bé này lớn lên và lập gia đình. Câu chuyện bắt đầu với 
việc anh đánh cắp chiếc áo choàng của vợ tặng cho người tình. 
Cùng lúc đó, người anh đến tìm đứa em bị thất lạc từ lâu. 


Đúng lúc này, cô nhân tình đã nhằm người anh là người 
yêu của mình. Tình huống đạt đến cao trào khi người anh 
có được chiếc áo choàng, dóng thời gặp vợ em trai mình. 
Người em trở vë đúng lúc cửa nhà tình nhân lẫn nhà mình 
đều bi khóa trái. Tuy nhiên, cuối cùng hai anh em đã đoàn 
tụ bên nhau, nhằm lẫn được sáng tỏ. Họ chuyển đến sống ở 
Syracuse. 


2 + The Taming of the Shrew 


Câu trích: "Vi ta là người sinh ra để thuần hóa em, bién em 
từ một Kate danh dá thành một Kate ngoan hién 
như bao nhiêu Kate dám dang khác." 


Nhân vật 
1. BAPTISTA MINOLA, một quý ông giàu có ở Padua 
2. PETRUCHIO, một chảng trai ở Verona, cầu hôn Katharina 


3. KATHARINA, сб nàng danh da 
4. BIANCA 
5. LUCENTIO, con trai cüa Vincentio, yëu Bianca 


| con gái cüa Baptista 


Vö kịch châm biếm mối quan hé giữa nam và nữ. Bianca chỉ 
được phép kết hôn khi nào Kate, người chị bán tính lấy 
chỏng. Cha cô là Baptista bèn tìm cho Bianca một gia sư và 
người câu hôn Katharina. Chàng trai Lucentio vốn đem lòng 
yêu Bianca đã cải trang thành gia sư và hai người bí mật trốn 
đi. 

Kate là cô nàng đanh đá đến mức khiến cho bất kỳ người 
đàn ông nào cũng ngán ngẩm. Petruchio, một chàng trai ở 
Verona, sẵn sàng kết hôn với bất kỳ ai vì tiễn, dần dàn 
“thuần hóa" Kate bằng một loạt thủ đoạn mà giờ đây có thể 
gọi là vũ phu. Cuối vở kịch, cả hai người đều đạt được sự 
quân bình và hòa hợp trong hôn nhân. 


З The Two Gentlemen of Verona 


Câu trích: “Làm thế nào mà sở thích tạo nén thói quen ở 
một người. ' 


Nhân vật 
CÔNG TƯỚC DÒNG MILAN, cha của Silvia 
VALENTINE 
. PROTEUS 
. ANTONIO, cha của Proteus 
- JULIA, người yêu của Proteus 
. SILVIA, người yêu của Valentine 


| hai vị công tử 


Ov Un de wne 


The Тшо Gentlemen of Verona mó tà chuyën tinh yëu muón 
thuở, qua đó tình yêu phải trải qua thử thách từ tác động 


162 Lam 


bën ngoài lán nói tam bên trong. Antonio, cha сйа Proteus, 
buóc con trai minh phái chia tay vói ngudi yëu dé rói sau dó, 
chính óng lai lao vào dam mé nhuc duc nhát thói. 


Valentine, vi công tử còn lại, bị công tước lưu dày vì hành 
vi “thiếu cẩn trọng”. Vở kịch tập trung phân tích xung đột 
xuất phát từ những đam mé tinh ái và yêu cầu tình bạn của 
họ. Trải qua vô số khó khăn, cuối cùng Valentine khôi phục 
lại vị thế cho Proteus, thậm chí còn tặng anh người yêu của 
mình. 


4: Love's Labour's Lost 


Câu trích: “Ho có mặt tai một đại tiệc ngón ngữ và đã lấy di 
những đầu thừa đuôi theo." 


Nhân vật: 

. FERDINAND, VUA XÚ NAVARRE 

. BEROWNE 

. LONGAVILLE | сас quan сап thán 

. DUMAIN 

- CÓNG CHUA NUÓC PHÁP 

. ROSALINE 

- MARIA | thị nữ của công chúa 
. KATHARINE 
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Ferdinand, Vua xứ Navarre, thuyết phuc ba cận thản của 
mình là Berowne, Longaville và Dumain xa lánh phụ nữ trong 
ba năm. Tuy nhiên, tình hình hoàn toàn thay đổi trước sự 
xuất hiện của công chúa Pháp cùng đoàn tùy tùng. Cả bốn 
người déu vướng vào mũi tên tinh ái: Berowne yêu Rosaline, 
vua yêu công chúa, Longaville yêu Maria và Dumain yêu 
Katharine. 


Khi cà nhóm dang tán tinh, gói tho tinh cho nhau thi сас 
thiếu nữ phải trở vë Pháp vi nhà vua băng hà. Các nàng hứa 
sẽ trở lại sau thời gian để tang nếu trong thời gian đó, bốn 
người đàn ông dành thời gian làm việc thiện. 


5 - RMidsummer Night's Dream 


(âu trích: ‘Có lë ta đã yêu phải một con lừa." 


Nhán vật 


. LYSANDER 
. DEMETRIUS 
. BOTTOM, thợ dệt 


THESEUS, Công tước dòng Athens 


| Cung yêu Hermia 


HERMIA, con gái Egeus, уёи Lysander 


. HELENA, yéu Demetrius 

. OBERON, Vua của các tiên nữ 

. TITANIA, Hoảng hậu của các tiên nữ 

. PUCK, hay cón gọi là Robin Goodfellow 

. HIPPOLYTA, Nữ hoảng của các chién binh Amazon, đính hôn 


với Theseus 


A Midsummer Night's Dream là một cuộc thử nghiệm vui 
nhộn vë các mối quan hệ bí ẩn giữa nam và nữ. Kịch chứng 


minh tình yêu vừa có lý trí lại vừa phi lý trí. 


Theseus, Công tước dòng Athens sắp kết hôn với 
Hippolyta, Nữ hoàng của các chiến binh Amazon. Vì không 
chịu từ bỏ người mình yêu là Lysander để kết hôn với 
Demetrius nên Hermia và Lysander chạy trốn vào rừng. 
Demetrius liền đuổi theo. Đến lượt Demetrius lại bị Helena, 
cô gái mà anh không quan tâm, theo đuổi. 


Nhiều tinh huống nuc cười đã diễn ra trong ring. Oberon 
mé hoặc Titania, còn Puck choi khám Bottom. Vở kịch chứng 
minh sức mạnh tình cảm có thể gắn kết những đối tượng 
khôi hài nhất, chẳng hạn như Titania phải lòng một con lừa 
do Bottom ngụy trang. 


Cuối vở kịch, tất cả pháp thuật đều được hóa giải. Các 
nhân vật quay trở về Athens để tham dự đám cưới của ba đôi 
tình nhân cùng một lúc. Nhân dịp này, vở kịch Pyramus and 
Thisbe cũng được trình diễn. 


6 + Much Ado About Nothing 


Câu trích: ‘Vî chưa có triết gia nào từng chịu chứng đau 
răng dai dáng." 


p 
T 


DON PEDRO, Hoàng tử xử Aragon 
. DON JOHN, ngudi anh hư đốn của Hoàng tử 
. BENEDICK, mót vuong cóng tré 6 Padua 
. DOGBERRY, mội vi tưởng soái 
. LEONATO, quan cai tri ving Messina 
. BEATRICE, cháu gái cüa Leonato 
. HERO, con gái của Leonato 
. CLAUDIO, môt vương công trẻ ở Florence 
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Much Ado About Nothing là hài kich vé cách cu xit. Don 
Pedro, Hoàng tit xit Aragon và hai ngudi ban là Claudio và 
Benedick luu lai vàng Messina, quan cai trj trong vüng là 
Leonato. Nhận lời của Claudio, Don Pedro đồng ý thay mặt 
anh tỏ tình với con gái của Leonato là Hero. Đồng thời, cả ba 


sắp xếp để kết duyên cháu gái của Leonato là Beatrice với 
Benedick. 
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Do nhằm lån mà Hero bị đánh giá là cô gái thiếu chung 
thủy và chịu sự kết tội của Claudio. Vì chuyện này mà cả 
Benedick lẫn Leonato đều thách đấu với Claudio. Tuy nhiên, 
âm mưu bôi nhọ danh dự Hero cuối cùng bị phát giác. Câu 
chuyện kết thúc tốt đẹp. Đám cưới đôi diễn ra giữa Claudio 
và Hero, Beatrice và Benedick. 


Vỏ kịch chủ yếu xoay quanh chuyện tình yêu giữa Beatrice 
và Benedick. Dù yêu nhau say đấm nhưng cả hai lại lao vào 
tranh cãi và day nghiến nhau bàng tài trí sắc sao của mình. 
Tuy nhiên, khi những chuyện tranh cãi lặt vặt có nguy cơ đe 
doa tình cảm giữa đôi bên, họ gạt bỏ tất cả những bất đồng 
và hàn gắn trở lại. 


7 - As You Like It 


(âu trích; "Thé giới này là một sân khấu và mọi người đều là 
diễn viên." 


Nhân vật 

. CÔNG TƯỚC SENIOR. sống cuộc đời lưu dày 

. FREDERICK, anh của công tước và là người chiém đoạt gia sản 
cua em 

. JAQUES. một công tước bị dày 

. TOUCHSTONE, anh hé 

. ROSALIND, con gái của Công tước Senior 

. CELIA, con gải của Frederick 


La‏ £+ ا 
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As You Like It là vở hài kịch đồng quê thú vi. Câu chuyện 
xoay quanh nhân vật Senior, một công tước bị phế truất, 
sống trong rừng như một kë bị ruóng bỏ và ấp ú hy vọng 
đoàn tụ các cặp tình nhân với nhau. Nhằm thực hiện các 


muu dó chính tri và gia dinh, сас cáp tinh nhàn hóa trang 
thành nhüng vai khác nhau, cháng han Rosalind cài trang 
thành nam, tao ra уб só chuyën khói hài. Sau nhiéu phen 
nhàm lán vui nhón, diéu thuong tháy trong hài kich 
Shakespeare, tất cả các mối quan hé đều trở nên sáng tỏ, 
tình yêu chân chính được thăng hoa và vở kịch kết thúc bing 
bốn đám cưới. 


8 ` The Merry Wives of Windsor 


(âu trích: ‘Ta có thể dat được bát kỳ điều gi minh muốn." 


I 


‚ NGÀI JOHN FALSTAFF 

. FENTON, mót chàng trai lich lam 
FORD 
PAGE 
. PHU NHÀN FORD 

. PHU NHÀN PAGE 

. CÓ QUICKLY, người hầu của bác si Caius 


| hai chàng trai ở Windsor 


мос ta foU bì س‎ 


Ngudi ta nói só di Shakespeare viét vó kich này vi Nit hoàng 
Elizabeth I thích lao déu cang Falstaff trong loat kich Henry 
IV дёп mức bà yêu cầu nhân vật này phải xuất hiện trở lại. 
Câu chuyện kể về cuộc tìm chóng của hai cô nàng đảm đang, 
tháo vát tại Windsor. Falstaff xuất hiện, túng bấn như mọi 
khi và cố gắng moi tiền từ các bà nội trợ trong vùng để chỉ 
tiêu. Tương tự nhiều hài kịch của Shakespeare, vở kịch đan 
xen vô số các mối quan hệ với sự xuất hiện của những nhân 
vật tiêu biểu trong cộng dóng: hai nhà chuyên môn, một bác 
sĩ, mục sư, chủ quán rượu và một người chuyên tán gẫu. 


Vê kịch thuật lại những trò ghen tuóng sai lầm của các 
ông chồng cứ nghĩ mình bị cắm sừng. Cuối cùng, Falstaff bị 
nhét vào một sot đựng dê, ném xuống sông và trở thành trò 
cười cho các ông chóng khi mang trên đầu một cặp sừng 
trong buổi lễ diễn ra vào nửa đêm ở rừng Windsor. 


9 - Twelfth Night hay What You Wi11 


(âu trích: "Mót số người sinh ra dà vi đại, một số người đạt 
được sự vĩ đại và một số khắc bị bắt buộc phải vĩ 
đạt” 


Nhân vật 

. ORSINO, CÔNG TƯỚC DÒNG ILLYRIA 
. OLIVIA 

VIOLA 

- SEBASTIAN, anh của Viola 

- NGÀI TOBY BELCH, chú của Olivia 

. NGÀI ANDREW AGUECHEEK 

. MALVOLIO, quản gia của Olivia 

. FESTE, ANH HÉ 


ta m rs 
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Tương tu các vở The Two Gentlemen of Verona và A Mid- 
summer Night's Dream, Twelfth Night là hài kịch về cách cu 
xử với su xuất hiện của những đôi tình nhân nhằm lẫn nhau 
kéo theo nhiễu tình huống rối rắm. Vở kịch tập trung mô tả 
những hạng người đáng bị bêu riếu như anh chàng người hầu 
vênh váo Malvolio, ưa quan trong hóa vấn dé, cuối cùng bị 
tống giam và thường xuyên bị ám ảnh bởi những hên ma 
tưởng tượng; những người hầu quỷ quyệt; vị vương công ảo 
tưởng mình đang yêu và cả những công nương yêu nhằm 
người. 
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Twelfth Night cũng có sự xuất hiện của một nhân vật 
mang tính cách như Falstaff, đó là ngài Toby Belch, một kẻ 
nát rượu và hay thách đấu tay đôi. Như tất cả các hài kịch 
của Shakespeare, vở kịch kết thúc khi mọi việc được giải 
quyết ổn thỏa. Tất cả các nhân vật đều vui vẻ làm tròn phận 
sự của mình. 


10 - All's Well That Ends Well 
Câu trích: “Ho nói bây giờ không còn phép lạ nữa." 


Nhân vật 

1. УЧА NƯỚC PHÁP 

2. BERTRAM, Bả tước dòng Rousillon 

3. NU BA TUÓC DÒNG ROUSILLON, me của Bertram 
4. HELENA, một phụ nữ được nữ bá tước bảo vệ 


Là hài kịch cuối cùng của Shakespeare, All's Well That Ends 
Well đánh dấu bước chuyển tiếp từ hài kịch sang kịch luân 
lý và thường được xem là một “hài kịch bí ẩn” hay “kịch vấn 
ë” bởi vở kịch chứa đựng những vấn dé khiến người xem 
phải vát óc suy nghĩ. Nội dung vở kịch có thể xem là một 
chuyện tình, song không hoàn toàn hạnh phúc. Dẫu vậy, 
kịch vẫn có một kết thúc tốt đẹp. Tuy Helena bị Bertram 
khước từ do xuất thân hèn mọn nhưng Shakespeare đã để 
cho nhà vua thốt lên những lời lé đậm triết lý và nhiệt 
thành để ca ngợi sự vượt trội của đức hạnh so với xuất thân. 


Cảnh bắt đầu bằng việc khởi sự “liệu pháp” của Helena. 
Сб thể xem đây là một “thủ thuật gối chăn”: đánh lừa để 
chồng quan hệ với cô mà vẫn không biết đó là cô. Sự việc 
diễn ra theo ý muốn của Helena nhưng dù cô mang thai, 


người chóng vẫn chi yêu “cái bóng" của cô. Kịch chấm dứt 
nhưng không có kết cục rõ ràng. 


` ња у 
Khóng thuàn túy là hài kich hay bi kich, kich luàn lj két Һор 
những yếu tố của cả hai thé loại trên. Các vở kịch này 
thường dë cập đến những vấn dë nan giải ở khía cạnh đạo 
đức, buộc người xem đối mặt với câu hỏi: “Tôi sẽ hành động 
như thế nào trong tình huống này?” 


1+ Romeo and Juliet 


(âu trích: ‘Romeo oi, Romeo hỡi, tại sao chàng tại là Romeo?” 
Mer cái tên có ý nghĩa gì? Hoa hông gọi bằng cái 
tên khác cũng có hương thơm như vậy." 


Nhân vật 

- PARIS, chàng trai quỷ tộc 

- MONTAGUE | nhân vật đứng đầu hai dòng ho 
. CAPULET | cỏ hiểm khích với nhau 
ROMEO, con trai của Montague 

. MERCUTIO, bạn của Romeo. 

. TYBALT, cháu trai của Phu nhân Capulet 

. THÀY DONG LAURENCE, dòng Francis d 


жошо е 


` 
. JULIET, con gái cüa Capulet - D 
. NHU MÀU cüa Juliet 


© оо м сол 


Vào thói Phuc hung, hai dèng ho Montague và Capulet tranh 
cháp quyén thóng linh tai Y. 

Một chàng trai quý tóc tên là Paris ngỏ lời cầu hôn Juliet, 
cô con gái 13 tuổi của Capulet nhưng gia đình từ chối với lý 
đo cô còn quá trẻ. 
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Ngudi con trai сйа dèng ho Montague là Romeo trong 
mót làn du tiêc hóa trang ó nhà Capulet dà tinh có рар рб 
Juliet và nảy sinh lòng yêu mến. Ho bí mật đính ước nhung 
Romeo bị lưu đày sau cuộc tranh chấp giữa hai gia đình dẫn 
đến cái chết của bạn anh là Mercutio và đối thủ là Tybalt của 
dòng họ Capulet. 


Giữa lúc tình hình đang căng thẳng, Capulet đột ngột đổi 
ý và thúc giục Paris và Juliet phải kết hôn trong vòng hai 
ngày. Quẫn trí, Juliet bèn dùng mưu uống một loại thuốc 
giúp cô giả chết. Khi trở về, cứ ngỡ Juliet đã chết, Romeo 
uống thuốc độc tự vẫn. Lúc tỉnh dậy, nhìn thấy xác Romeo 
bên cạnh mình, Juliet quá đau lòng mà tự vẫn theo chàng. 
Cái chết bi thảm của đôi tình nhân đã hóa giải hiểm thù giữa 
hai dòng họ, hòa bình vë lại trên thành phố. 


2 : The Merchant of Venice 


Cầu trích: “Lèng xót thương không thể gượng ép. 
Mà như mưa nhẹ nhàng rơi xuống từ trên trời." 


: 


. ANTONIO, người lai buôn ở Venice 

. SHYLOCK, người Do Thái giàu có 

. JESSICA, con gái của Shylock 

. LORENZO, yêu Jessica 

. BASSANIO, bạn của Lorenzo, người cầu hôn Portia 
. PORTIA, cô gái thừa kế giàu cỏ 

. NERISSA, người hầu của Portia 


EE ta + ымы س‎ 


Vở kịch The Merchant of Venice dé cập đến lòng xót thương 
và trắc ẩn của con người. 


Để cầu hôn Portia, Bassanio mượn tiền từ ban minh là 
Antonio. Trong khi đó, Antonio phải mượn tiền từ Shylock, 
một người Do Thái chuyên cho vay nặng lãi. Antonio thỏa 
thuận nếu không trả lại tiền trong ba tháng, Shylock sẽ xẻo 
một cân thịt của anh. 


Shylock có một cô con gái là Jessica. Cô này trốn nhà 
theo Lorenzo, một tín dó Cơ đốc giáo. Trong khi đó, Bassanio 
nhờ mượn được tién nên kết hôn với Portia. 


Vë phần Antonio, vì tàu của anh bị mắc cạn nên anh 
không thể trả được nợ. Thừa cơ, Shylock đòi xẻo thịt 
Antonio. Cải trang thành một luật sư trả, Portia cùng nàng 
hầu là Nerissa giúp Antonio thắng kiện trước tòa. Shylock 
mất toàn bộ gia sản và theo yêu cầu của Antonio, y trở thành 


tín dó Cơ đốc giáo. Tàu của Antonio may mắn được cứu 
thoát. 


3 : Measure for Measure 
Câu trích: “Thới tùy tiện véo mũi công I." 


Nhân vật 

. VINCENTIO, công tước 

. ANGELO, người thừa quyển của Vincentio 
CLAUDIO, một chàng thanh niên 

. ISABELLA, em gái của Claudio 

Š, MARIANA, đính hôn với Angelo 


سے رم دیا + 


Measure for Measure la bàn nghiên cúu tinh vi vê bàn chat 
cüa cóng lj: liéu có cóng lj tuyét dói hay có thé kém theo 
khoan hóng? Bóng thói, kich dung lén tám guong phán 
chiéu bàn tính сйа con ngudi. 
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Nhường quyển cai quản Vienna cho Angelo, Công tước 
Vincentio cải trang thành một thày dòng nhằm theo dõi tình 
hình. Angelo thừa cơ tiến hành trả thù cá nhân, bất đầu 
bằng việc kết án tử hình một thanh niên là Claudio về tội 
gian dâm. 


Em gái của Claudio là Isabella, người sắp vào tu viện, van 
xin Angelo khoan hông cho Claudio. 


Si mé Isabella cuóng nhiét, Angelo ra diëu kién sé tha cho 
Claudio nếu cô hiến minh cho y. Không may cho y, “thầy 
dòng” đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Theo lời khuyên của 
ông, Isabella giả vờ chấp nhận lời cầu hôn của Angelo nhưng 
lại dua Mariana, người dà dính hôn với Angelo, đến thế chỗ 
cho cô. 


Bị quyền lực tha hóa, Angelo không giữ lời hứa mà vẫn hạ 
lệnh hành quyết Claudio. Các nhân vật “đạo đức” sắp xếp 
cho một tên cướp biển thế chỗ Claudio, còn vị Công tước 
“trở về” kết án tử hình Angelo. Cuối cùng, để chứng tỏ lòng 
nhân đạo, Công tước tha chết cho cả Angelo lẫn Claudio và 
до trót đem lòng yêu mến Isabella trong khi giả trang làm 
thây dòng, ngài ngỏ lời cầu hôn với cô. 


[ác vở kịch cuối cùng 

Quan điểm của Shakespeare đã phần nào tiến bộ hơn so với 
tư tưởng truyền thống thường được thể hiện trong các tuyệt 
tác trước đây, đó là sự kiện bi đát luôn luôn dẫn đến kết cục 
bị đát. Các vở kịch cuối của Shakespeare bộc lộ những giải 
pháp thông minh và nhân đạo cho những tình huống “mới 
thoat nhìn” ẩn chứa mim móng tai họa. 


1 - Cymbeline 
King of Britain 


(âu trích: ‘Dùng sợ nữa sức nóng của mặt trời hay giông | 
bào dữ dội của mùa đông.” 


Nhân vật 

1. CYMBELINE, Vua nước Anh 

. CLOTEN, con trai của Hoàng hậu với người chóng trước 
. POSTHUMUS LEONATUS, chóng của Imogen 

. IMOGEN, con даі của Cymbeline với Hoàng hậu truóc 
5. BELARIUS, vương công bi lưu dày dưới cái tên Morgan 
6. GUIDERIUS 
7. ARVIRAGUS 
8. HOÀNG HẬU, vợ của Cymbeline 


in + шо гә 


| соп trai сйа Cymbeline 


Vở kịch lấy bối cảnh vào thời kỳ mà vé cơ bàn, Anh quốc 
thoát khỏi sự lệ thuộc của Đế quốc La Mã và vươn lên trở 
thành một cường quốc ngang tầm với La Mã. Vì phản đối 
cuộc hôn nhân của con gái mình là Imogen với Posthumus 
nén Cymbeline dày chàng trai này đến Y. Trong khi đó, 
Hoàng hậu âm mưu giành quyển kiểm soát đất nước từ tay 
Cymbeline nhằm đưa con trai riêng là Cloten lên ngôi vua và 
cho người này lấy Imogen làm vợ. Rốt cuộc, bà đã thành 
công trong việc kích động người La Mã tuyên chiến với nước 
Anh. 


Quỷ kế của Hoàng hậu đã khiến cho Posthumus hiểu làm 
rằng Imogen không chung thủy và hạ lệnh giết nàng. Rất 
may là Posthumus đã không đạt được ý định. 
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Càu chuyën tró nën phúc tap hon vói su xuát Мёп cúa 
Belarius, ngudi da án minh trong hang dóng sau khi bát cóc 
Guiderius và Arviragus, hai con trai сйа Cymbeline. Vë sau, 
Guiderius giết được Cloten, quân La Mã bị đánh bại và hòa 
bình được thiết lập. 


Trong các cảnh cuối, Posthumus hối hận và hòa giải với 
Imogen. Hoàng hậu quỷ quyệt chết, còn nhà vua được đoàn 
tụ với các con của mình. 


2 : The Winter's Tale 
Câu trích: ‘Di ra, phía sau là gấu ruot." 


Nhân vật 

. LEONTES, Vua xứ Sicilia 

. AUTOLYCUS, một tên déu cang 

. HERMIONE, Hoảng hậu, vợ Leontes 

. PERDITA, con gải của Leontes và Hermione 

. POLIXENES, Vua хи Bohemia E 
. FLORIZEL, Hoàng tử xử Bohemia 
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Tương tự vở Othello, The Winter's Tale là câu chuyện vê một 
người đàn ông có quyền lực nghỉ ngờ lòng chung thủy của vợ 
mình. 


Vua Leontes trong vở kịch này nghỉ ngờ Hoàng hậu 
Hermione có quan hệ bất chính với bạn mình là Polixenes, 
Vua xứ Bohemia. Mối nghỉ ngờ mỗi lúc một gia tăng, Leontes 
ra lệnh giam hoàng hậu vào tù và vứt bỏ công chúa mới lọt 
lòng là Perdita. 


a Shakespeare 


Tuy nhiên, Perdita (có nghia là “lac mat”) khóng bi luu 
1ас hay giét hai mà dugc mót ngudi chàn cüu tim tháy. Cuói 
cùng, nàng trở vé cung. Hoàng hậu, người mà nhà vua cho là 
đã chết, hồi sinh từ một cột trụ bàng đá. Trong phần kết của 
vở kịch, hai vị vua cùng đoàn tụ với gia đình, còn Perdita và 
Elorizel trở thành vợ chồng. 


3 - The Tempest 
Câu trích: “Cuộc vui cda chúng ta đến đây là chấm dût.’ 


Nhân vật 

1. PROSPERO, Công tước hợp pháp dòng Milan 
. FERDINAND, con trai Vua xử Naples 

. CALIBAN, một nô lệ man khai và dị dang 

- TRINCULO, anh hé 

. STEPHANO, một quản gia say xin 
MIRANDA, con gái của Prospero 

- ARIEL, quy thần 

. ALONSO, Vua xứ Naples 
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The Tempest dugc xem là уб kich cuói сапр cúa Shakespeare 
và bàn vë chú dé quen thuóc là tha thú. Và kich làn theo 
cuộc sống luu dày của Prospero, Công tước dòng Milan, trên 
một hòn đảo xa xôi, nơi chỉ có quỷ thần huyền bí và các yêu 
tỉnh như Caliban ngự trị. 


Sau khi được Prospero phóng thích, quỷ thần Ariel phù 
phép một trận bão khiến Vua Alonso (kẻ chủ mưu đem bỏ 
Prospero cùng con gái ông là Miranda ra biển) và đoàn tùy 
tùng bị đắm thuyén. 
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Prospero lại sử dung phép thuật lôi kéo những kẻ từng 
chiếm đoạt đất dai của mình lên đảo và trừng phạt thích 
đáng. Tuy nhiên, khi con trai của Alonso là Ferdinand đem 
lòng yêu Miranda, Alonso hoàn trả lại đất đai cho Prospero 
và xin ông tha thứ, The Tempest kết thúc bằng sự hòa giải 
ngọt ngào pha lẫn cay đắng và mọi người trở vë Y. 


Tü vung: 
Tiêp dàu ngü, Tiêp vi 
ngü và Мей can 


GERE? 


* Tiếp đầu ngữ 
* Tiếp vi ngữ 
+ Ngữ căn 


8o với сйс kỹ năng khác, sử dụng và vận dụng từ vựng là kỹ năng 
trí tuệ liên quan mật thiết đến sự thành công của mỗi cá nhân. Vì 
vậy, bạn cán thường xuyên trau đồi khả năng hữu ích này đến suốt 

đời. 


Công việc này có thể khiến bạn nản lòng thời gian đầu 
nhưng may mắn là chúng ta có một phương pháp dễ thực 
hiện, ít tốn thời gian mà đem lại kết quả tối ưu. Tương tự 
cách cấu tạo của các bộ đổ chơi Meccano và Lego sử dụng vài 
miếng ráp cơ bản để tạo nên vô số hình dạng hay kết cấu, cơ 
sở của vốn từ phong phú chỉ là một số tiếp đầu ngữ, tiếp vĩ 
ngữ và ngữ căn. 
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Trong các trang tiếp theo ban sẽ thấy, theo thứ tu, các 
tiếp đầu ngữ, tiếp vì ngữ và ngữ căn cơ bản xuất hiện trong 
hầu hết các cuộc trò chuyện cũng như trong tất cả các sách 
báo bạn đọc. 


Bằng cách vận dụng SEM? để nhớ các đơn vị từ vựng then 
chốt này, bạn sẽ nâng cao trí nhớ, vốn từ và “khả năng 
thành công” theo đó cũng gia tăng. Ngoài ra, trí thông minh 
của bạn chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể vì kỹ năng nhớ 
và từ vựng là hai yếu tố chính trong các bài kiểm tra trí 
thông mình (IQ) tiêu chuẩn. 


— (Lc tiéng Ladinh; G = tiếng Hy Lap; F = tiếng Pháp; E = tiếng Anh. Một 
số nguồn không rò.) 
Tiép đầu ngữ \ SÉ XS ES 


advent (đến gân), advance (tiến lên) 

aeroplane (máy Бау), aeronaut (người 
du hành đường không) 

ambiguous (lưỡng nghĩa) 

amphitheatre (khán đài vèng cung) 

antenatal (tiên sản) 

antidote (ибс giải độc), antitoxic 
(kháng độc) 

apostasy (sự bội giáo) 

archbishop (tổng giám muc), 
arch-criminal (tội phạm quan trong) 

automatic (nr động), autocrat (người độc 
đoán) 

belittle (сої nhe), beguile (quyén rü), 
beset (đe doa) 


Tiếp đấu ngữ 


Nghia 
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biennial (cáy hai năm), bicycle (xe đạp) 
byways (đường phụ), bye-laws (luật lệ địa 
phương) 

catalogue (danh mục), cataract (thác nước 
đốc) 


__ centigrade (bách phán), centenary (by 


niêm 100 пат) 
circumference (chu vi), circumambient 
(xung quanh) 
companion (bạn đông hành), collect (thu 
thập), co-operate (lợp tác) 
contradict (phi nhàn), contraceptive 
(tránh thụ thai) 
denude (lót sở), decentralise (phán quyển) 
decade (thàp by), decagon (hinh thập giác) 
demigod (bán thản) 
diameter (đường kính) 


` dislike (hông thích), disagree (không döng 


» 

duologue (сийс đối mogi tay dôi), duplex 
(ép) 

dysentery (bệnh y) 

exhale (thở ra), excavate (khai quát) 

eccentric (khác thing) 

enrage (làm cho tức giận), inability (không 
có khả năng), embolden (khích lộ), 
emulate (thi dua), impress (gậy án tượng) 


lên trên, tại thêm vio. epidemic (bênh dich), epidermis (idu bi) 
bing nhau 


equidistant (khoảng cách bằng nhau) 
extramarital (ngoại tình) 

foresee (di đoán) 
hemisphere (bán cáu) 
heptagon (hinh thái giác) 


hexagon (hình luc giác), hexateuch (6 


cuốn sách dûu của Kinh Cựu ước) 
homonym (ti đồng im khác nghĩa) 
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Tiếp dau ngữ 


imperfect (không hoàn hào) 

inaccessible (khổng thể đến gån) 

. interrupt (gián đoạn), intermarriage 
` (In nhân trong dòng họ) 
ронан 
` hướng nói) 
hi Gagahan isobaric (cing trong lượng), isosceles 
^ — (cn) 

- malfunction (sự truc rác), malformed 

— (di à) 

.. metabolism (sự chuyển hóa), 
metaphysical siu hình học) 
misfit (người không thích hợp), mislead 
(lầm đường) 

__ monotonous (don điệu), monocular 
(dóc nhàn) 
multipurpose (da muc đích), 
multimillion (nhiễu triệu) 
nonsense (гб nghĩa), nonpareil (vô 
song) 

obstruct (cûn mê), obstacle (vår trở 
ngai), oppose (phản đối) 
octahedron (hinh bát giác), octave 
(quảng tám) 
offset (bù dáp) 
outnumber (dóng hon), outstanding 
(nói bût) 

..... Overhear (nghe lêm), overcharge (bán 
quá ій) 

parable (truyện răn day), paradox 

` (nghich ý) 

pentagon (linh ngü giác), pentateuch 

0 (5 cuốn sách đầu của Kinh Сии ước) 
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Tiếp dáu ngữ à "WENT. 
Em pM Sege 
(éng chắc chán) 


` tám mac) 

polygamy (tuc da th), polytechnic 

` (поте bách khoa) 
postscript (idi b), postnatal (hậu sản) 
prehistoric (is, pre-war (tibi chi) 
béie | primary (hàng dáu), Prime Minister 
(Thủ tướng) 

prologue (đoạn mở dau), pro-British. 
(thân Anh) 
quadrennial (bón пат một lån), 
quadrangle (hình ní giác) 

.  reappear (tái xuất hiện), recivilise (khai 
.. hóa lại) 
retrograde (thoái hóa), retrospect (hỏi 
tưởng) 


_ secede (ly khai) 

self-contro] (пе chi), self-taught (nr 
giáo duc) 

semicircle (hinh bón nguyét), 
semi-detached (chung tường) 

_ Submarine (tàu пайт), subterranean 

` (dưới mặt dû) 

superfluous (thừa), superior (cao hơn) 
syllogism (tam dogn luận) 

sympathy (đẳng cảm), synchronise 
(khóp тй) 

telegram (bức điện), telepathy (diều 
giao cách cằm) 

tercentenary (lễ ky niệm 300 năm) 

tetrahedron (khó tư điện), tetralogy 
(tác phẩm bộ bốn) 

transatlantic (xuyên Đại Tây Dương), 
translate (địch) 

__. triangle (tam giác), tripartite (шу ba) 
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Tiếp dau ngữ Nghĩa А \ 
d) Баана (emh bế), ultra violet (in 
sim) 
unbroken (liên гис), unbutton (cải khuy), 
unable (không thé) 
- underfed (thiếu än), underling (tay chán) 
unicellular (đơn bào), uniform (đẳng phuc) 
__ Viceroy (phó omg), vice-president (phó 
tổng thống) 
yesterday (ngày hôm qua), yesteryear 
(nám trước) 


Nghĩa At 
có thí, thich durable (lâu dài), dn 
„sible (có thë hiểu được) 
menger accuracy (tính chính xác) 


___ abdominal (huk sừng bung) 
Grecian (thuộc nghệ thuật Hy 
............ Lạp), African (thuột châu Phi) 
tính chít hoặt hành động cửa insurance (s bdo hiểm), 
corpulence (sự to béo) 
tgo ra tính từ chỉ tính chất, defiant (ngang nganh), servant 
` anh gë tế nhân вай jet lẩu) 


aquarium (hó cá), auditorium 
(phòng thính giả) 

seminary (тийи dòng), 
dictionary (từ điển) 


animate (làm cho sinh động), 
magistrate (quan tòa) 
condition (điểu hiện), 

` dilapidation (sự đổ nát) 

| icicle (nhi băng) 


Tiếp vi ngữ 


mitten (găng tay hở ngón) 

golden (bång vàng), broken (xáo rộn) 

` farmer (nông dán), New Yorker (người 
New York) 

жаназаны hostess (bà chi), waitress (nz phuc vu) 

` puppet (bi nhìn), marionette (con rồi) 
coniferous ((cdy) có quà hình nón) 
colourful (đậy màu sắc), beautiful 
(đẹp) 
_ satisfy (làm thóa mãn), fortify (tang 


boyhood (thii thiếu miên), childhood 


musician (nhạc si), Parisian (dán Paris) 
durable (lâu đài), comprehensible (có 
thể hiểu được) 


| chlorine (elo) 

ibu kiên hay hành ding i persuasion (su thuyết phuc) 

một sự tương đồng hay mỗi childish (nhu mé con), greenish (có 
liên hệ màu xanh) 


tính chất hay chủ thuyết. realism (có dåu óc thuc 1), socialism 
(chủ nghĩa xã hội) 

người thực hành. chemist (nhà hóa hoc), pessimist 
(người bi quan) 


chứng viêm (y khoa) bronchitis (viêm phế quản) 

tình trạng hay tính chất ola loyalty (lòng trung thanh) 

tính chất của creative (tính sáng tao), receptive (dé 
tiếp thu) 


(*) E ring có su nhám lẫn. Trong tiếng Anh thi Чёр vĩ ngù-ine có nghĩa là hóa chất hoặc các chát 
liệu cơ bán (basic substances) nhu alkaline, caffeine, amino, v.v. Ngay trong vî du này ta 
cũng có thé thấy chlorine không phải là một hợp chất. (Trong nguyen bin tác giả dûng tir 
compound.) (ND) 
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Tiếp vi ngữ 


fearless (can đảm), faceless (vô 
i $ danh) 
ies biology (sinh koe), psychology 


murderous (dày sát khí), anxious 
(lo lắng), officious (lang xăng), 
. morose (й rü) 


Кз 


biết m) 

_ backward (lạc báu), outward (di 
xa khỏi) 

_ difficulty (sự khó khan) 


HW š 
4 ` aerate (thông hhi), aeroplane (máy bay) 
amorous (si tinh), amateur (nghiệp du), 
4 amiable (đáng yêu) 

| annual (hàng năm), anniversary (lễ ky 
А тёт) 


_ capital (thù đồ), per capita (theo dàu 

người), decapitate (xử trim) 

chronology (nién dai hoc), chronic (kinh 
niên) 

- cordial (chân thành) 

corporation (táp дойп) 

deify (thån hóa), deity (thån thánh) 

dictate (doc chính id) 

aqueduct (cống dán mu), duke (công 
tuc), ductile (dé uốn) 

egotism (tính ích ky) 

equidistant (khoảng cách bằng nhau) 

manufacture (sàn хий), efficient (có 
nàng l) 

fraternity (tinh huynh dé) 

geology (dia chái) 

calligraphy (тїй chữ dep), graphology 
(thuật xem chữ), telegraph (điện báo) 

location (ei tr), local (dia phương) 

eloquence (sự hing bién), 
circumlocution (lời nói quanh co) 

elucidate (làm sáng 10) 

manuscript (bản vié tay), manipulate 
(thao tác) 

admit (thia nhận), permission (sự cho 
phép) 
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г immortal (bất ti) 

__... omnipotent (уйи ke tổ hạn), ` 

` emnibus (xe buýt) 

_ paternal (duậc cé cha) 

` sympathy (sự thông cảm), 
pathology (bệnh (B) hoc) 

: impede (cản mở), millepede (động 

` ой nhiều châm), pedal (bàn đạp) 

` bydrophobe (sg mu) 
xenophobia (tính bài ngoại) 

photography (sự chụp anh) 
pneumonia (viêm phổi) 


deposit (đặt coc), position (pi mi) 

` potential (iểm nàng), possible (c 

thê 

kiém inquiry (dièu ma), query (câu kdi) 

interrogate (thâm ой) 

scribble (viéi ngoáy), script (kich 

` bàn), inscribe (khác) 

sensitive (dë tón thương), sentient 
(có m giác) 

soloist (dóc tấu), isolate (cô lập) 

___ philosopher (тй gia) 

introspective (nội quan), inspect 
(kiên tra) 

inspiration (nguồn cảm king) 

extend (mê rộng), tense (căng thẳng) 

tenant (chủ nhỏ) 

thermometer (nhiệt kê) 

utility (tính hitu dung) 

advent (sự đến gûn), convenient 
(dé di đến) 

revert (trở lai), adverse (ngư) 

supervisor (giám thi), vision (thi 
lic), provident (lo xa) 


* Tiếng Y 

* Tiéng Pháp 

« Tiếng Đức 

* Tiếng Tây Ban Nha 
+ Tiếng Nga 

+ Tiếng Trung Quốc 
* Tiếng Nhật 


Phân nửa lượng từ của bất ky ngôn ngữ nào đều xoay quanh 100 từ 
khóa cơ bản. Vì lý do này, 190 từ сб bản của bảy ngôn ngữ thông 
dụng nhất thế giới đã được đưa vào Làm chủ Trí nhá của Bạn. 


Để áp dung SEM! cho việc nhớ ngôn ngữ, ban chi cán chọn 
một trong các ma trận ở hàng ngàn, ví dụ như 5.000 đến 
5.999 và áp dụng các Nguyên lý Nhớ như thông thường. 


Ví dụ, bạn sắp tham quan nước Ý và muốn học 100 từ 
tiếng Ý đầu tiên. Giả sử, bạn sử dụng Ma trận Nhớ 5.000 về 
Cảm giác và muốn nhớ từ thứ 11 trong danh sách là “grande” 
(lón), bạn sẽ có Hình ảnh Nhớ Chủ dao 5.011 là hình ảnh cha 
bạn đang bơi trên biển hoặc hó ở Y. Bạn cũng sẽ cảm nhận 


188 Lam chủ Tn nhớ của Bạn 


được những cảm giác của cha bạn khi ông đang bơi, hình 
dung ra gương mặt RANG RÖ (BIG) của ông. Bởi thời tiết 
khá oi bức nên hôm dó quả là NGÀY TUYỆT VỜI (GRAND 
DAY) dé bail 


Bằng cách vận dụng SEM, bạn không chỉ có khả năng 
nhớ từ mà còn có thế sử dụng hình ảnh và cảm giác vốn là 
con đường dẫn đến thành công trong việc học bất kỳ ngôn 
ngữ nào, 


(Ов: 


Tiéng Anh 


ШШЕ Him 
Ооп, оопа 


et Dee-ay'troh 

Di nuovo Dee-noc-oh' voh 
0 ___ Toottoh 

Kwah'zee 

Ahng'keh 

Sem'preh 

Ay 

Pehr'kay 

Dah-vahn'tee 

Grahn'deh 

Mah 

Ee'oh poss-oh 


lo vengo ` Ee'oh ven'go 


г Oh/oh 
Ee'oh troh-voh 


. Pree-moh 
Pehr 
Am-ee'coh 
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Tiếng Anh 


` ` Eeh'oh am'oh 
"^ 
__ Ee'oh fa'choh 


I 


Moll-tee 
Mee 
Рее'оо 
Eel pee'oo 
_ Moll'toh 
Mee oh 
Noo-oh'voh 
Noh 
Nonn 
Oh'rah 
Dee 


"SÉSEEEREtE 
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Tiếng Anh jêng Y ch рїї ám teng 


Kwell'loh 
Eel, lah 
Eel loh'roh, 

lah loh'roh 

Lee, lay, loh'roh 
Ahl-loh'rah 

` Cheh, chee soh-noh 


Loh'roh 
Koh'sah 
__ Eeh'oh pen-soh 
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Tiếng Anh Tiếng Y ШЕШЕП 
= Kwess'toh 
Oh'rah 
EE Pehr 
~ Pee-oo bahs'soh 
_ Soo pehr 
_ Noh'ee 
__ Eeh'oh oo-zoh 
E 
.. Moll'toh 
A Noy 
___ Koh'may 
` Kwahn'doh 
Doh'veh 
_ Kwah'leh 
А | Kee 
_ Pehr-keh 
. Kon 
4 i See 
` Too 
Eel soo'oh, 
lah soo'ah 


\ О ERE Pháp 
"Je được phát âm như âm zh trong 'pleasure' hay beige. (n) trong 
ngoặc là âm mũi. 


Tiếng Anh Tiếng Pháp 
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Tiéng Anh 


*Je vee'a(n) 


B ost/ooh 
"le troov 


_ Preh'mee'ay 
Poor 
` Am'ee, Am'ee 
I De 
"je vay 
Bee'a(n) 
O-re'vwa 
Ko(n)'to(n), 
Ko(n)'tont 
"ау 


Eel 
Bo(n)'zhure 
Ee'see 
Kom'o(n) 
"le 

*Je swee 
See 

Роб) 

"je say 


Dair'nee'ay 
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Tiêng Anh | i [ШЕШЕП 


Memm 
WALT 
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Tiêng Anh 


Deng Pháp Glen 


Lay 
Ah-loh're 
Eel ее ar 


Eel, ell 
Sh'ohs 
г Је po(n)se 


98. Yes (Vâng) Oui Wee 
39. You (Ban) Tu, vous Too, voo 
100. Your (Cüaban) Ton, tes, votre, To(n), tay, votre, 
vos voh 


) Bling Ðức 


Cách phát âm: w được phát ám là V, còn `v được phát âm là f, g phát âm 
như trong goaf, k như trong och, ủ' như trong 'soon và 'u' như trong 


'foot. 


1. A, an (Một) 

2. After (Sau) 

3. Again (Lån nữa) 

4. All (Tất sả) 

5. Almost (Наш nhi) 

6. Also (Cing) 

1. Always (Luôn luôn) 

8. And (Vi) 

9. Because (Bái vi) 

10. Before (Trước) 

11. Big (Lớn) 

12. But (Nhưng) 

13. Can (I can) (Có thể, 
Tôi có thể) 

14. Come (1 come) 
(Đến, Tôi dén) 

15. Either/or (Hoặc là) 
16. Find (I find) (Tim 
thấy, Tôi thấy) 

17. First (Đầu tiên) 
18. For (Cho, vì, trong) 
19. Friend (Người ban) 
20. From (Từ) 


Entweder/oder 
Ich finde 


Ine, i-ne 
Nahk 
Vee-dair 
Ule 
By-nah 
Owk 
Im'me 
Oont 
Vile 
Fawrne 
Grohs 
Ar'be 

Ik kan. 


Ik komm'e 


Ent va" der/oh'der 
Ik fin'de 


Air'st 
Fewr 
Froynt 
Fon 
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Tiéng Anh Tiếng Dire ШЇ И an neng 


wiedersehen ` | vee'dair-zay-en 
d Glewk' lik 
Ik hah'be 


ur IM Air 
Gutentag — Goot'entahg 

Heer 

Vee 


ег 
Ik mahg 


` Kline 
-Iklee'be 


leh mache. Ik mu'ke 


Feel 

Mik 

M'air 

Die meisten Dee my'sten 
Feel 

Mine 

Noy 

Nine 

Nikt 


ә 


Tiéng Anh 


jêng Dile (ach plan am pig Bae 


EH 


m Oo'bair 


99. You (Ban) ` 
100, Your (Cùa ban) 


>) ШЕН Тау Ban Nha 


Un, uno, una 


Después 
De nuevo 
Todo 
Casi 
También 
Siempre 
Y 


Oon, oo'no, oo'na 
Days-pues 

Day nway'vo 
To'do 

Ka'see 
Tam-byayn 
Syem'pray 

Ee 


9. Because (Bái vi) 

10. Before (Trước) 

11. Big (Lên) 

12. But (Nhung) 

13. Can (I can) (Có thé, 
Tôi có thể) 

14. Come (1 соте) 
(Đến, Tôi đến) 

15. Either/or (Hoặc là) 
16. Find (I find) (Tìm 
thấy, Túi thấy) 

1ï. First (Đầu tiên) 

18. For (Cho, vì, trong) 

19. Friend (Хайй bạn) 

20. From (Từ) 

21. Go (I go) (Bi, Tải di) 

22. Good (Tót, hay) 

23. Goodbye (Tạm biệt) 

24. Happy (Hạnh phúc) 

25. Have (I have) (Có, 
Tôi có) 

26. He (Anh ấy, ông ấy) 

27. Hello (Xin cho) 

28. Here (Û đây) 

29. How (Như thé nào) 

30. 1 (Toi) 

31. 1am (Tôi là) 

32. If (Nếu) 

33. In (Ü trong) 

34. Know (1 know) 
(Biết, Tôi biết) 

35. Last (бий cùng) 

36. Like (I like) (Thích, 
Tôi thích) 

37. Little (Nhỏ, it) 


For kay 
An'tay 
Gran day 
Pay'ro 
Pway'do 


Ven'go 


Oh/oh 
En-kwen'tro 


Pree-may'ro 
Por 
Ah'mee'go 
Day 

Voy 
Bway'no 
Ah'dyos 
Con'ten'to 
Tayn-go 


Ell 

Bway'nas dee'as 
Ah-kee 

Ko'mo 

Yo 

Soy 

See 

En 

Sa-bo 


Gol tee me 
Goos-to 


Po'ko 
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Lo maHs 
Moo'cho 
Mee 
Nway'vo 
No 
No 

— A-ora 
Day 
Fray-kwen'tay' men'tay 
So'bray 
Oo'no 
So'lo 
o 
O'tro 
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Ay lyos, Ay'lyahss 
Ko'sa 
Pyayn-so 


Аулау, ays'tah 
Tyem'po 
Ah 
55 
at __ Ah-ree'ba 
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O EERE Nga 


Cách phát âm ở cuối âm tiết mang trong âm: 


kh nhu trong loch 


zh nhutron 'pleasure' 


a  nhütrong ‘car 
e nhutrong ‘bet 


ooi nhu âm đơn với trọng âm tai ï 


Tiếng Ảnh “Tiến 


1. A, an (Mit) 

2, After (Sau) 

3. Again (Lån nữa) 

4. All (Tất cà) 

5. Almost (Hầu như) 

6. Also (Cing) 

1. Always (Luôn luôn) 

8. And (Và) 

9. Because (Bởi vì) 

10. Before (Trước) 

11. Big (Lớn) 

12. But (Nhưng) 

13. Can (I can) (Có thé, 
Ti có thể) 

14. Come (1 соте) 
(Đến, Tôi đến) 

15. Either/or (Huặc là) 
16. Find (I find) (Tìm 
thấy, Tôi thấy) 

17, First (Đâu tiên) 

18. For (Cho, vi, trong) 

19. Friend (Ngudi bạn) 

20. From (TY) 

21. Go (I go) (Bi, Ti di) 
22. Good (Tít, hay) 


Posle 
Eshche 
Vse 
Pochti 
Tozhe 
Vsegda 

1 
Potomu chto 
Do 
Bolshoi 
No 

Ya mogu 


Ya pridu 


Шун 
Ya naidu 


Pervyi 
Dlya 
Dryg 

Ot 
Yaidu 
Khorosho 


như trong hair 
như trong ‘dock 
như trong ‘order 
như trong duch 


Poh'slye 
Yesh-cho' 
Fsye 
Puhch-tee 
Toh'zhe 
Fsyeg-da' 
Ее 
Puh-tuh-moo'shto 
Doh 
Buhl-shoi 
No 

Ya muh-goo 


Yah pree-doo 


Ee Mech 
Ya nuhee-doo 


Pyehr'vooi 
Dlyah 

Droog 

ot 

Ya ee-doo* 
Khu-ruh-shoh" 


23. Goodbye (Tạm biệt) 

24. Happy (Hanh phúc) 

25. Have (I have) (Có, 
ôi có) 

36. He (Anh ấy, ông ấy) 

3ï. Hello (Xin chào) 

28. Here (Û diy) 

29. How (Như thế nào) 

30 1 (Tô) 

31. Tam (Tôi là) 

32. 1f (Nếu) 

33. in (Û trong) 

34. Know (1 know) 
(ва, Tôi bếp) 

35. Last (бий cùng) 

36. Like (1 like) (Thích, 
Tôi thích) 


Do svidaniya 
Schastlivyi 
Ya imeyu 


On 
Sdravstvuite 
Zdes 

Kak 

Ya 

Ya 

Esli 

у 

Ya znayu 


Poslednii 
Мпе nravitsya 


Malenkii 
Ya lyublyu 


Ya delayu 


Mnogo 
Menya 
Bolshe 
Nai-bolshii 
Mnogo 


Duh-svi-dan'yuh 
Schuhst-lee'vooi 
Ya eem-yay'yoo 


Ohn 
Zdrafst'vooi-tye 
Zdyays 

Kak 

Yah 

Yah 

Yasy'lee 

у 

Yah znaee'yoo 


Puh'slyay'dnee 
Mme nra'vi-tsyuh 


Ma'lyen-kee 
Ya lyoob-lyoo' 


Ya dyehl'yoo 


Mnoh'goh 
Men-yah 
Bol'she 
Nai-bol'shee 
Mnoh'goh 
Mo'ee 
Noh'vooee 
Nyet 

Nye 
Tye-pyehr" 
Is 
Chuh'stoh 
Nah 
Uh-deen 
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Tiếng Ảnh Tiếng Nga 


(O омс 


—— Cách phát âm: 
Ow  nhütrong cow er như trong her 
ih nhu trong high ir nhy trong sir 


9 dg dåu là ám cúng 


Tiéng Anh 
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57. Our (Cia thúng tôi) 
58. Out (Bén ngoài) 
59. Over (Bên trên) 
60. People (Nguii) 
61. Place (Nai chấn) 
62. Please (Làm m) 
63. Same (Tung tu) 
64. See (I see) (Nhìn 
thấy, Ti thấy) 
65. She (Cû ấy, bà ấy) 
66. So (Do váy, vi thé) 
67. Some (Mit vài) 


Жо аї 


Wo zhi zao 


Ren min 

Di fang 
Qing 

Tong 

Wo kan jian 


Ta 
Suo yi 
Yi xie 


68. Sometimes (Đôi khi, You shi hou 


thỉnh thoáng) 
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Seeow 
Woh ih 


Wo jir dzow 


Dwoh 

Woh 

Geung dwoh de 
Dzway dwoh 
Dwoh 

Woh de 

Sin 

Boo 

Boo shir 
See en tsih 
De 

Jing chung 
Shung 

Ее 

Je 

Hwoh jer 
Beeye de 
Woh men de 
Wih 

Shung 

Ren min 

Dee fang 
Ching 

Tung 

Woh kan jyen 


Tah 

Soowoh ee 
Ee sye 

Yoh she hoh 
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30. 1 (Tôi) 

31. Тат (Tói là) 

32. 1E (Ná) 

33. In (Û trong) 

34. Know (I know) (Biết, 
Tôi biết) 

35. Last (000 cùng) 

36. Like (I like) (Thích, 
"Tôi thich) 

3ï. Little (Nhỏ, ft) 

38. Love (I love) (Yêu, 


45. My (Cüa tôi) 

46. New (Mới) 

47. No (Không) 

48. Not (Không) 
Now (Bây gii) 

. Of (Cia) 

. Often (Thường) 

‚ On (Trên) 

. Опе (Một) 

. Only (Chỉ, duy nhất) 
. Ог (Нойс) 

. Other (Khác) 

ï. Our (Ода chúng tôi) 


g == z = = z 


58. Out (Вёп ngoài) 
59. Over (Bën trën) 
60. People (Ngudi) 


Chiisai 
Sukidesu 


Shitemasu 


Takusan 
Watashi ni 
Motto 
Ichidan 
Takusan 
Watashi no 
Atarashii 
lie 

Shinai 

Ima 


Wah-tah-shee 
Wah-tah-shee wah 
Moh-shee 

Nee 

Sheet-teh ee-mahss 


Oh-wah-dee 
Soo-kee 


Chee-sah-ee 
Soo'kee-dess'oo 


Shih'ti-muss'oo 


Tah-koo-sahn 
Wah-tah-shee nee 
Moht-toh 
Ee-chee-dahn 
Tah-koo-sahn 
Wah-tah-shee noh 
Ah-tah-dah-shee 
Ee-eh 
Shee-nah-ee 
Ee-mah 

Noh 
Tah-bee-tah-bee 
Оо-еһ 

Ее-сһее 
Taht-tah 

Kah 

Hoh-kah 
Wah-tah-shee- 
tah-chee noh 
Soh-toh 

Oo-eh 
Hee-toh-bee-toh 


en "TE 


61. Place (Ndi chốn) 
62. Please (Lamon) 
63. Same (Tương ty) 
64. See (I see) (Nhin 
thấy, Tôi thấy) 
65. She (Có ấy, bà ấy) 
66. So (Do vậy, vì thế) 


70. Such (Nhu thế) 

71. Tell (I tell) (Kê, Tôi kë) 

72. Thank you (Cám ơn) 

73. That (Cái kia) 

74. The (Cái, con) 

75. Their (Cüa ho) 

76. Them (Ho) 

TI. Then (Lic ấy) 

78. There is, there are 
(Có) 

79. They (Ho) 

80. Thing (Vật, dièu) 
81. Think (I think) (Suy 
nghi, Tôi suy nghi) 

82. This (Cái này) 

83. Time (Thời gian) 

84. To (Đổ) 

85. Under (Duói) 

86. Up (Lén) 

87. Us (Chúng tôi) 

88. Use (I use) (Dùng, Tôi 
ding) 

89. Very (Rá) 

90. We (Chúng tôi) 

91. What (Cái gi) 


Tokoro 
Kudasai 
Onaji 
Mimasu 


Mada 
Sonna 
limasu 
Arigato 
Sono 
Sono 
Karera no 
Кагега no 
Dewa 
Soko desu 


Karera 
Mono 


Ue 
Wareware ni 
Tsukau 


Taihen 
Watashitachi 
Nani 
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Toh-koh-doh 
Koo-dah-sah-ee 
Oh-nah-jee 
Mee-mahss 


Kah-noh-joh 

Soh 
Ee-koo-dah-kah 
Toh-kee-doh-kee 


Mah-dah 
Sohn-nah 
Ee'muss 
Ah-dee-gah-toh 
Soh-noh 

Soh-noh 
Kah-deh-dah noh 
Kah-deh-dah noh 
Deh-wah 
Soh-koh dess 


Kah-deh-dah 
Моһ-поһ 
Оһ-тоһ-оо 


Koh-noh 

Jee-kahn 

Nee 

Shee-tah 

Оо-еһ 
Wah-deh-wah-deh пее 
Tsoo-kah-oo 


Tie-hehn 
Wah-tah-shee-tah-chee 
Nah-nee 
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Quác gia/ 
Thu dó 


Trong thời gian chưa đến một năm, bạn sẽ biết dugc vị trí địa lý 
và thủ đô của các nước trên thế giới cùng tác thông tin thời sự có 
liên quan. Nói không ngoa, theo cách tính của toán học, bạn sẽ 
được xếp vào hàng một triệu người mới được một! 


Nếu bạn thường theo dõi tin tức trên báo, đài, bạn sẽ tiếp 
xúc với tên nước và thủ đô trên thế giới hầu như hàng ngày. 
Dù khá “quen thuộc” với những thông tin đó nhưng phán 
lớn mọi người chỉ nói được tên của không quá mười nước 
kèm theo thủ đô và rất mơ hó về vị trí địa lý của mỗi nước. 


Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này một lần nữa lại 
xuất phát từ vòng xoắn ốc tiêu cực: càng ý thức được là mình 
không biết thì trí óc bạn càng trở nên lúng túng trước thông 
tin mới, lượng thông tin tiếp thu được do đó ít đi. Cuối cùng, 
ngay cả những gi bạn thật sự biết cũng trở nên rối rám. 


Bằng cách nhớ mỗi nước kèm theo thủ đô và hình dung 
trong đầu vị trí của nước đó với sự trợ giúp của các bản dó ở 
trang 220 và 221, bạn sẽ nhận ra khi mình xem, nghe và đọc 
về các nước và thủ đô nhiều chừng nào thì bạn càng nắm rõ 
và nhớ được chúng nhiều chừng ấy. 


ЕП 
1. Áp-ga-ni-xtan (Afghanistan) 
2, An-ba-ni (Albania) 

3. Amgiêri (Algeria) 

4. Andê-ra (Andorra) 

5. Ănggô-la (Angola) 

6, An-ti-goa và Bác bu-fa (Antigua 
and Barbuda) 


Ca-bun (Kabul) 

Ti-ra-na (Tiranë) 

An-gié (Algiers) 

An-đô-ra la Ve-la (Andorra la Vella) 
Lu-an-da (Luanda) 

Xanh Gión (St John’s) 


7. Aehen-ti-na (Argentina) Bu-ệ-nốt Ai-ret (Buenos Aires) 
8. Ácmë-ni-a (Armenia) Ê-rê-van (Yerevan) 
9. Úc (Australia) Can-be-ra (Canberra) 
10. Áo (Austria) Viên (Vienna) 
11. Ai-déc-bai-jan (Azerbaijan) Ba-eu (Baku) 
12. Ba-ha-mat (Bahamas) Nát-xô (Nassau) 
13. Ba-ren (Bahrain) Ma-na-ma (Manama) 
14. Büng-la-dét (Bangladesh) Dée-ca (Dhaka) 
15. Bác-ba-đốt (Barbados) Brit-gic-tao (Bridgetown) 
16. Bê-la-rút (Belarus) Min-xed (Minsk) 
17. Bi (Belgium) Bru-xen (Brussels) 
18. Béli-dé (Belize) Ben-mó-pan (Belmopan) 
19. Bé-nanh (Benin) Poóc-t Nô-vô (Porto-Novo) 
20. Butan (Bhutan) Thim-bu (Thimphu) 
21. Bôdi-v-a (Bolivia) Yu-eré (Sucre)? 
22. Bô-mi-a và Héc-xá-gó-vi-na (Bosnia  Xa-na-ê-vû (Sarajevo) 
& Herzegovina) 
23. Bốt-x0a-na (Botswana) Ga-bê-rên (Gaborone) 
24. Braxin (Brazil) Bra-xi-li-a (Brasilia) 
25. Bru-niy (Brunei) Ban-da Xé-ri Bê-ga-oan (Bandar Seri 
Begawan) 
26. Bun-ga-ri (Bulgaria) Sô-phi-a (Sofia) 
27. Buốcki:naFaxó (Burkina Faso) — U-aga-dugu (Ouagadougou) 
28. Bu-run-di (Burundi) Bu-gi-um-bu-ra (Bujumbura) 
29. Cám-pu-chia (Cambodia) Phnóm-pénh (Phnom Penh) 
30. Ca-md-run (Cameroon) La-un-dé (Yaoundé) 
31. Ca-na-da (Canada) ` гоа (Ottawa) 
(°) Sucre là thủ đô lặp hiến (danh nghĩa) của Bolivia. Thủ dô hành chính của nước này là La Paz 


IND) 
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32. 
33. 


34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 


41. 


s= £ s 


. Cáp-ve (Cape Verde) Prai-a (Praia) 
. (óng hòa Trung Phi (Central African Ban-gui (Bangui) 
Republic) 
Sát (Chad) Na Gi-a-mê-na (N'Djamena) 
. Chi-é (Chile) Xan-ti-a-gó (Santiago) 
. Trung Quốc (China) Bắc Kinh (Beijing) 
Có-lóm-bi-a (Colombia) Bô-gô-ta (Bogotá) 
. Có-mo (Comoros) Mô-rô-ni (Moroni) 
. Công hòa Cóng-g (Congo, Republic Bra-za-vin (Brazzaville) 
of) 
CHDC Cóng-gó (Congo, Dem. Kin-sa-xa (Kinshasa) 
Republic of) 
(й-хїа Ri-ca (Costa Rica) Yan Нӧ-хе (San José) 
. Вб ёп Ngà (Côte d'Ivoire) A-mu-xucró (Yamoussoukro) 
. Crü-ati-a (Croatia) Da-grép (Zagreb) 
. Cuba (Cuba) Ha-ba-na (Havana) 
. Sip (Cyprus) Ni-cü-si-a (Nicosia) 
. Công hòa Séc (Czech Republic) Pra-ha (Prague) 
. Dan Mach (Denmark) Cô-pen-ha-go (Copenhagen) 
. Gi-bu-ti (Djibouti) Gi-bu-ti (Djibouti) 
. Dó-mi-ni-ca (Dominica) Rô-sô (Roseau) 
. Công hòa Bô-mi-nich (Dominican  San-tô Dó-min-gó (Santo Domingo) 
Republic) 
‚ Êarado (Ecuador) Ku (Quito) 
. Ai lập (Egypt) баыф (Cairo) 
. En Xan-va-do (El Salvador) Xan Xan-va-do (San Salvador) 
|. Ghi-në Xích đạo (Equatorial Guinea) Ma-la-bà (Malabo) 
- Êxil0rê-a (Eritrea) At-ma-ra (Asmara) 
. E-xtô-ni-a (Estonia) Ta-lin (Tallinn) 
‚ Ê-ti-ô-pi-a (Ethiopia) Adi A-bê-ba (Addis Ababa) 
. Quán đảo Falkland (Falkland Islands) Xtan-láy (Stanley) 
. Phi-gi (Fiji) Siva (Suva) 
. Phán Lan (Finland) Henxin-ki (Helsinki) 
. Pháp (France) bag (Paris) 
. Guiana thuộc Pháp (French Guiana) Cây-en (Cayenne) 
. Ga-bóng (Gabon) Li-bré-vin (Libreville) 
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64. Gim-bia (Gambia) 

65. Gié-oóc-gi-a (Georgia) 

66. Đức (Germany) 

67. Dam (Ghana) 

68. Hy Lap (Greece) 

69. Gré-na-da (Grenada) 

70. Goa-té-ma-la (Guatemala) 
71. Ghi-né (Guinea) 

72. Ghi-nê Bít-xao (Guinea-Bissau) 
73. Guyana (Guyana) 

74. He-i-ti (Haiti) 

75. Tòa Thánh (Holy See) 
76, Hón-du-rát (Honduras) 
77. Dag eg (Hungary) 
78. Malen (Iceland) 

. ẤnĐộ (India) 

. In-đô-nê-xi-a (Indonesia) 
‚ мал (Iran) 

Lie (Iraq) 

. Aiden (Ireland) 

Leen (Israel) 

Y (кау) 

Ha-mai-ca (Jamaica) 
Nhật Bản (Japan) 
Gioóc-da-ni (Jordan) 
бСа-ййс-хїап (Kazakhstan) 
. Ké-ni-a (Kenya) 

‚ Ki-riba-ti (Kiribati) 

. 00-06 (Kuwait) 

. 0ựrứgi0-ktan (Kyrgyzstan) 
. Lào (Laos) 

. Lát-vi (Latvia) 

. Libăng (Lebanon) 

. Lé-xó-thó (Lesotho) 

. Li-bê-ri-a (Liberia) 

. Libi (Libya) 
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Ban-jun (Banjul) 

Tbi-li-xi (Tbilisi) 

Bec-lin (Berlin) 

юта (Accra) 

Aten (Athens) 

Xanh Gioóc-gis (St George's) 
Goa-tê-ma-la Xi-ty (Guatemala City) 
Cû-na-ed-ri (Conakry) 

Bít-xao (Bissau) 

Gioór-gid-tao (Georgetown) 
Poóc-tô Prin-xợ (Port-au-Prince) 
Va-ti-cán Dm (Vatican City) 
Té-gu-xi-gan-pa (Tegucigalpa) 
Bo-da-pét (Budapest) 
Ré-ki-a-vích (Reykjavik) 

Niu Рё- (New Delhi) 
Gia-các-ta (Jakarta) 
Té-hé-ran (Tehran) 

Вана (Baghdad) 

Du-blin (Dublin) 
Giê-ru-sa-lem (Jerusalem) 
Róm (Rome) 

King-xtơn (Kingston) 

Té-ky-ó (Tokyo) 

А-тар (Amman) 

A-xta-na (Astana) 

Nai-ró-bi (Nairobi) 

Ta-ra-oa (Tarawa) 

Cê-oét (Kuwait) 

Bi-skéc (Bishkek) 

Viéng Chăn (Vientiane) 
Ri-ga (Riga) 

Bây-rút (Beirut) 

Ma-xe-ru (Maseru) 
Môn-rô-vi-a (Monrovia) 
Tri-pê-li (Tripoli) 


100. 


107. 


110. 


111. 


112, 
113. 
114. 
115. 
116. 
117, 
118. 
119. 


120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125, 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 


Lich-ten-sten (Liechtenstein) 


. Lu-tu-a-ni-a (Lithuania) 

.. Lúc-xăm-bua (Luxembourg) 

. Ma-rê-dê-ni-a (Macedonia, FIR. of) 
. Ma-da-gát-xca (Madagascar) 

. Ma-la-uy (Malawi) 


Ma-lay-xi-a (Malaysia) 
Man-di-v (Maldives) 


. Mali (Mali) 
. Mar-ta (Malta) 


Quán đảo Mác-san (Marshall Islands) 
Mó-ri-ta-ni (Mauritania) 
Mô-rít-xơ (Mauritius) 

Mê-hi<ô (Mexico) 

Món-dó-va (Moldova) 
Mô-na-cô (Monaco) 

Mông Có (Mongolia) 

Ma-rất (Morocco) 
Mô-dãm-bích (Mozambique) 
Mi-an-ma (Myanmar) (formerly 
Burma) 

Na-mi-bi-a (Namibia) 

Né-pan (Nepal) 

Hà Lan (Netherlands) 

Niu Di-lin (New Zealand) 
Ni-ca-ra-goa (Nicaragua) 
Ni-gié (Niger) 

Ni-gié-ri-a (Nigeria) 

Triều Tiên (North Korea) 
NaUy (Norway) 

Oman (Oman) 

Pa-kixtan (Pakistan) 

Pa-lao (Palau) 

Pa-na-ma (Panama) 

Pa-pua Niu Ghi-në (Papua New 
Guinea) 
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Va-du (Vaduz) 

Vi-nhút (Vilnius) 

Lúc-xåm-bua (Luxembourg) 
Kcû-pê (Skopje) 
An-ta-na-na-ri-Vó (Antananarivo) 
Li-óng-uy (Lilongwe) 

Ku-a-la Lam-po (Kuala Lampur) 
Ma-lé (Malé) 

Ba-ma-có (Bamako) 

Va-lét-ta (Valletta) 

Ma-du-rê (Majuro) 

Nu-íc-sót (Nouakchott) 

Сап Lari (Port Louis) 

Mé-hi-c Xi-ty (Mexico City) 
Ki-si-nhốp (Chisinau) 

Mô-na-ô (Monaco-Ville) 
U-la-an-ba--ta (Ulaanbaatar) 
Ra-bát (Rabat) 

Ма-ри- (Maputo) 

Pin-ma-na (Pyinmana) (formerly 
Rangoon) 

Uyn-hi-éc (Windhoek) 
Cát-man-du (Kathmandu) 
Am-xtéc-đam (Amsterdam) 
Oen-lia-tgn (Wellington) 
Ma-na-goa (Managua) 

Ni-a-máy (Niamey) 

A-bu-da (Abuja) 

Binh Nhưỡng (Pyongyang) 

Dat (Oslo) 

Mu-xeát (Muscat) 

I-rlá-ma-bát (Islamabad) 

Câ-rô (Koror) 

Pa-na-ma Xi-ty (Panama City) 
Cảng Mô-ri-xbai (Port Moresby) 
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134. 
135. 
136. 
137. 
138. 


151. 


152. 


157. 


159. 


161. 


163. 


Fam ger (Paraguay) 
Pê-ru (Peru) 

Philipgin (Philippines) 
Ba Lan (Poland) 

Bû Đào Nha (Portugal) 


. Puétô Ra (Puerto Rico) 

. Сача (Qatar) 

‚ Ru-ma-ni (Romania) 

. Nga (Russia) 

. Ru-an-da (Rwanda) 

. Xanh Kít-xơ và Ñê-vi-xơ (St Kitts - 


Nevis) 


. Xanh Lu-gia (St Lucia) 

. Xanh Vin-xen (St Vincent) 

. Xa-moa (Samoa) 

. Xao Tó-mé và Prin-xi-pê (São Tomé 


& Príncipe) 


. A-rập Xè-út (Saudi Arabia) 
. Xé-né-gan (Senegal) 


Xéc-bia và Mân-tư-nứgrô (Serbia & 
Montenegro) 


Xây-sen (Seychelles) 


. Хі-ё-та Lé-ón (Sierra Leone) 
. Äin-ga-po (Singapore) 

. Xlô-va-ki-a (Slovakia) 

. Xlô-ven-ni-a (Slovenia) 


Quin đảo Xô-)-mông (Solomon 
Islands) | 


. Xó-mali (Somalia) 


Nam Phi (South Africa) 


. Hàn Quốc (South Korea) 


Táy Ban Nha (Spain) 


.. Xri Lan«a (Sri Lanka) 


Xudăng (Sudan) 


. Xuri-nam (Suriname) 
. Xoa-zilen (Swaziland) 


A-sun-xi-ông (Asunción) 
Lima (Lima) 

Manila (Manila) 
Qua-sa (Warsaw) 
Li-xbon (Lisbon) 

Xan Gioan (San Juan) 
Đô-ha (Doha) 

Bu-ca-rét (Bucharest) 
Mát-xed-va (Moscow) 
Ki-ga-li (Kigali) 
Bát-sê-tê-ro (Basseterre) 


Ca-xtri (Castries) 
Kinh-xtan-ón (Kingstown) 
A-pi-a (Apia) 

Хао Tô-mê (São Tomé) 


Ri-át (Riyadh) 

Đa-ca (Dakar) 

Ben-grát và Pó-gó-ri-ca (Belgrade 
& Podgorica) 

Vich-to-ri-a (Victoria) 

Phri-tao (Freetown) 

Xin-ga-po (Singapore) 
Bra-tít-xla-va (Bratislava) 
Li-bli-a-na (Ljubljana) 
Hô-ni-a-ra (Honiara) 


Mê-ga-di-su (Mogadishu) 
Prê-tô-ri-a (Pretoria) 

Zem (Seoul) 

Ma-drít (Madrid) 

Có-lóm-pà (Colombo) 
Khác-tum (Khartoum) 
Pe-ra-ma-ri-bó (Paramaribo) 
Mba-ba-nê (Mbabane) 


166. Thuy Điển (Sweden) 
167. Thuy Si (Switzerland) 


168. 
189. 
170. 
11. 
172. 
173. 
174, 
175. 


176. 
17. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 


183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 


Xi-ri (Syria) 

Dai Loan (Taiwan) 
Tát-gi-ki-xtan (Tajikistan) 
Tan-da-ni-a (Tanzania) 
Thái Lan (Thailand) 
Tô-gô (Togo) 

Tôn-ga (Tonga) 


Trini-da và Tê-ba-g (Trinidad & 


Tobago) 
Tuy-ni-di (Tunisia) 
Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) 


Tuốc-mê-ni-xtan (Turkmenistan) 


Tu-va-]u (Tuvalu) 


U-gan-da (Uganda) 
U-crai-na (Ukraine) 


Các Tiểu vương quốc А-тар thống nhất 


(United Arab Emirates) 


Vung quốc Anh (United Kingdom) 


Hoa Kỳ (United States) 
U-rugay (Uruguay) 
U-dó-bé-ki-xtan (Uzbekistan) 
Va-nu-a-tu (Vanuatu) 
Vé-né-zu&é-la (Venezuela) 

Viét Nam (Vietnam) 

Tây Xa-ra-uy (Western Sahara) 
Y-ê-men (Yemen) 

Dăm-bi-a (Zambia) 

Dim-ba-bu-é (Zimbabwe) 


§tốc-khôm (Stockholm) 
Bërag (Bera) 

Da-ma-xeut (Damascus) 

Đài Bác (Taipei) 

Đu-san-be (Dushanbe) 
Da-dó-ma (Dadoma) 
Büng«ic (Bangkok) 

Lâ-mê (Lomé) 
Nu-ku-a-lê-pha (Nuku' alofa) 
Spa-in-poóc (Port-of-Spain) 


Тиш (Tunis) 

An-ca-ra (Ankara) 
A-skha-bát (Ashgabat) 
Phu-na-phu-ti (Funafuti) 
Kam-pa-la (Kampala) 
Ki-ép (Kyiv) 

A-bu Babi (Abu Dhabi) 


Luân Đôn (London) 
0a-sinh-tơn (Washington) 
Móng-te-vi-dé-à (Montevideo) 
Ta-sken (Tashkent) 

Роб Vi-la (Port-Vila) 
Co-ra-cát (Caracas) 

Hà Nói (Hanoi) 

En Aiam (El Aaiún) 

Sena (Sana'a) 

Luxa-ca (Lusaka) 
Ha-re-ré (Harare) 
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Exc d 
Š 
Ed 
KR Sos ma 
y 
! ved AND Dabhi 


CANADA Onai >, ds 


Мез Тө, LATED SIAS Wasa, 
pu ЕЯ 


БАРБА віза 
ANTIGLA 4 SARBUDA Si sama — —- 

ST KITS А NEVIS Eeer. ~ 
PUERTO RICO San Jan — 
BAHAMAS Nesu 
Cou МСАК HRPUBLIC Santo Dorr 


Mum ЖАСА 
"LAND Афга la e s 


v SPAIN Майа 7 
RU 


n AT aaa Agen, 
Lei SE MOROCCO Rakat, 
Deeg 


CLBA Намат SENEGAL 
HAITI Port aur АМЕА Dead", 
CAPE VERDE 
GUINEA-BISSAU Bossa 


mà" 
Yos АМ 


osea. GUINLA 2спәшу, 


FONDLAAS Teguegaipa 
EL SAWANG San Salater 
AER 


VENQUE 
` TRINIDAD & TÜBAGO Part of Sat? 


COLOMBIA Bogota Dien FASO Gemeen 
$ ECUADOR Ju Gen 
: GUYANA Sat Stee 
SURNAME Par mano 1060 Loné 
FRENCH GU ANA Cave BNI orto Noro 
SANOA Apa Be 
SANGA Mtis ОИУ, 
С SRAZ bsna Z Á 
PARAGUAY e 
© F Samaq: 


ARGENTNÁ Buenas Ares 
TRLGUAY Memev deo 
БААМЫ ISLANDS Stanley 


Vua và 
Nü hoàng Anh 


Đối với những ai quan tâm đến lịch sử Anh, kiến thức vé 
thời gian, nơi chốn và triều đại tạo ra một ma trận tuyệt vời, 
giúp “móc” những ma trận kiến thức ở các lĩnh vực khoa 
học, xã hội, văn học, tôn giáo, âm nhạc và nghệ thuật. 


“x 


Đến giai đạn này, kj năng sử dụng БЕМ? cia bạn phải đạt trinh độ 
nhớ được toàn bộ danh mục lich sử bên đưới (tác vụ mà da số sinh 
viên ngành sử xem như bất khả) trong thi gian chưa đến một giờ! 


Từ Đến 
1. William I 1066 1087 
2. William II 1087 1100 
3. Henry I 1100 1135 
1. Stephen 1135 1154 
5. Henry II 1154 1189 
6. Richard I 1189 1199 
7. John 1199 1216 


8. Henry III 1216 1272 


9. Edward I 

10. Edward II 

11. Edward III 

12. Richard II 

13. Henry IV 

14. Henry V 

15. Henry VI 

16. Edward IV 

17. Edward V 

18. Richard Ш 

19. Henry VII 

20. Henry УШ 

71. Edward VI 

?). Jane 

23. Mary I 

21. Elizabeth I 

25. James I 

2%. Charles I 

27. Oliver Cromwell: 
Lord Protector 

?*. Richard Cromwell: 
Lord Protector 

29. Charles ЇЇ 

30. James 11 

31. William Ш 

32. and Mary II 

33. Anne 

34. George 1 

35. George П 

36. George III 

31. George IV 


ШТ oa de НҮ ЛАШ 


hoi 164% 


gusèn xào then Со 


1272 
1307 
1327 
1377 
1399 
1413 
1422 
1461 
1483 
1483 
1485 
1509 
1547 
1553 
1553 
1558 
1603 
1625 


1653 


1658 
1660 
1685 
1688 
1688 
1702 
1714 
1727 
1760 
1820 


do ta von Iran бау, Richard (ga, ЇЇ, sở dụng Мп cam 


tan Ảnh NI 


1659 
1685 
1688 
1702 
1694 
1714 
1727 
1760 
1820 
1830 
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35. William IV 


Victoria 
Edward VII 


. George V 
1. Edward VIII 
. George VI 
. Elizabeth II 


1830 
1837 
1901 
1910 
1936 
1936 
1952 


1837 
1901 
1910 
1936 
1936 
1952 


Co thë con 
ngudi — Hë Co 


Việt nhớ hệ со giúp bạn thấu hiểu hơn vé tính phức tạp của cơ thể, 
tập luyện hiệu quả hơn, có phản ứng thích hợp với bất kỳ chấn 
thương hay bệnh lý nào và đánh giá đúng vẻ thành tích của những 
vận động viên đã rèn luyện hệ eg dé thi đấu. 


/Z 


Điểm nhấn 


Ka 


Nhüng nhân vật có trí tuệ vi dai như 
Michelangelo và Leonardo da Vinei đã mất nhiều 
năm để tìm hiểu về những liên kết tỉnh vi và cơ 
cấu sinh lý của cơ thể, 


26 Lâm chủ Tri nho của В; 


Co năng môi trên 


Co gò má lớn. бф má nhỏ. 
Бе Ca nàng tam giác mồi 
Ca mút Co hạ mbi dubi 

Ca vinh mỗi 


Ca vai-móng (bung trn) 
Ca tam giác mỗi/cơ ha тёр Ga xung üc-móng. 
Ca tang 


Cá tam gác 


Ca ngực to Bega 
Co dang xương шз û cảnh tay -= 
Ca hal đấu cảnh tay Đường v 

Co ba đấu tadu đà) aik 

Ca cánh tay Gaming lớn бул 


Ou quay ty di 
quay sáp (xương quay) dài và tròn 1 Г\ Ca омо bên ngoài 
Саад dài ù cổ tay MI Ga chu tước tiên 


‘Co gan ty 
gas pw Bin uy e on tk re 
E ca nin tập 


бо xương тас 

Xương chày (li cấu trong) 
Co mác đài 

Co cing chán trước 


Ca dubi dài à đốt ngón chắn. 


Co gp dài dt ngôn chăn Co mắc đài 
Cc dudi dải û ngón chân rải 


Ca dubi mạc gi. 


Ca đi ngắn à đốt ngón chân 


Ca dc dn йт 


Эй sống cổ thử 7 
Đốt vai 
Ca dudi gal 


Ca ồn nhỏ 
Gatrèn lin 


Catam giác 


Сова đấu (ấu đài 
Cu ung to Coba đấu (đấu ngoài) 
Đốt tống ngực thổ 12 Ca ba đấu (040 wong) 
Co chéo ngoài саай dh доб uy 
GG dul ngán à cổ tay Móm khuju 
0ø duỗi đốt ngón tay Co khuyu tay 
Мао xương châu. Ca doli nong try cổ tay 
Са mông giữa Xung trụ cơ gấp cổ tay 
Đổi sống tất ung tml 5 ба gang dii ngón cải 
Co dubi ngón tay it Co gang ngắn un cải 
Ca móng lớn Co dubi mạc gü 
дод ©з mu gila сйс xương 
Co gang lớn 
00 bắn gân 


Ca hai đầu dui (đấu dài) 


Dii chậu chày 
Ga khi mông 


Ca bán mac. 

Ca hai đấu din (đầu ngần) 
Mat co khe của đùi 

Sàn hổ vũng khao 

ба pan bàn chân 

08 may 

Co sinh đôi cing chân 


Xương sống hông trên cing 
phia sau 


[71 
ca mác dii 

Ca gấp dài à đốt ngón chán 
Ca mắc ngắn 

Mắt cá trong, 

Mắt cå ngoài 

Xương git 
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Dé nhó hé co сйа ca thé (tr. 226-7), ban së áp dung SEM? 
theo cách sau. Chẳng hạn dé nhớ cơ chám trán (Frontalis), 
bạn sẽ xác dinh từ này bằng 56 ‘1’ trên Hệ Chính — day 
(ngày). Từ Frontalis nghe giống nhu "front of Alice” (trán 
của Alice), do đó, bạn có thể nghĩ ra một cô bé Alice bất kỳ, 
hoặc hiệu quả hơn là Alice ở xứ sở than tiên (Wonderland). 
Bạn có thể hình dung cô bé mặc áo đầm xanh, đeo tạp dè 
trắng và mái tóc vàng dài don sóng quyến rü. Chúng ta hay 
đưa thông tin này vào dưới phan cầu vóng của SEM? và sử 
dụng màu vàng. Tưởng tượng một ngày tuyệt vời khác: hừng 
đông rực rỡ và ở phía trên chân trời, Alice dàn dàn xuất 
hiện! Từ vùng Frontalis của cô tỏa ra thứ ánh sáng vàng rực 
lan tỏa khấp bầu trời và cả thân hình Alice từ từ hiện ra khi 
ánh sáng vàng mỗi lúc một trở nên rực rỡ. Nếu bạn quán 
tưởng hình ảnh này đúng cách, bạn sẽ nhớ vùng Frontalis 
suốt đời. 

Hãy thử một từ nữa với cơ vành mí mắt (Orbicularis 
oculi). Từ này phát âm tương tự từ “orbitcular” (một vị thần 
gia dinh của người La Mã cổ) -es (số nhiêu của “lar” là 
“lares” -o-cui. Số 2 của bạn là thuyền của Noah. Chiếc 
thuyén được sơn bằng màu vàng rực rỡ, bên mạn thuyên nói 
lên một khuôn mặt có cả cơ vành mí mát (Orbicularis oculi). 
Đặc biệt hơn, chiếc thuyền của bạn bay lên theo quỹ đạo 
(orbit)! Ó phan cư là sự xuất hiện các con thú, trong đó có 
một số nhân vật khá kỳ dị là các anh em song sinh của vị 
thần La Mã lar (lares) và ở giữa họ là oculi. Thật don giản 
phải không nào? 


Các пгиуёп tó 


(9⁄22 


de» 


Loài người, các hành tinh, Thái Dương Hệ và toàn thể và trụ của 
chúng ta được hình thành chủ yếu từ 105 nguyên tố hay “các thành 
phán hoạt động cơ bản”. 


Do д6, tương tự bất kỳ ngôn ngữ nào, có thể rút gọn tính 
chất phức tạp kỳ diệu của các tiểu vũ trụ và đại vũ trụ mênh 
mông, vô tận quanh ta thành những thành phần hoạt động 
cơ bản để chúng ta tìm hiểu và khám phá chúng dễ dàng 
hơn. 


Một khi nắm được cách thức kết hợp của các thành phán 
này, khả năng hiểu biết, tạo ra các tương quan và “kết cấu” 
trong lĩnh vực này của chúng ta sẽ gia tăng đáng kể. 


Việc sử dung SEM sẽ giúp bạn đặt nën tảng vững chắc 
cho khối lượng kiến thức đang gia tăng không ngừng trong 
lĩnh vực vật lý, hóa học và sinh học quanh bạn ở mức độ mà 
phần lớn moi người khó lòng đạt được, ngay cả sau bốn năm 
học. 


Từ đây, bạn sẽ tích lũy được vốn kiến thức cơ bản để giải 
đáp tất cả những thắc mắc của trẻ em về thế giới chung 
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quanh nhu: “Tai sao nước đóng bàng khi trời lạnh?”; “Tại 
sao sự vật có mùi vị khác nhau?”; “Tại sao đường và muối 
trông giống nhau mà vị lại khác nhau?”; “Tại sao con phải 


ăn?” 


Nếu như $ЕМ? là Ma trận Chủ đạo cho phép bạn tạo kết 
cấu cho trí nhớ thì Ma trận các nguyên tố hóa học cũng là 
Ma trận Chủ đạo giúp bạn hiểu kết cấu và bản chất của thế 
giới vật lý. 


Dưới đây là tên của các họ hoặc nhóm nguyên tố: 


Hydrogen 

Khí hiếm 

Kim loại đất Alkali và Alkaline (viết tất là Alkaline) 

Họ Boron và Carbon (vết tát là Boron/Carbon) 

Họ Nitrogen và Oxygen (viế tắt là Nitrogen/Oxygen) 

Halogen 

Kim loại chuyển tiếp sớm (viết tắt là Kim loại ct sớm) 

Kim loại chuyển tiếp trễ (viết tất là Kim loại ct trễ) 

Nhóm hóa trị ba 

Kim loại đất hiếm 

Kim loại Actinide (мй Ht I Actinide) f ©, | 
©": 

Sốhiệu ` Nguyên tố Ký hiệu Khối lượng Họ 

nguyên tử nguyên tử 

1 HYDROGEN H 1.008 HYDROGEN 


Từ hydro và gen, hay “tao thành nước, được phát hiện vào năm 
1766. Đây là nguyên tố nhiều và nhẹ vào hàng thứ ba. Hydrogen рїп 
như không tổn tại ở dạng tư do trên trái đất, nhưng có thể xem mặt 
trời và các tỉnh tú là hydrogen thuần túy. Sự tổng hợp nhiệt hạch của 
các nhân hydrogen cung cấp ánh sáng và nhiét cho vũ trụ. 


Số hiệu Nguyên іб Ký hiu Khối lượng Họ 
nguyên tử nguyên tử 

2 HELIUM He 4,0026 KHÍHIÉM 
Từ helios, hay “mặt trời", được tìm ra vào nam 1868. Gần như tất cả 
helium trên thé giới đều xuất phát từ các giếng khí tự nhiên ở Hoa 
Kỹ. Mỗi giếng ở Arizona cung cấp chất khí chứa 8% là helium. Nhà có 
tính chất nhẹ hon không khí nên helium được sử dụng rêng rãi để chế 
tao khí cầu thay cho hydrogen, vốn rất dë cháy. 


3 LITHIUM kì 6941 ALKALINE 
Từ lithos, được tìm ra vào nam 1817, nhẹ nhất trong các nguyên tố 
cứng. Ôxít lithium chuyển sang màu den khi phơi ra ngoài không khí. 
Nó được sử dụng để chế tác gốm, hợp kim hay chế tạo bom khinh khí. 
Ngoài ra, lithium còn được sử dụng dé điều trị cho bệnh nhân gút và 
hưng trầm cảm. 


4 BERYLLIUM Be 9012 ALKALINE 
Từ chất khoáng beryl, nguyên tố này được phát hiện vào năm 1798. 
Beryllium tạo ra những hợp kim có đô đàn hài hoàn hảo, đóng vai trò 
quan trong trong việc chế tao các bộ truyền động, lò xo và các ca phận 
khác. Nhờ có nhiệt độ nóng chảy cao (1.285°С) nên beryllium được sử 
dung trong đầu chóp của hỏa tiễn. 


5 BORON 8 10811. BORON/CARBON 
Từ borax và carbon, boron được phát hiện vào năm 1808. là chất phi 
kim, boron tổn tại nhiều nhất trong borax (natri borat) và axit boric, 
một loai axit tốt cho mắt. Khoảng một triệu tấn boron được sử dụng 
trong công nghiệp mỗi năm. Trong nông nghiệp, boron được dùng 
làm phân bón và chất diệt cỏ. 

6 CARBON с 12011 ` BORONICARBON 
Từ carbo, hoặc than, carbon có từ thời tiễn sử. Carbon tên tai trong vô 
số hợp chất, là nguyên liệu không thể thiếu để chế tạo nilóng và xăng, 
dàu thơm và chất dẻo, xi đánh giày, thuốc DDT và chất nổ TNT. 
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Sóhiéu  Nguyêntế  Kýhiệu Khối lượng Hạ 
nguyên tử nguyên tử 
7 NITROGEN N 14007 — NITROGENIOXYGEN 


Từ nitron và gen, hay 'tao thành diém tiêu”, được phát hiên vào пат 
1772. Là chát khí chiếm 78% thé tích khí quyển, nitrogen được 'cô 
dàc' dé tao thành các hop chát nhu chát gày té, chát nó TNT, phàn 
bón và axit amin — các thành phàn tao nén protein. 


8 OXYGEN o 15.999 — NITROGEN/OXYGEN 
Tü oxy và gen, hay 'tao axit', dugc phát hién vào nám 1774. Là 
nguyên tó có nhiều nhất, có mát trong phân nửa van vật trên Trái 
Đất, oxygen chiếm 21% thể tích của khí quyển và 2/3 cơ thể người. Là 
chất giúp động vật hó hấp, oxygen được cây cối tái tạo trong khòng 
khí, 


9 FLUORINE ۴ 18,998 HALOGEN 
Từ fluor, hay ‘dòng chảy", duoc phát hiên vào năm 1771. Fluorine là 
chất phản ứng mạnh nhất trong số các phi kim, chỉ có một vài loai khí 
tro chịu được nó. Nguyên tố này gây ап mòn platinum, môt chất chịu 
được phần lớn các hóa chất khác. Chỉ một luóng khí fluorine cũng 


khiến gỗ và cao su bốc cháy, ngay cả amiäng cùng phát sáng. 


10 NEON Ne 20.483 KHI HIÉM 
Từ neos, hay 'mới", duoc phát hiện vào nam 1898. Có số luong nhiêu 
nhất so với các loại khí trơ khác, neon được sử dụng cho việc quảng 
cáo. “Biển quảng cáo neon` hiện diện ở khắp nơi, gồm một ống chân 
không bằng thủy tính có chứa một lượng nhỏ khí neon. Khi có dòng 


điện di qua, ống này phát ra một loại ánh sáng màu đỏ cam rực rỡ. 


n SODIUM Na 22.990 ALKALINE 
Từ soda, ký hiệu từ tên tiếng La-tinh là Natrium, được phát hiên vào 
năm 1807; là nguyên tố có nhiều vào hàng thứ sáu. Vi sodium là kim 
loại quá manh nên không được sử dụng phổ biến và thuong được chứa 
trong paraffin. Các hợp chất thông dụng của nó là muối ăn, soda 
bicacbonat, borax và dung dịch kiểm. 


Sốhiu  Nguyêntố ` Kë Mën Khối lượng Họ 
nguyên tử nguyen tử 
12 MAGNESIUM Mg 243 ALKALINE 


Tit Magnesia, mót thành phó có 6 Tiéu Á, ducc phát hién vào nêm 
1775. Đây là nguyên tố có nhiều vào hàng thú tám, cháy ở dang bột 
hoặc dạng lá trong pháo, bom và bóng đèn chớp. Nguyên tố này có 
tác đông sinh hoc kỷ lạ: thiếu magnesium ở người có thể gây tác động 
giống như chứng nghiện rượu hay chứng cuóng sảng rượu cấp. 


13 NHOM ^ 26,982 BORON:/CARBON 
Tù alumen, hay ‘alum’, được phát hiện vào năm 1827. Đây là kim loại 
có nhiễu nhất và là nguyên tố nhiều vào hàng thứ ba, được ứng dụng 
rộng rãi từ sản xuất ống kem đánh răng đến chế tao cánh máy bay. 
Nhüng mẫu nhôm ban đầu giá những 230 bảng Anh mỗi pound, 
nhưng hiện nay, trên một triệu tấn được sản xuất hàng năm ở Hoa Kỳ 
chỉ với giá 30 xu mỗi pound. 


14 SILICON $i 28,086 BORON/CARBON 
Từ silex, hay “đá lửa, duoc phát hiên vào năm 1823. Đây là nguyên 
tố nhiều vào hàng thứ hai, tạo thành 1/4 lớp vỏ Trái Đất. Cát, chủ yếu 
là silic dioxit, được dùng làm thủy tỉnh và xi máng. Silicon nguyên 
chất được sử dụng trong các thiết bị và điện tử như pin mặt trời và các 
thiết bị vệ tỉnh. 

15 PHOSPHORUS E 39,74 NITROGEN/OXYGEN 
Từ phosphoros, hay “vật mang ánh sang’, được phát hiên vào nám 
1669. Phosphorus tổn tại ở ba dạng chính: trắng, dó và đen (hiếm 
рар). Màu trắng thường không ổn định, chuyển sang vàng rồi đồ, sáng, 
rực trong bóng tối, còn gọi là lân tỉnh (phosphorescence). Phosphate 
là thành phần sản xuất bột giặt. 


16 SULPHUR s 32,064 NITROGEN:OXYGEN 
Tü sulphur, hay “lưu huỳnh tự nhiên”, được nhàn biết từ thời có. 
Nguyên tố này được ứng dung trong tất cả các ngành công nghiệp 
hiện đại như sản xuất diém quet, thuốc trừ sâu và lếp cao su. Hàng 
năm có gàn 200 pound axit sulfuric được sản xuất ở Hoa Ky. 
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Sö hiu ` Nguyéntó ` Kyhiéu Khối lượng Ho 
nguyên tử nguyên tử 
17 CHLORINE œ 35.453 HALOGEN 


Từ chloros, hay “vàng xanh", được phát hiện vào năm 1774. Kết hop 
với càng nhiều nguyên tố như fluorine, chlorine càng ít có khả nàng 
an mòn nhưng vẫn đủ mạnh để làm chất tẩy trắng, tẩy чё và khí độc. 


Chlorine nguyên chất được tạo ra từ muối thường. 


18 ARGON Ar 39.948 KHI HIẾM 
Từ argon, hay “không có hoạt tính", được phát hiện vào năm 1894. Là 
loại khí hiếm. có nhiều nhất, argon chiếm 0,934% không khí. Loại khí 
này đặc biệt hữu ích trong kỹ thuật hàn, nó tạo ra một bầu khí trơ 
giúp các kim loại được hàn không bốc cháy. Đây cũng là chất khí được 
nạp đầy trong bóng đèn tròn dây tóc thông thường. 


19 POTASSIUM K 39. ALKALINE 
Từ potash, một dạng carbonate kali pha lån tạp chất mà người thời cổ 
đã biết, ký hiệu K từ tên La Tỉnh là kalium, được phát hiện vào năm 
1807. Là nguyên tố nhiêu vào hàng thứ bảy trong vỏ Trái Đất. Phóng 
xạ của nguyên tố này tuy nhẹ nhưng trong một số trường hợp lại là 
nguyên nhân tự nhiên gây ra đột biến gen ở con người. 


20 CALCIUM Ca 40.08 ALKALINE 
Tit calx, hay “chất vôi — một ôxít của calcium, được phát hiên vào 
nam 1808. Day là nguyên tó nhiéu vào hàng thú nām trong уб Trái 
Đất, can thiết cho cơ thé con người. Dinh mức thông thường ở người 
lớn vào khoảng 2 pound, chủ yếu phân bố ở răng và xương. Calcium 
còn đóng vai trò quan trọng trong việc diéu hòa nhịp tim. 


21 SCANDIUM 5С 44.956 KIM LOAI CT SOM 
Từ Scandinavia, được phát hiện vào năm 1879. Dù công dụng thuc 
tiễn của kim loại này chưa được ghi nhận nhưng nó có tiém nàng sử 
dung rất lớn vì nhẹ gin bằng nhôm và có độ nóng chảy cao hơn 
nhôm. Một pound là số lượng scandium đầu tiên được sản xuất vào 
năm 1960. 


Sóhiéu — Nguyéntó ` Kf Mën Khối lượng Ho 
nguyên tử nguyên tứ 
22 TITANIUM T 479 KIM LOAI CT SÓM 


Từ Titans, các siêu nhân trong thán thoại Ну Lạp, được phát hiên vào 
тат 1791. Tuy nhiều vào hàng thứ chín nhưng titanium chỉ mới được 
ứng dung vào cuộc sống con người trong thời gian дап đây. Dioxit màu 
trắng của nó được dùng trong các loại sơn màu sáng. Bản thân kim 
loại này được dùng để chế tạo máy bay siêu âm như Concorde. 


23 VANADIUM M 50942 KIM LOẠI CT SÓM 
Từ Vanadis, một nữ thán của Scandinavia, được phát hiện vào năm 
1830. Chỉ cần thêm chưa đến 1% vanadium (và một ít chromium) vào 
thép sẽ tạo ra một trong những hợp kim cứng nhất, có khả năng chịu 
va дар và chấn động, dùng để chế tạo lớp sắt bọc, trục bánh xe, thanh 
đẩy pit-tóng và tay quay. 


24 CHROMIUM Cr 51.946 KIM LOẠI CT SÓM 
Tù chroma, hay “màu sắc”, được phát hiện vào năm 1797. Là môt kim 
loại bạc sáng, chromium tạo ra những hợp chất hữu ích như thuốc 
nhuộm nhờ chúng có các màu xanh, vàng, đỏ và cam sic sỡ. Màu của 
hông ngọc cũng xuất phát từ chromium. Ngoài tấm mạ crôm bóng 
láng, hợp kim của nó còn là những loại thép cứng đặc biệt. 


35 MANGANESE Mn 54 938 KIM LOAI CT SOM 
Từ magnes, hay ‘nam châm" — quặng của nó lúc đầu bị nhằm với 
quặng sắt từ, được phát hiện vào năm 1774. Nhờ manganese, thép 
vừa có độ cứng mà vẫn để uốn. Nguyên tố này cũng đóng vai trò 
tương tự trong xương động vật: không có manganese, xương sẽ mém, 
xốp và dễ gãy. Manganese có khả năng hoạt hóa nhiều loại enzim. 


26 SAT Fe 55,847 NHÓM HÓA TRI ВА 
Từ iren, tên tiếng Anh trước dày, ký hiệu Fe xuất phát từ tiếng La 
Tinh là ferrum, được ngưỡi tiễn sử dùng đầu tiên. Là nguyên tố nhiều. 
vào hàng thứ tư và là kim loại rẻ nhất, sắt là thành phán cơ bản của 
tất cả các loại thép. Là một thành phần trong hợp chất haemoglobin, 
sắt vận chuyển oxygen trong máu. 
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37 COBALT Co 58,933. NHÓM HÓA TRI BA 


Từ kobold, hay “tà khí’ (khai quặng độc cobalt trước đây rất nguy 
hiểm), được phát hiện vào năm 1735. Trong nhiễu thế kỷ, các muối 
màu xanh của cobalt là chất tạo màu cho đổ sứ, ngói và men. Các hop 
kim của cobalt được dùng để chế tạo động cơ đầy phản lưc, còn đồng 
vị phóng xạ của nó phục vụ cho việc điều trị bênh ung thư. 


28 KËN м 58.7 NHÓM HÓA TRI BA 
Từ Kupfernickel (theo tiếng Đức), hay đồng giả — môt quặng màu hơi 
đỏ, có chất Кёп mà khóng có đồng, được phát hiện vào năm 1751. Do 
có đặc tính cứng và bến nên từ lâu, Кёп đã được sử dụng rộng rãi để 
sản xuất tiễn kim loại. Đồng 5 cent của Mỹ chứa 25% kèn, phán còn 
lai là dêng. Tấm mạ Кёп có chức năng bảo vệ những kim loại mêm. 


29 DONG Cu 63.5 KIM LOAI CT TRÉ 
Từ cuprum, bát nguồn từ tên cổ của Cyprus, nói tiếng với những mỏ 
dêng; được người thời cổ biết đến từ lâu. Đồng và vàng là hai kim loai 
duy nhất có màu. Được pha trộn trong phân lớn các dé trang sức bằng 
vàng và bạc, dòng được kết hợp với kẽm trong dêng thau, với thiếc 
trong đồng đen. Đông xu lẻ ('copper` penny) làm bằng dêng thanh. 


30 KEM Zn 65 38 KIM LOẠI CT TRÉ 
Từ zin, tiếng Đức nghĩa là thiếc, duoc nhà giả kim Paracelsus phát 
hiện vào thế kỷ 16, dù dòng làm bàng hợp kim dóng-k&m dà được 
người thời cổ biết đến trước đó. Tuy không hẳn là kim loại màu nhưng 
kẽm có sắc xanh nhạt. Là một kim loại tuyệt vời để tráng phủ, kẽm 
được dùng để kẻ vach trên pin của đền pin. 


31 GALLIUM Ga 6972 BORON:CARBON 
Từ Galla, tên trước đây của nước Pháp, được phát hiền vào năm 
1875. Là một kim loại tan chảy trên tay, gallium là một trong số ít 
kim loại giàn nở khi đông đặc, giống phi kim và phan lớn các chát khí. 
Do có nhiệt độ sôi cao (1.983°C) nén gallium là kim loại lý tưởng để 
kiểm tra các múc nhiệt độ có khả năng phá hỏng nhiệt kế, 


Sõhiu ` Nguyéntà  Kýhiệu Khối lượng Ho 
nguyên tử nguyên tit 
32 GERMANIUM Ge 7259 BORON/CARBON 


Từ Germany, được phát hiện vào nám 1886. Là kim loại đầu tiên trong 
họ carbon, germanium có tính chất giống phi kim silicon. là nguyên tố 
đầu tiên dùng để chế tạo bóng bán dẫn, germanium thay thế những 
ống chân không lớn bằng các thiết bị có chiều rêng 1/400 inch. 


33 ARSENIC As | 74933 NITROGEN/OXYGEN 
Từ arsenikos, hay *gióng đực” (người Hy Lap tin là kim loại cũng có 
giới tính), được phát hiện vào năm 1250, Arsenic được phân loại là 
phi kim nhưng mang một số đặc tính kim loại, rất độc nhưng một số 
hop chất của nó lại là vị thuốc. Khi đốt nóng, arsenic được “thăng hoa” 
(chất rán bốc hơi trực tiếp). 


34 SELENIUM Se 78 96 МІТКОСЕМ'ОХҮСЕМ 
Từ selene, hay “mat trăng”, duoc phát hiện vào năm 1817, tòn tại ở 
dang kim loai lån phi kim. Khác với phần lớn các chất dẫn điện, độ dẫn 
điên của selenium thay déi tùy theo mức độ thay đổi của ánh sáng, Do 
có đặc tính ‘quang điện" nên selenium được sử dụng để chế tạo mát 
điện, pin mặt trời, camera truyền hình và thiết bị do ánh sáng. 


35 BROMINE Br 79.8 HALOGEN 
Từ bromos, hay “mùi thối”, được phát hiện vào năm 1826. Bromine là 
chất lỏng bốc khói, màu đỏ, ăn da, có mùi khó ngửi, dùng làm chất 
tẩy uë rất hiệu quả. Các hợp chất của nó gồm các bromide, được sử 
dung lầm thuốc làm dịu Ап kinh và các hợp chất xăng chống va đập 
(anti-knock) giúp động cơ xe hơi chạy êm ái. 


3ó KRYPTON кг 838 KHI HIẾM 
Từ kryptos, hay ‘ån giấu”, được phát hiện vào năm 1898. Phóng xạ 
krypton được ứng dụng trong việc theo dói quá trình sản xuất hạt 
nhân của Nga. Do khí này là một sản phẩm phụ của các lò phản ứng 
nguyên tử nên có thể phát hiện các lò phản ứng của Nga có hoạt động 
hay không bằng cách lấy tổng số chất này trong không khí trừ dí số 
lượng phát ra từ các lö phản ứng của phương Tây. 
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37 RUBIDIUM Ro 8547 ALKALINE 


Từ rubidus, hay “dè” (màu phát ra khi đốt muối của nó), được phát 
hiện vào năm 1861. Rubidium được sử dụng trong các tế bào mắt 
điện, đồng thời là loại nhiên liệu không gian tiểm năng, Tương tự 
potassium, nguyên tố này có tính phóng xa thấp, được dàng để định 
vị các khối u trong não vì nó kết tụ tại các khối u thay vì mô bình 
thường. 


38 STRONTIUM Sr 87.62 ALKALINE 
Từ Strontian, nước Scotland, được phát hiên vào năm 1790. Đây là 
kim loại hiếm дїр, một dạng đối nghịch của calcium có tính trợ sinh. 
Strontium 90 có tính phóng xa, tên tại trong bụi phóng xa nguyên tử, 
Nó được hấp thu bởi mô xương thay cho calcium, tuy nhiên, một số 
lượng strontium nhất định có khả năng làm chết tủy và gây ung thư. 


39 YTTRIUM M 89 KIMLOẠI CT SÓM 
Yttrium được phát hiên vào năm 1794 tai thành phố Ytterby, Thụy 
Điển. Đây là một kim loại сб dạng vảy, nước bóng màu xám như sắt. 
Yttrium 90, một dóng vị phóng xạ, có còng dụng dược tính đặc biệt 
trong kim thay thế đao má trong việc triệt tiêu các dây thản kinh 
truyền cảm giác dau ở cột sống. 


40 ZIRCONIUM z 9122 KIM LOAI CT SÓM 
Từ zircon, tên một loại dá quý, duoc phát hiện vào nam 1789. Là kim 
loại không bị tác động bởi các nơtrôn, zirconium được dùng làm lớp 
lót bên trong ở các lò phản ứng trong tàu ngẫm nguyên tử và các nhà 
máy điện hạt nhân. Người ta còn dùng nó làm vật liệu chế tạo máy 
bay phản lực và hỏa tiễn. 


41 NIOBIUM Nb 92.906 KIM LOAI CT SOM 
Tit Niobe, con gái của Vua Tantalus trong thần thoại Hy Lạp (niobium 
được tìm thấy cùng với tantalum), được phát hiện vào năm 1801. 
Được sử dụng để sản xuất thép, động cơ phản lực và hỏa tiễn, ứng 


Sóhiéu  Nguyêntố К hieu Khối lượng Ho 

nguyên tử nguyên tử 

dụng trong các lò phản ứng nguyên tử nim 1950, niobium được biết 
đến dưới tên gọi colombium. Tên này xuất phát từ Columbus, cái tàn 
thí vị của châu Mỹ, nơi quặng của nó được phát hiện lần đầu tiên, 


42 MOI YBDENUM Mo 9594 KIM LOAI CT SOM 
Từ molybdos, hay "cht (lúc đầu người ta nghi là quặng chi), được phát 
hiện vào năm 1778. Là kim loại có độ nóng chảy cao vào hàng thứ 
năm, molybdenum được dùng để mạ nói hơi, nóng súng trường và dây 
tóc đèn. Mãi đến năm 1959, người ta mới thiết kế nỗi nung đặc biệt 
được làm bằng nước để chứa kim loại này. 


4 TECHNETIUM Te 98 KIM LOẠI CT SOM 
Từ technetos, hay “nhàn tao”, được chế tao vào năm 1937. Là nguyên 
tố nhân tạo đầu tiên, technetium được tạo ra bằng cách bắn phá 
nguyên tử molybdenum. Sau này, nó được tìm thấy trong các sản 
phẩm phân hạch của uranium. 


44 RUTHENIUM Ru 101,07 NHOM HOA TRI BA 
Từ Ruthenia, tiếng La Tỉnh nghĩa là nước Nga, được phát hiện vào 
năm 1844. Ruthenium nguyên chất cứng và giòn đến mức không thé 
gia công bằng máy. Tuy nhiên, nguyên tố này lại là “chất hóa cứng" 
tuyệt vời khi được pha trón với platinum. Nếu sử dụng quá 15% 
ruthenium, nó sẽ gây tác dụng ngược, làm cho các kim loại rất cứng và 
khòng thể gia công. 


45 RHODIUM Rh 102.91 NHÓM HÓA ТВ! ВА 
Từ rhodon, hay “hoa hỗng” (muối của nó tao ra dung dịch đỏ hồng), 
được phát hiện vào năm 1803. Ngoài tính chất tạo thănh các hợp kim, 
nếu phủ rhodium bên ngoài bộ đỗ ăn bằng bạc hay cơ phận máy ảnh, 
nó sẽ tạo nên một lớp vỏ bọc cứng và ling cho các vật dụng này. Phết 
mệt lớp mỏng rhodium đã bay hơi lên thủy tỉnh sẽ tạo ra một tấm 
gương soi rất tốt. 
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46 PALLADIUM Pd 106 4 NHOM HOA TRI ВА 
Theo tên tiểu hành tinh Pallas, palladium duoc phát hiên vào năm 
1803. Nhờ có tính năng khóng mờ và không gi nén palladium được 
cho vào các tiếp điểm chuyển tiếp của điện thoại và các dụng cụ mó 
cao cấp. Nguyên tố này còn được tròn vào vàng, bạc và những kim loại 
khác với chức năng “gia có' trong chất hàn răng và các công trinh cầu 
đường. 


47 SILVER Ag 107.67 KIM LOẠI CT TRÈ 
Từ tiếng Anh cổ seolfor, nghĩa là bạc, ký hiệu Ag từ tên La Tinh là 
argentum, silver có từ thời tién sử, là chất dẫn nhiệt và điện tốt. Các 
muối của bạc đóng vai trò quan trọng trong kỹ thuật nhiếp ảnh: 
brómua bạc khi bị phơi sáng së xảy ra một phản ứng hóa học giúp ta 
thấy được hình ảnh nhờ thuốc hiện ảnh. 


48 CADMIUM Cd 1124 KIM LOẠI CT TRÉ 
Tir kadmia, hay “dit, duoc phát hiện vào năm 1817. Cadmium tón tại 
trong tự nhiên với kém. Kim loại này được sử dung dé tao ra những 
thanh hấp thụ notron giúp làm chậm các phản ứng dây chuyển 
nguyên tử và ứng dụng trong рїп nickel-cadmium. Cadmium sulfur là 
chất tạo màu vàng cadmium thông dung của họa sĩ. 


49 INDIUM In 11482 BORONiCARBON 
Tir màu xanh chàm của nó khi soi qua kinh quang phổ, được phát hiên 
vào năm 1863. Nguyên tố này được ứng dụng trong ổ trục động cơ, 
bóng bán dẫn, làm “chất ke bám dính vào thủy tinh, rất khan hiếm 
nên không thể sử dụng trên diện rộng. Tuy nhiên, người ta đã phát 
minh ra loại pin indium cực nhỏ, có thời gian sử đụng lâu, dùng cho 
đồng hỗ đeo tay điện tử. 


Sóhiéu — Nguyéntó  Kýhiệu ` Héi lượng Ho 
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50 THIÉC Sn 11869 BORON:CARBON 
Từ tiếng Anh cổ, ký hiệu Sn xuất phát từ stannum nghĩa là thiếc theo 
tiếng La Tinh, có từ thời tiền sử. Nhờ tính năng không bị gi sét, thiếc 
được dùng trong ngành thưc phẩm đóng hộp. Một hộp thiếc được bọc 
thép với khoảng 0,0005 inch thiếc. Trên 40.000 triệu hộp thiếc được 


sản xuất mỗi năm. 


51 ANTIMONY Sb 121.75 NITROGEN:OXYGEN 
Từ antimonas, nghĩa là “đối nghịch với sự lé loi” (nó thường kết hợp 
với các nguyên tố khác); ký hiệu Sb xuất phát từ stibium, hay “đánh 
dấu" (trước đây nó được dùng làm chì kẻ lông mày). Antimony được 
phát hiên vào năm 1450. Nó được pha trộn với chì trong pin, kim loại 
đúc chữ và hợp kim gốc thiếc. 


52 TELLURIUM Te 12760 NITROGEN:OXYGEN 
Từ tellus, đất, được phát hiên vào năm 1782. Kết hợp tính chất của 
kim loại lẫn phi kim, điểm đặc bit của tellurium là có số biệu nguyên. 
tử thấp hơn nhưng khối lượng nguyên tử lại cao hơn iốt. Hit phải hơi 
của nó, hơi thở sẽ có mùi tỏi. 


53 бт I 126.90 HALOGEN 
Từ iodes, hay 'tím', được phát hiên vào nàm 1811. lêt là chát rắn 
màu xanh đen, chuyển thành dang hơi màu tím khí dun nóng. Trước 
đây, lốt được chiết xuất từ rong biển nhưng biện nay, nó được sản 
xuất từ nước biển quanh các giếng dấu. Phần lớn muối ăn hiện nay 
đều được bó sung ot, cơ thể con người nếu thiếu iốt sẽ dẫn đến các 
bệnh về tuyến giáp. 


54 XENON хе 1313 KHÍ HIẾM 
Từ xenos, hay “người la’, được phát hiện vào năm 1898. Là loại khí 
hiếm nhất trong không khí, xenon được ứng dụng trong các nguồn 
sáng chuyên dung như đèn flash điện tử của nhiếp ảnh gia. Ở loại đèn 
này, độ bay hơi cao của cấu trúc electron trong xenon sẽ tạo ra luóng 
ánh sáng mạnh ngay tức thời. 
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55 CAESIUM Cs 13291 ALKALINE 


Từ caesius, hay “xanh da trời" (các muối của nó làm ngon lửa chuyển 
màu xanh), được phát hiện vào năm 1860. Đây là kim loại mém nhất, 
ở trạng thái lèng có nhiệt độ 28°С. Caesium có phản ứng mạnh, được 
sử dụng hạn chế trong đèn chân không và đồng hỗ nguyên tử đòi hỏi 
độ chính xác cao. 


56 BARIUM Ba 1373 ALKALINE 
Từ barys, nghĩa là “nang” hay ‘dãc’, được phát hiện vào năm 1808. 
Bệnh nhân sẽ được uống hỗn hợp sulfat trắng khi chụp X-quang nhằm 
làm nổi hình ảnh của да dày và ruột. Barium nitrate tạo màu xanh lục 
cho pháo bông. 


57 LANTHANUM La 138.91 KIM LOAI CT SOM 
Từ lanthanein, nghĩa là ‘nàm ẩn паш”, được phát hiện vào năm 1839. 
Lanthanum có hoạt tính cao, có khả năng làm thủy tỉnh cong sáng hay 
“khúc xa` nên được sử dụng ở các loại ống kính máy ảnh dát tiền. 
Phóng xa lanthanum được dùng thử nghiệm để điều trị bệnh ung thư. 


58 CERIUM Се 140,12 KIM LOẠI ĐẤT HIẾM 
Đặt theo tên của tiểu hành tỉnh Ceres, được phát hiện vào năm 1803, 
cerium là kim loại có số lượng nhiều nhất trong số các kim loại đất 
hiếm. Nó là thành phán chính (duói 50%) của hợp kim misch-metal'), 
được dùng để chế tạo bộ phận chịu nhiệt của động cơ phản lực; ôxít 
của nó là chất xúc tác cracking xăng mới nhiều tiém năng. 


59 PRASEODYMIUM Pr 140.31 KIM LOAI BAT HIËM 
Từ prasios didymos, hay ‘сар đồi xanh luc (muối có màu xanh lục), 
được phát hiên vào năm 1885 khi nó được tách khỏi nguyên tố đất 
hiếm song đôi là neodymium. Cả hai nguyên tố này hiện được sử 
dung trong việc chế tạo thấu kính cho loại mất kinh của thợ làm kính 
vì chúng khử ánh sáng vàng xuất hiện trong quy trình thổi thủy tỉnh. 


1*) Mòt hop kim gồm nhèu kim loại đất bm như cerium và lanthanum, duoc đồng chế ao di 
lửa, dèn chân không, v (ND) 
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60 NEODYMIUM Nd 14424 KIM LOẠI DAT HIỂM 
Từ neos didymium hay “song đôi mới”, được phát hiện vào nam 1885. 
Ở dang nguyên chất, neodymium chỉ tạo ra thủy tỉnh màu tím sáng. б 
trang thái thó, nó dugc ung dung dé tách màu ra khói thüy tinh, tao 
ra thủy tinh đặc biệt có khả năng truyén đi những tia nắng làm nâu da 
mà không chứa tia hêng ngoại. 


61 PROMETHIUM ` Pm 146 KIM LOẠI ĐẮT HIẾM 
Theo tên của Prometheus, được phát hiện vào năm 1947. Đây là kim 
loại đất hiếm duy nhất không xuất hiện trong tự nhiên. Được sản xuất 
trong các lò phản ứng nguyên tử, promethium phóng xạ chứa trong 
một “pin nguyên ti’, chỉ nhỏ bằng một dinh ghim, được dùng dé chế 
tạo các thiết bị hỏa tiễn được hướng dẫn, đồng hó đeo tay và radio. 


62 SAMARIUM Sm 18036 KIM LOẠI ĐẮT HIẾM 
Từ chất khoảng samarskite, được đặt theo tên một công dân Nga là 
Đại tá V. E. Samarsky, được phát hiện vào nam 1879. Các tỉnh thể 
đorua canxi xử lý qua samarium được sử dung trong tỉa lade ~ thiết bị 
phát ra các chùm sáng đủ mạnh để đốt cháy kim loại hoặc chạm đến 
bé mặt mặt trăng. 


63 EUROPIUM Eu 15196 KIM LOẠI ĐẤT HIẾM 
Tir Europe, được phát hiện vào năm 1896. Đây là kim loại đất hiếm có 
phản ứng mạnh nhất. Trước thời đại nguyên tử, kim loại này gan nhu 
không có công dụng thưc tiễn. Tuy nhiên, nếu tính theo từng đơn vị 
nguyên tử, europium có khả năng hấp thu nhiều nơtron hơn bất kỳ 
nguyên tố nào khác, hữu ích trong việc chế tạo cần dièu khiển cho lò 
phản ứng hạt nhân. 


64 GADOLINIUM Gd 157.25 — KIM LOẠI ĐẤT HIẾM 
Từ chát khoáng gadolinite, đặt theo tên mót nhà hóa hoc người Phân. 
Lan, được phát hiên vào năm 1880. N&m ở giữa chuỗi kim loại đất 
hiếm, gadolinium phân cách kim loại nhẹ (có khuynh hướng truyền 
đặc tính uốn dëo cho các hợp kim) với kim loại nặng (được dùng chủ 
yếu để gia сб). 
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65 TERBIUM To 1589 KIM LOẠI ĐẤT НІЁМ 


Từ Ytterby, Thụy Điển, được đạt theo tên thành phố, tương tự các 
nguyên tố ytterbium, erbium và yttrium. Giống các kim loại đất hiếm 
khác, terbium ở dạng hỗn hợp sẽ tự bốc cháy khi bị nung nóng, 


66 DYSPROSIUM Dy 16250 — KIM LOẠI DAT HIẾM 
Từ dysprositos, hay “khó tiếp сап”, được phát hiện vào năm 1886. 
Dysprosium ứng dụng trong các lò phản ứng nguyên tử, với chức nàng 
là “chất độc” hạt nhân — nghĩa là dùng làm vật liệu hấp thu notron để 


kiểm soát phản ứng dây chuyển nguyên tử tạo ra hàng loạt nơtron. 


67 HOLMIUM Ho 16493 KIM LOẠI DAT HIỂM 
Từ Holmia, tên La Tinh của Stockholm, được phát hiện vào năm 1879. 
Giống dysprosium, holmium là kim loại có khả năng hấp thu các 
nơtron sinh ra trong phản ứng phân hạch. Nó được dùng trong các lò 
phản ứng nguyên tử dưới dạng một chất độc dễ cháy — nghĩa là nó 
bốc cháy trong quá trình kiểm soát phản ứng dây chuyển. 


68 ERBIUM Er 167.26 KIM LOẠI DAT HIỂM 
Từ Ytterby, Thuy Điển, được phát hiện vào nám 1843. Erbium được 
ứng dung trong chế tác dê gốm ở dang erbium ôxít giúp tạo men màu. 
hồng. Erbium, holmium và dysprosium gần như có chung các đặc tính 
hóa lý. Chúng chỉ khác nhau một electron ở chu ky 3. 


69 THULIUM Tm 16893 KIM LOẠI ĐẮT HIẾM 
Từ Thule, hay Northland, được phát hiện vào năm 1879. Khí được 
chiếu ха trong lò phản ứng nguyên tử, thulium tạo ra một đồng vị 
phát các tia X. Một ‘nút’ của dêng vị này được sử dung để chế tạo 
máy chiếu X-quang xách tay cỡ nhẹ dùng trong y khoa. Thulium 
‘nóng’ được thay thế vài tháng một lån. 
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70 YTTERBIUM Yo 17304 КІМ LOẠI DA! HÈM 


Từ Ytterby, Thụy Điển, được phát hiện vào năm 1907. Lúc đầu, 
nguyên tố này là nguyên tố quý, chuyên sử dựng trong phòng thí 
nghiệm. Cùng với những kim loại đất hiếm khác, ytterbium xuất hiên 
gàn đây ở Nga trong một khoáng chất được gọi là gagarinite, dāt theo 
tên của nhà du hành vũ tru đầu tiên. Ytterbium dễ bị ôxy hóa. 


71 LUTETIUM Lu 17497 KIM LON ĐẤT HIẾM 
Từ Lutetia, tên của Paris vào thời cổ, được phát hiện vào năm 1907. 
Lutetium là kim loại nặng nhất trong số các kim loại đất hiếm. Trong 
khi các hợp kim đất hiếm như misch-metal đều có giá thành rẻ thì 
lutetium nguyên chất lại rất đất. Do có nhiêu đặc tính hóa lý chưa 
được khám phá nên nguyên tố này không có giá trị thực tiễn. 


72 HAFNIUM н 178498 KIM LOẠI CT SOM 
Từ Hafnia, tên La Tinh của Copenhagen, được phát hiện vào năm 1923. 
Được xem là “kim loại kỳ diệu" trong thời dai nguyên tử, hafnium có ái 
luc lớn đối với nơtron. Do dó, nó được sử dung chế tạo các cần kiểm 
soát hấp thu nơtron của lò phán ứng để làm chậm các phản ứng hạt 
nhân dây chuyển, dóng thời дїр tắt “đám cháy" hạt nhân. 


73 TANTALUM Ta 18095 KIM LOẠI CT SOM 
Từ Vua Tantalus trong thân thoại Hy Lap, được phát hiện vào năm 
1802. Gần như không bị án mòn, tantalum có vai trò quan trọng trong 
phẫu thuật chỉnh hình; nó có thể thay thế xương (ví du như trong các 
phiến 50); ở dạng lá hoặc dây kim loại, nó nối các đây thản kinh bị 
đứt; ở dạng lưới, nó bó các cơ bụng. 


74 TUNGSTEN w 183.85 KIM LOAI CT SOM 
Từ tungsten theo tiếng Thuy Điển, hay “da папр", ký hiệu W từ tên 
tiếng Đức là wolfram, được phát hiện vào пат 1783. Là kim loại có độ 
nóng chảy cao nhất (3.410"C), tungsten được sử dụng làm dây tóc 
bóng dèn. Các thiết bị khoan nha khoa “không dau` thế hệ mới được 
bịt tungsten có tốc độ quay cực lớn. 


245 


246 


Sühiéu  Nguyêntố Ký hiu Khối lượng Họ 
nguyên tử nguyên tử 
75 RHENIUM Re 186,2 KIM LOAI CT SÓM 


Từ các tinh thuộc vùng Rhine của Đức, được phát hiện vào năm 1925. 
Rhenium là nguyên tố hiếm vào hàng thứ chín và có độ nóng chảy cao 
thứ hai. Nó được đùng trong “nhiệt kế điện” (đo các mức nhiệt độ 
cao) và ở tiếp điểm các công tắc điên. 


76 OSMIUM Os 1902 NHÓM HÓA TRI BA 
Từ osme, hay ‘mùi’, được phát hiện vào năm 1804. Là kim loai có 
mùi hãng, osmium được dùng để chế tạo hợp kim có độ cứng cao. 
Chẳng hạn, đầu bút và kim máy hát “tuổi thọ cao" chứa đến 60% 
osmium. Đây là kim loại đặc nhất: một khối lượng osmium nặng 
khoảng 56 pound. 


77 IRIDIUM D 1922 — NHÓM HÓA TRI BA 
Từ iris, hay ‘cu vàng" (các muối của nó có nhiều màu), được phát 
hiên vào năm 1804. Vì cứng và khó gia công nên iridium có tác dụng 
làm đông cứng những kim loại khác. Hợp kim của nó được dùng làm 
đơn vị do trọng lượng và kích thước tiêu chuẩn. "Mer chuẩn" quốc tế 
là bạch kim-iridium, 


78 BACH KIM Р! 195,08 МНОМ HÓA TR| BA 
Ti platina, hay “bac nhỏ”, được phát hiện vào thế kỷ 16. Được tìm 
thấy ở dạng khối lên đến 21 pound, nguyên tố này không chỉ được 
dùng làm các đơn vị đo trọng lượng và kích thước mà còn được sử 
đụng làm chất xúc tác, các dụng cụ tỉnh vi và thiết bị điện. Trị giá của 
nó (cao hon vàng) dòi hỏi phải có dấu chứng nhận tiêu chuẩn đối với 
dò nữ trang bằng bạch kim. 


79 VÀNG Au 196,97 KIM LOAI CT TRÉ 
Từ tiếng Anh cổ là geolo, hay ‘vàng’; kj hiệu Au theo tên La Tinh là 
aurum. Vàng là kim loại có từ thời tiễn sử và dễ dát mỏng nhất. Lòng 
tham vàng của con người chẳng khác nào ảo tưởng, nói cách khác, соп 
người chỉ theo đuổi mộng vàng. Trước khi được sử dụng làm linh kiện 


" 


Sö ën Nguyêniố Бӱ Ven Khối lượng Ho 

nguyën tit nguyên tử 

тау tính, vàng chủ yếu được dùng đúc tiền, дб nữ trang và ứng dụng 
trong nha khoa. 


80 THỦY NGÀN Hg 20058 KIM LOẠI CT TRÉ 
Từ hành tính Thủy tinh, ký hiệu Hg xuất phát từ hydrargyrum, hay 
“bạc lỏng”, có từ thời tiền sử. Nó xuất hiện trong nhiệt kế, phong vũ 
biểu, công tắc điện êm, được dùng làm chất hàn ràng ‘bàng bac’. Các 
đèn đường hiện đại có sắc xanh chứa dày thủy ngân ở dạng hơi. 


81 THALLIUM "m 204,38 BORONiCARBON 
Từ thallos, hay “тат поп” (quang phá của nó là một đường xanh lục 
sáng), được phát hiện vào năm 1861. Thallium dưới dạng thallium 
sulfat là thuốc chuột có độc tính cao. Với tính chất không mùi vi, 
thallium được trộn chung với tinh bột, đường, glycerine và nước để tao 
ra môt “bữa tiệc” hấp dẫn nhưng đáng ngại cho loài gám nhám. 


82 CHỈ Pb 2072 BORONICARBON 
Từ tiếng Anh có là lead, ký hiệu Pb xuất phát từ tên La Tinh là 
plumbum, ngữ căn là từ ‘plumber’ có nghĩa “thợ hàn chi’. Chì có từ 
thời tiền sử. Với tính năng cực bën, chì là xương sống của kỹ thuật 
hàn chì qua nhiều thế kỷ. Các đường ống chì trước dây dùng để thoát 
nước trong các nhã tắm cổ ở La Mã hiện vẫn còn chức nàng sử dụng. 


83 ,BISMUTH Bi 208.98 NITROGEN/OXYGEN 
Từ tiếng Đức wismuth, hay “khối tráng', được phát biện vào năm 
1450. Có đặc tính kim loai mạnh nhất trong họ, bismuth nóng chảy ở 
271°C nhưng tạo các hợp kim nóng chảy chỉ ở mức 47°С. Các hợp kim 
này được ứng dụng rộng rãi để làm cầu chì điện, chất hàn và các hệ 
thống chữa cháy tụ đông. 


84 POLONIUM Po 209 NITROGEN/OXYGEN 
Lấy từ tên Poland (Ba Lan), polonium được Pierre và Marie Curie tim 
та vào năm 1898 trong quặng pecblen. Là nguyên tố tự nhiên hiếm 
nhất và được vợ chóng Curie phát hiện, polonium cung cấp hat alpha 
phục vụ cho nghiên cứu khoa học. 
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86 Mën — Nguyëntó К Һеш Khối lượng Ho 
nguyën tử nguyên tử 
85 ASTATINE А 210 HALOGEN 


Tü astatos, hay “khêng бп dinh', dugc phát hiên vào nam 1940. 
Người ta thu duoc astatine nhờ bán phá các nguyên tử bismuth bang 
hat nhàn helium. Astatine có tính phóng xa vói chu ky bán та tói da là 
83 giờ. Việc phát hiện ra nguyên tố này được ghi lai trong só ghi chép 
của nhà vật lý Mỹ D. R. Corson, cũng là một trong những người phát 
hiện ra nguyên tố này. 


86 RADON Rn 222 KHÍ HIEM 
Ti radium, dugc phát hién vào nam 1900. Là nguyén tó khí nang 
nhất, radon được phát ra từ radium. Do bản than radon cũng có tính 
phóng ха nën nó phân rà thành polonium phóng xạ và các tia alpha. 
Tính bức xạ của radon khá hữu dụng trong điểu trị bệnh ung thư, 
người ta sẽ cấy vào mô bệnh những mùi kim bàng vàng chứa dày khi 
пау. 


87 FRANCIUM Fr 223 ALKALINE 
Tir France (nudc Pháp), duoc phát hién vào nam 1939. Vi francium là 
sàn phẩm phu của quy trinh phân rã actinium nén người ta chua bao 
giờ that sự nhìn thấy được nguyên tố này. Nhà Marguerite Perey ghi 
nhận bức xạ của francium trong số ghi chép nên sự hiện điện của nó 
mới được xác dinh. 


88 RADIUM Ra 226 ALKALINE 
Từ radius, hay ‘tia’, duoc Pierre và Marie Curie phát hiện vào năm 
1898. Day là nguyën tó hiém vào hàng thu sáu. Brómua radium két 
hop với sulfur kém được sử dung trong mát dëng hỗ da quang, nhờ 
radium phát ra bức xa nguy hiểm nén sulfur kém phát sáng. 


89 ACTINIUM Ас 227 ACTINIDE 
Từ aktinos, hay ‘tia’, được phát hiện vào năm 1899. Đây là nguyên tố 
hiếm vào hàng thứ hai và được tìm thấy trong quặng pecblen. Với chu 
kỳ bán rã là 22 năm, actinium phân rà thành francium và helium. 


Sốhiu ` Nguyéntó ` Kr Mën Khối lượng Но 
nguyên tử nguyên tử 

90 THORI JN. Th 232 04 ACTINIDE 
Từ Thor, thán chiến tranh xit Scandinavia, được phát hiện vào năm 
1828. Thorium được dùng làm nhiên liệu trong lò phản ứng thay cho 
uranium, vốn khan hiếm, vì nó dé dàng chuyển thành uranium. Có số 
lương nhiều gần bằng chì, năng lượng của thorium trên trái đất nhiễu 
hơn tổng số uranium, than, dầu và những nhiên liệu khác cộng lại. 


о PRO-ACTINIUM — Pa 231 ACTINIDE 

Từ protos, hay “đầu tiên", được hình thành nhờ phân rã phóng xa của 
actinium, phát hiện vào năm 1917. Protactinium là nguyên :ố hiếm 
vào hàng thứ ba. Nhờ các kỹ thuật hóa học hiện đại, người ta có thá 
thu được protactinium từ thorium hay uranium. 


92 JRANIUM U 23803 ACTINIDE 

Theo tên hành tỉnh Uranus (Thiên vương tỉnh), được phát hiện vào. 
пат 1789. Đây là nguyên tử nặng nhất trong số các nguyên tố tự 
nhiên. Dạng thông dung nhất của nó có chu kỳ bán rã là 4.500 triệu 
năm. Trong lò phản ứng nguyên tử, uranium sinh ra nơtron dé duy trì 
phản ứng dây chuyển. 


93 NEPTUNIUM Np 237 ACTINIDE 
Theo tên hành tinh Neptune (Hài vuong tinh), duoc phàt hiên vào 
nām 1940. Số lượng neptunium được tìm thấy lån đâu tiên không 
nhìn thấy và cân do được. Neptunium là nguyên tó “tổng hop” đầu 
tiên được sản xuất từ uranium, Những dấu vết của nguyên tố này xuất 
hiện trong quặng uranium, được tạo thành do những nơtron tán xa từ 
sự phân rã của uranium. 


91 PLUTONIUM 9v 244 ACTINIDE 
Theo tên hành tinh Pluto (Diêm vương tính), được phát hiện vào năm 
1940. Plutonium được dùng thay thế cho uranium để chế tạo một số 
quà bom nguyên tử đầu tiên. Theo mát mã của các nhà vật lý học thời 
chiến, plutonium được gọi là ‘dêng’; còn dêng phải đổi tên là “đồng 
chân-thật-với-Chúa” (honest-to-God copper). 
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Sốhiệu — Nguyénió  Rýhiệu Khối lượng Họ 
nguyên tử nguyên tử 
95 AMERICIUM Am 243 ACTINIDE 


Tương tư tên kim loại dit hiếm europium, americium được đặt tên 
theo các nước Châu Mỹ (Americas) và phát hiện vào năm 1944. Người 
ta tạo ra americium bằng cách ding các nơtron bắn phá plutonium. 
Nó duoc sản xuất theo số lượng tính bằng gam, khối lượng khá dói 
дао trong thế giới của các nguyên tố. 


96 CURIUM Cm 247 ACTINIDE 
Nguyên tố này được đặt theo tên hai nhà khoa học tiên phong trong 
lĩnh vuc phóng xạ là Pierre và Marie Curie, được phát hiện vào năm 
1944. Với chu kỳ bán та là 19 năm, curium là một sản phẩm phân rã 
của americium, Curium hydroxit là hợp chất curium đầu tiên được biết 
đến. 


97 BERKELIUM Bk 247 ACTINIDE 
Được đặt theo tên Berkeley, nơi toa lạc Đại học California, địa điểm 
mà các nhà khoa hoc của trường đã tìm ra cả thảy 11 nguyên tố siêu 
uranium. Berkelium được phát hiện vào năm 1949. Từ đó, nhiều vi 
mẫu berkelium đã được tạo ra. 


98 CALIFORNIUM с 251 ACTINIDE 
Duoc dat theo tên tiéu bang và Dai hoc California và phát hién vào 
năm 1950. Mãi đến nam 1960, californium mới xuất hiện nhiều hon. 


99 EINSTEINIUM Es 252 ACTINIDE 
Theo tên nhà khoa hoc Albert Einstein, duoc phát hiên vào nám 
1952. Người ta phát hiện einsteinium trong đống mảnh vun sau vụ nổ 
bom H năm 1952 tại Eniwetok (Thái Bình Dương) trong quá trình 
sàng lọc và phân tích hàng tấn san hô nhiễm phóng xa trong khu vực 
nổ. Nguyên tó này về sau được tạo ra trong lò phản ứng hạt nhân. 


85 Mën  Nguyêntế  Kýhiệu ` Khói lung Ho 
nguyên tử nguyên tử 
100 FERMIUM Fm 257 ACTINIDE 


Đặt theo tên Enrico Fermi, được phát hiện vào năm 1953. Tương tự 
einsteinium, fermium được tách ra lần đầu tiên từ đống mảnh vụn sau 
vụ thử bom Н nam 1952 và được sản xuất bằng quá trinh phân hạch 
uranium. Vì tuổi tho của nguyên tố này tương đối ngán nên các nhà 
khoa học vẫn chưa thu thập đủ số fermium để tính trọng lượng. 


101 MENDELEVIUM Md 258 ACTINIDE 
Đặt theo tên Dmitri Mendeleyev, người phát minh ra bảng phân loại 
tuần hoàn, được phát hiện vào năm 1955. Bằng cách dùng nhân 
helium bán phá một số lượng einsteinium nhỏ đến mức không cân do 
được, các nhà khoa học đã xác định được một đến ba nguyên tử 
menđelevium mỗi lần bắn phá. 


103 NOBELIUM No 259 ACTINIDE 
Đặt theo tên Alfred Nobel. Tuy tuyén bố khám phá ra nguyên tó 
Nobelium vào năm 1957 hiện vẫn còn gây nhiều tranh cãi nhưng chắc 
chấn, nobelium được mêt nhóm các nhà khoa học của Đại học 
Calfornia phát hiện vào năm 1958. Người ta không tiến hành nghiên 
cứu với chính nobelium mà với các nguyên tử fermium 250, “các 
nguyên tử соп” được tạo ra từ sự phân rà của nobelium. 


103 LAWRENCIUM Lr 260 ACTINIDE 
Được đặt theo tên của Ernest O Lawrence. Người ta phát hiện 
lawrendum vào năm 1961 tại Lawrence Radiation Laboratory. 
Lawrencium được tạo ra bằng cách bắn phá californium với boron 
trong một buồng ngăn có lắp băng chuyên bằng đồng. Các nguyên tử 
mới lần lượt được chuyển đến một thiết bi do phóng xa để nhận 
dang. 
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Sốhiệu  Nguyêntố  Kýhiệu Khối lượng Họ 
nguyên tử nguyên tử 

104 UNNILQUADIUM Unq 261 ACTINIDE 
Được đặt tên theo Lord Ernest Rutherford, ché tạo tai Lawrence 
Radiation Laboratory vào пат 1969 bàng cách bán phá californium 
với nhân nguyên tử carbon. Trước đó, các nhà khoa học Liên Xó đã 
tuyên bố tìm ra nguyên tố thứ 104 nhưng không được thế giới công 
nhận. 


105 UNNIPENTIUM Unp 262 ACTINIDE 
Được đặt theo tên Otto Hahn người Đức, một trong những người 
khám phá phân hạch uranium. Unnipentium được tổng hợp vào năm 
1970 bằng cách bắn phá californium với nhân nguyên tử nitrogen. 
Tên nguyên tố này gån đây dà được xác nhận bởi Hiệp hội Hóa hoc 
Thuần túy và Ứng dụng Quốc tế (International Union of Pure and 
Applied Chemistry). 


Mật khi đã nhớ được các nguyên tố cơ bán và nám được đặc tính của 
chúng, bộ não của bạn đã sẵn sàng tham gia vào mêt trong những 
chuyến mạo hiểm kỳ thú nhất! 


Thái Duong Hë 


Chương này giúp ban mở rộng vốn kiến thức đang phát triển từng 
ngày của bạn và tiếp tục cuộc hành trình ... 


Trong năm thế kỷ gần đây, nhân loại đã khám phá, với sự 
hiểu biết và lý thú ngày càng tăng rằng, các hành tỉnh (các 
vật thể phiêu lưu) kế cận nhau trong Thái Dương Hệ không 
đơn thuần chỉ là những khối đá khô cần. Mỗi hành tỉnh là cả 
một thế giới khác biệt, đóng vai trò riêng trong công cuộc 
tìm hiểu nguồn gốc loài người. 


Trong Thái Dương Hệ; có hành tỉnh nóng như hỏa lò; có 
hành tinh lán khuất sau những dám mây dày mà chúng ta 
mới bắt đầu tìm hiểu; có hành tinh trông như vùng sa mạc ở 
Úc và trên đó có thể có sự sống; có hành tinh lớn hơn tất cả 
các hành tinh khác cộng lại, với con mắt màu đỏ khổng lô 
đầy bí ẩn có thể nuốt chửng Trái Đất, có hành tỉnh được bao 
quanh bởi vô số vòng tròn khổng lô và những vệ tỉnh kỳ lạ 
có khả năng ẩn tàng sự sống; có hành tỉnh trông giống như 
Trái Đất nhưng được vây quanh bởi những đại dương khí hóa 
lỏng. Chúng vẫn đang được tìm hiểu khi bạn đọc sách này. 


hú Tri nha của Ban 


Truóc dày, Thái Duong Hé dói vói chúng ta chàng khác 
nào Châu Âu trong mắt những nhà thám hiểm với vô số 
những điều chưa biết, là vũ đài cho những cuộc thám hiểm 
và mạo hiểm lớn vë sau, là môi trường mà thế hệ con cháu. 
chúng ta gọi là nhà. 


Do đó, kiến thức về Thái Dương Hệ chính là những neo 
móc tri thức ban đầu giúp bạn tìm hiểu vẻ vũ trụ. Nhờ đó, 
ban sẽ thấu hiểu cũng như nhận định đúng dán hơn vé vị trí 
của cá nhân trong cơ cấu vận hành của vũ trụ. Chính bạn sẽ 
trở thành một bộ phận trong cuộc hành trình khám phá 
những bí ẩn của bộ não và vũ trụ. 


Riêng "Linh vực Nhớ” đặc biệt này, ban dà là một 


chuyên gia non trẻ vì có thể nắm vững được bài tập đầu tiên 
và phần giải thích kèm theo ở trang 25-27 của chương 3. 


Các tiểu hành tỉnh (Asteroids) là những khối đá 
T к khổng 10 di chuyển theo quỹ đạo mặt trời giữa 
Điểm Nhấn. nụ tinh và Mie tinh. Có dën 40000 tiču bình 
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Nhớ cuộc đời 
bạn: 

Trí nhớ và 

Tương lai của bạn 


Hoc cách vận dung SEM sẽ giúp bạn nhớ những sự kiện quan 
trọng trong quá khứ, hiện tại và tương lai, 


Hãy sử dụng một Từ nhớ Then chốt cho mỗi tháng. Như 
vậy, khi thêm các tiểu mục chính của tháng trên một Hệ 
Liên kết, bạn có thể nhớ được tám năm trong phạm vi 100 
Từ Hình ảnh Then chốt trong Ma trận Nhớ Chủ đạo Tự 
nâng cao. 


Để nhớ cuộc đời dễ dàng và thú vị, bạn có thể sử dụng 
một hệ nhật ký hay quản lý như Công cụ Tổ chức Cá nhân 
(ОРО) (có sẵn từ Tổ chức Buzan, xem tr.262). Hệ thống này sử 
dụng tất cả các Nguyên lý và Kỹ thuật Nhớ, sắp xếp năm, 
tháng và ngày sao cho bạn có thể vận dụng tất cả các kỹ năng 
vỏ não và nhớ, đồng thời ghi lại tất cả những sự kiện đáng 
nhớ bằng cách sử dụng Sơ dó Tư duy và các Nguyên lý Nhớ. 


Nhớ trọn vẹn cuộc đời là một trong những ước mơ nhân 
loại hằng ấp ú. Trong chương 7, bạn đã có dip tìm hiểu vë trí 
nhớ kỳ diệu của Ireneo Funes với những kỳ tích mà có thể, 
trước khi đọc sách này, bạn nghĩ là bất khả. Giờ đây, bạn đã 
biết đây là điều có thể và rất nên thực hiện. Jean-Jacques 
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Rousseau, nhà vàn, nhà tho, dóng thói là triét gia ngudi 
Pháp, từng viết nhu sau vào nám 1770: 
"Khi viêt hôi ký, tôi nhớ lại những khoảnh khắc đã qua, 
nhờ váy mà nhân đôi cuộc sống của minh." 
SEM? sẽ giúp bạn nắm bát cơ hội nhân đôi cuộc sống cũng 
như nhân đôi mức độ nhận thức và tận hưởng cuộc sống ấy. 
Hãy đón lấy cơ hội dang nằm trong tầm tay của ban. 


Kêt luận — Tương lai của bạn 

Khi đã đọc xong Làm chủ Trí nhó của Bạn, bạn đang vững 
tiến trên con đường tạo dựng “phần mẻm” hữu ích cho 
“phần cứng” kỳ diệu của chiếc siêu máy tính sinh học, tức 
bộ não của bạn. 


Công việc này sẽ mang lại cho bạn nhiều trí năng và niềm 
vui trong cuộc đời. 

Ké từ khi SEM” được phát minh, ngày càng nhiều người 
tham gia vào các mạng lưới và câu lạc bộ có chức năng tìm 
kiếm bạn đồng hành và trợ giúp cho Cuộc hành trình Kỳ điệu 
nầy. 

Tham khảo thêm thông tin vë các tổ chức này ở trang 
261-262 nếu bạn muốn tiếp tục cuộc hành trình. 


Nếu bạn nghi dén việc tham dự Giải Vô dich Trí nhớ Thế 
giới và rèn luyện trí nhớ của mình trong các “Phòng Thể dục 
Trí nhớ”, trang web dưới đây sẽ mang đến cho bạn những 
sân chơi lớn để rèn luyện Cơ bắp Trí nhớ của bản thân: 


www.buzanworld.com 


Thật vui khi được chia sé những trải nghiệm với bạn. Tôi cũng 
mong muốn được cùng ban chia sẻ những ký ức tuong lai! 
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Những sản phẩm và các 
khóa học THÂN THIỆN 
với BỘ МАО của BUZAN 
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Mạng lưới các Trung tâm 
Buzan toàn cáu sẵn 

sàng giúp bạn phát triển 
vốn tri thức của minh 


ВИ ACTIVE NTV Nhân Trí Việt 


e ragan! charco Tor botka 

Ban muón: 

e nhớ được gấp đôi thông tin so với hiện tại? 

e nhớ đầy đủ danh sách 100 dé mục trong vòng chưa đấy hai gió? 

e tàng cường tri nhớ và mở rộng kën thức vé các danh họa, nhac sĩ và văn 
hào vĩ đại nhất thế giới? 

® nâng cao chỉ số IQ va gat hái thành công trong mọi lĩnh vực? 

e nhờ số điện thoại và các số liêu quan trong khác? 

e nhớ bất kỳ điều gi bạn muốn? 


Làm chủ Trí nhớ của Bạn, một trong loạt sách mang tỉnh đột phả của Tony Buzan, 
sẽ giúp bạn thực hiện những mục tiêu trên. 


Sách sẽ giới thiệu với bạn phát minh quan trọng nhất về trí nhớ, đó là Ma trận Nhớ Chủ 
đạo Tự nâng cao (SEM). Kỹ thuật này cho phép bạn nhớ dễ dàng bất ky thông tin nào 
bao gồm từ mười đến пат mươi ngàn tiểu mục, đồng thời giúp bạn rèn luyện và cài 
thiện “Cơ bắp Trị nhớ” của bản thân 


Tony Buzan, người phat minh kỹ thuật Sơ dó Tư duy”, là chuyên gia hàng đầu thé giới 
về não bộ và kiến thức. Các tác phẩm của ông đã thành công vang dội ở hơn 100 quốc 
gia và được dich sang 30 thứ tiếng. Ông đã đi diễn thuyết khắp thế giới và giữ vai trò có 
vấn cho nhiều chính phủ cũng như công ty đa quốc gia. 
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